
1 
 

THƯ MỤC QUỐC GIA THÁNG 8 NĂM 2024 

THÔNG TIN HỌC VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT     

 1. Vũ Dương Thuý Ngà. Bác Hồ với việc đọc và tự học / Vũ Dương Thuý Ngà. - In lần 
thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 175 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Di sản Hồ Chí Minh). - 
80000đ. - 1500b   s571980 

 2. Vũ Thị Khuyên. Truyền hình với hoạt động lập pháp của Quốc hội Việt Nam hiện nay 
: Sách chuyên khảo / Vũ Thị Khuyên. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 327 tr. : bảng ; 21 cm. - 
125000đ. - 215b 
 Phụ lục: tr. 265-312. - Thư mục: tr. 313-324   s571416 

TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  

 3. Bài tập Tin học 7 / Hà Đặng Cao Tùng (ch.b.), Nguyễn Hải Châu, Bùi Việt Hà... - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 92 tr. : bảng ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 14000đ. - 115000b   s571081 

 4. Bài tập Tin học 8 / Hà Đặng Cao Tùng (ch.b.), Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 120 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 18000đ. - 93000b   s571090 

 5. Bài tập Tin học 12 - Tin học ứng dụng / Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Hồ Cẩm Hà (ch.b.), 
Nguyễn Việt Anh... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 135 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Cánh 
diều). - 34000đ. - 20000b   s571671 

 6. 100 bí ẩn đáng kinh ngạc về số, máy tính & mã hoá = 100 things to know about numbers, 
computers & coding : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Lời: Alice James, Eddie Reynolds, 
Minna Lacey... ; Minh hoạ: Federico Mariani... ; Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Thanh niên, 2024. - 128 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 100000đ. - 
1000b   s571894 

 7. Nghiên cứu khoa học : Dùng cho đào tạo ngành Điều dưỡng, Hộ sinh trình độ Đại học 
/ B.s.: Ngô Huy Hoàng, Phạm Thị Thu Hương (ch.b.), Vũ Văn Đẩu... - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 379 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. - Thư mục: tr. 335-336. - Phụ lục: tr. 
337-378   s571284 

 8. Ngô Di Lân. Canh bạc AI - ChatGPT và tương lai loài người / Ngô Di Lân. - In lần thứ 
2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 215 tr. : bảng ; 20 cm. - 85000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 209-212   s571995 

 9. Nguyễn Thuý Uyên Phương. Xin chào AI! Học và chơi cùng trí tuệ nhân tạo / Nguyễn 
Thuý Uyên Phương. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 167 tr. ; 20 cm. - 
85000đ. - 1000b   s571996 

 10. Nguyễn Văn Tuấn. Đi vào nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Tuấn. - Tái bản lần thứ 
7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 351 tr. : bảng ; 19 cm. - 
110000đ. - 1000b   s570855 

 11. Phan Đăng. 39 câu hỏi cho người trẻ / Phan Đăng ; Minh hoạ: Vũ Xuân Hoàn. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 301 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 100000đ. - 2000b 
 Thư mục cuối chính văn   s570496 
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 12. Sự Thật Man. Gốc thực hành : Tri thức sẽ vô dụng nếu thiếu thực hành / Sự Thật Man. 
- H. : Lao động, 2024. - 215 tr. : hình vẽ, bảng ; 14 cm. - 299000đ. - 2000b   s570714 

 13. Tìm hiểu bách khoa toàn thư nhí 5.0 : Phiên bản có hình ảnh minh hoạ / Steam Experts. 
- H. : Thanh niên, 2024. - 79 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 250000đ. - 2000b   s571793 

 14. Tin học 6 / Nguyễn Chí Công (tổng ch.b.), Hà Đặng Cao Tùng (ch.b.), Đinh Thị Hạnh 
Mai, Hoàng Thị Mai. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 75 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 104000b   s571161 

 15. Tin học 8 / Nguyễn Chí Công (tổng ch.b.), Hà Đặng Cao Tùng (ch.b.), Phan Anh... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 13000đ. - 250000b   s571162 

 16. Tin học 11 - Định hướng Khoa học máy tính / Phạm Thế Long (tổng ch.b.), Bùi Việt 
Hà, Đào Kiến Quốc (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 147 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 20000đ. - 24000b   s571163 

 17. Tôn Nguyên Vĩ. 10 vạn câu hỏi vì sao - Cuộc sống muôn màu : Dành cho trẻ em từ 5 
- 15 tuổi / Tôn Nguyên Vĩ ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Thanh niên, 2024. - 137 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 55000đ. - 2000b   s571809 

 18. Vũ Cao Đàm. Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm. - Tái 
bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 207 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 75000đ. - 
1500b 
 Phụ lục: tr. 173-204. - Thư mục: tr. 205   s571046 

TRIẾT HỌC 

 19. Adler, Alfred. Hiểu về bản chất con người - Lý luận của bậc thầy tâm thần học / Alfred 
Adler ; Thước Lâm dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 214 tr. ; 24 cm. - 105000đ. - 5000b 
 Dịch theo bản tiếng Anh: Understanding human nature   s571854 

 20. Aloha Tuấn. Giác ngộ - Bí mật tối cao / Aloha Tuấn. - Tái bản lần 1. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 396000đ. - 1500b 
 T.3: Cốt tuỷ của mọi kinh sách. - 2024. - 324 tr. : hình vẽ, bảng   s571489 

 21. An Phương. Tìm lối trong lạc lối : Tìm kiếm đam mê, mục đích sống, con đường thành 
công và hạnh phúc / An Phương. - H. : Công Thương, 2024. - 284 tr. ; 24 cm. - 269000đ. - 
1000b   s571021 

 22. Anderson, Mac. Điều kỳ diệu của thái độ sống = The power of attitude / Mac Anderson 
; Văn Khanh dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 137 
tr. : ảnh ; 21 cm. - 58000đ. - 1000b   s571498 

 23. Bài tập Giáo dục công dân 8 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 60 tr. : bảng ; 24 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 55000b   s571089 

 24. Bẫy nguỵ biện trong tư duy phản biện : Bốn quy luật logic và các lỗi thường gặp / 
Thinknetic ; Phí Mai dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Công Thương, 2024. - 173 tr. : bảng, sơ đồ 
; 18 cm. - (Bộ sách Tư duy phản biện). - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Conquer logical fallacies   s570877 

 25. Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học - Muôn màu cảm xúc : Dành cho 
lứa tuổi 6+ / Vân Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 64 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 56000đ. - 
2000b   s570433 
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 26. Bryans, Bruce. Đọc vị tâm lý đàn ông / Bruce Bryans ; Huyền Trang dịch. - H. : Lao 
động, 2024. - 267 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 149000đ. - 2000b   s570712 

 27. Carnegie, Dale. Đắc nhân tâm = How to win friends & influence people / Dale 
Carnegie ; Nguyễn Văn Phước dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 391 tr. ; 17 cm. - 68000đ. - 10000b 
 Phụ lục: tr. 380-387   s570851 

 28. Choi Kwanghyun. Hai mặt của gia đình / Choi Kwanghyun ; Minh Thuỳ dịch. - H. : 
Thanh niên, 2024. - 285 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The two faces of a family   s571822 

 29. Chu Lĩnh. Đánh thức bản năng học tập phi thường trong bạn : Phương pháp thao túng 
não bộ để học tập nhàn tênh nhưng vẫn không ngừng tiến bộ / Chu Lĩnh ; Minh Tuệ dịch. - H. 
: Dân trí, 2024. - 303 tr. ; 21 cm. - 145000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 认知觉醒(青少年学习版   s570973 

 30. Cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép / Sbooks b.s. - H. : Thế giới, 2024. - 179 tr. : tranh vẽ 
; 20 cm. - 79000đ. - 20000b   s570400 

 31. Đỗ Bảo Ngân. Bác Hồ tấm gương sáng mãi - Về tác phong giản dị / Đỗ Bảo Ngân b.s. 
- H. : Thanh niên, 2024. - 77 tr. : ảnh ; 24 cm. - 50000đ. - 2000b   s571901 

 32. Đỗ Bảo Ngân. Bác Hồ tấm gương sáng mãi - Về tác phong khiêm tốn / Đỗ Bảo Ngân 
b.s. - H. : Thanh niên, 2024. - 77 tr. : ảnh ; 24 cm. - 50000đ. - 2000b   s571900 

 33. Đỗ Bảo Ngân. Bác Hồ tấm gương sáng mãi - Về tác phong, lề lối làm việc liêm chính 
/ Đỗ Bảo Ngân b.s. - H. : Thanh niên, 2024. - 77 tr. : ảnh ; 24 cm. - 50000đ. - 2000b   s571899 

 34. Đỗ Bảo Ngân. Bác Hồ tấm gương sáng mãi - Về thực hành tiết kiệm / Đỗ Bảo Ngân 
b.s. - H. : Thanh niên, 2024. - 77 tr. : ảnh ; 24 cm. - 50000đ. - 2000b   s571902 

 35. Forshaw, Karen. Vươn lên từ nghịch cảnh : Rèn tính kiên cường mỗi ngày / Karen 
Forshaw, Chrissie Mowbray ; Võ Hồng Sa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 335 tr. 
: bảng ; 21 cm. - 145000đ. - 2000b 
 Tên sách Tiếng Anh: How to rise : A complete resilience manual   s571932 

 36. Gabor, Don. Sức mạnh của ngôn từ = Words that win / Don Gabor ; Kim Vân dịch. - 
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 311 tr. ; 21 cm. - 
108000đ. - 10000b   s571513 

 37. Giáo dục công dân 6 / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thị Mai Phương (ch.b.), 
Nguyễn Hà An... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 8000đ. - 316000b   s571139 

 38. Giáo dục công dân 7 / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thị Mai Phương (ch.b.), 
Nguyễn Hà An... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 9000đ. - 301000b   s571140 

 39. Giáo trình Luật sư và đạo đức nghề luật sư / Ngô Thị Ngọc Vân, Tống Thị Thanh 
Thanh (ch.b.), Lê Mai Anh... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Tư pháp, 2024. - 383 tr. ; 24 cm. - 
62500đ. - 4548b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp. - Thư mục: tr. 373-378   s571429 

 40. Hà Minh Đức. Tình yêu, gia đình và duyên phận : Khảo cứu / Hà Minh Đức. - Huế : 
Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 163 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 500b   s570933 
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 41. Hallowell, Edward M. Dám tha thứ = Dare to forgive : The power of letting go & 
moving on / Edward M. Hallowell ; Xuân Khanh dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 239 tr. : ảnh ; 21 cm. - 98000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 223-237   s571500 

 42. Harrell, Keith D. Thay thái độ đổi cuộc đời 3 = Attitude is everything / Keith D. Harrell 
; Vương Bảo Long dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. 
- 239 tr. ; 21 cm. - 92000đ. - 1000b   s571502 

 43. Hay, Louise L. Chữa lành nỗi đau = You can heal your life / Louise L. Hay ; Cẩm 
Xuân dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 269 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 108000đ. - 3000b   s571510 

 44. Hill, Chase. Đọc vị tâm trí như một cuốn sách : Nhận biết, phân tích và thấu hiểu tâm 
lý bất kỳ ai / Chase Hill ; Nguyễn Yến My dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 235 
tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to read people like a book   s570758 

 45. Hill, Chase. Đừng cố làm hài lòng tất cả mọi người : Đừng để ai lợi dụng lòng tốt của 
bạn = Stop people pleasing: How to start saying no, set healthy boundaries, and express yourself 
/ Chase Hill ; Minh Tuệ dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 219 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 5000b   s570962 

 46. Hoàng Khải Đoàn. Thay đổi một suy nghĩ, thay đổi cả cuộc đời : Người khác đối xử 
thế nào với bạn là do bạn dạy / Hoàng Khải Đoàn ; Phương Linh dịch. - Tái bản lần 4. - H. : 
Thanh niên, 2024. - 399 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - 160000đ. - 2000b   s571855 

 47. Howard, Vernon. Nghệ thuật thuyết phục người khác / Vernon Howard ; Ngọc Tuấn 
dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 271 tr. : bảng ; 21 cm. - 115000đ. - 1000b   s571035 

 48. Jam. Những bài học cuộc sống từ đám mèo nhà tôi / Jam ; Hoàng Linh dịch. - H. : Dân 
trí, 2024. - 154 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 100000đ. - 2500b   s570955 

 49. Jung Wooyul. Dẫu có mệt mỏi cũng đừng dựa dẫm vào người khác / Jung Wooyul ; 
Hồng Hà dịch. - H. : Văn học, 2023. - 226 tr. ; 19 cm. - 96000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 힘들어도 사람한테 너무 기대지 마세요   s570796 

 50. Kahneman, Daniel. Độ nhiễu: Sai lầm trong phán đoán = Noise: A flaw in human 
judgment / Daniel Kahneman, Olivier Sibony, Cass R. Sunstein ; Trần Thị Kim Chi dịch. - In 
lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 541 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - 245000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 455-471   s572025 

 51. Kleon, Austin. Cứ làm đi = Keep going : 10 cách giúp bạn đập tan bế tắc trong công 
việc và duy trì ngọn lửa sáng tạo / Austin Kleon ; Quỳnh Anh dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : 
Thế giới, 2024. - 240 tr. : hình vẽ, ảnh ; 15 cm. - 109000đ. - 3000b   s570779 

 52. Konnikova, Maria. Siêu tâm trí - Học cách suy nghĩ như Sherlock Holmes / Maria 
Konnikova ; Triệu Thu Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 310 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 
145000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Mastermind   s571849 

 53. Krishnamurti, Jiddu. Bạn đang nghịch gì với đời mình? = What are you doing with 
your life? : Sách tham khảo / Jiddu Krishnamurti ; Huỳnh Hiếu Thuận dịch. - Tái bản. - H. : 
Hồng Đức, 2024. - 303 tr. ; 21 cm. - 124000đ. - 3000b   s571460 

 54. Labbé, Brigitte. Chiến tranh và hoà bình : Dành cho lứa tuổi 7+ / Brigitte Labbé, 
Michel Puech ; Minh hoạ: Jacques Azam ; Bùi Thị Hệ dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 34 tr. : 
tranh màu ; 19 cm. - (Thưởng thức triết học). - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: La guerre et la paix   s570532 
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 55. Labbé, Brigitte. Dành thời gian và mất thời gian : Dành cho lứa tuổi 7+ / Brigitte 
Labbé, Michel Puech ; Minh hoạ: Jacques Azam ; Thành Đạt dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 33 
tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Thưởng thức triết học). - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Prendre son temps et perdre son temps   s570524 

 56. Labbé, Brigitte. Đồng ý và bất đồng : Dành cho lứa tuổi 7+ / Brigitte Labbé, P.-F. 
Dupont-Beurier ; Minh hoạ: Jacques Azam ; Nguyễn Thảo Nhi dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 
37 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Thưởng thức triết học). - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: D'accord, pas d'accord   s570528 

 57. Labbé, Brigitte. Lao động và tiền bạc : Dành cho lứa tuổi 7+ / Brigitte Labbé, P.-F. 
Dupont-Beurier ; Minh hoạ: Jacques Azam ; Đinh Diệu Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 33 
tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Thưởng thức triết học). - 25000đ. - 2000b   s570530 

 58. Labbé, Brigitte. Máy móc và con người : Dành cho lứa tuổi 7+ / Brigitte Labbé, P.-F. 
Dupont-Beurier ; Minh hoạ: Jacques Azam ; Huỳnh Hữu Phước dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 
33 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Thưởng thức triết học). - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Les machines et les hommes   s570525 

 59. Labbé, Brigitte. Nhớ và quên : Dành cho lứa tuổi 7+ / Brigitte Labbé, P.-F. Dupont-
Beurier ; Minh hoạ: Jacques Azam ; Minh Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 37 tr. : tranh màu 
; 19 cm. - (Thưởng thức triết học). - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: La mémoire et l'oubli   s570533 

 60. Labbé, Brigitte. Quyền và nghĩa vụ : Dành cho lứa tuổi 7+ / Brigitte Labbé, P.-F. 
Dupont-Beurier ; Minh hoạ: Jacques Azam ; Phương Nga dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 37 tr. 
: tranh màu ; 19 cm. - (Thưởng thức triết học). - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Les droits et les devoirs   s570529 

 61. Labbé, Brigitte. Theo đạo và không theo đạo : Dành cho lứa tuổi 7+ / Brigitte Labbé, 
P.-F. Dupont-Beurier ; Minh hoạ: Jacques Azam ; Quế Lan dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 37 
tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Thưởng thức triết học). - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Avec religion, sans religion   s570531 

 62. Labbé, Brigitte. Thể xác và tâm trí : Dành cho lứa tuổi 7+ / Brigitte Labbé, P.-F. 
Dupont-Beurier ; Minh hoạ: Jacques Azam ; Phạm Phương Hiền dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. 
- 37 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Thưởng thức triết học). - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Corps et l'esprit   s570527 

 63. Labbé, Brigitte. Tin và biết : Dành cho lứa tuổi 7+ / Brigitte Labbé, P.-F. Dupont-
Beurier ; Minh hoạ: Jacques Azam ; Khuê Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 33 tr. : tranh màu 
; 19 cm. - (Thưởng thức triết học). - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Croire et savoir   s570526 

 64. Labbé, Brigitte. Tôn trọng và coi thường : Dành cho lứa tuổi 7+ / Brigitte Labbé, 
Michel Puech ; Minh hoạ: Jacques Azam ; Nguyễn Thức Thành Tín dịch. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 37 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Thưởng thức triết học). - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Le respect et le mépris   s570523 

 65. Lee-Baggley, Dayna. Làm điều không thích : Xây dựng những thói quen lành mạnh 
dù "chán ngắt" / Dayna Lee-Baggley ; Ngô Mỹ Tiên dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 
2024. - 197 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 85000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Healthy habits suck   s571029 

 66. Lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam / Nguyễn Tài 
Thư, Nguyễn Khánh Toàn, Hà Văn Tấn... - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 475 tr. 
; 24 cm. - (Tủ sách Triết học). - 230000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Triết học   s571682 
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 67. Lily Trương. Chỉ cần bạn tốt hơn 1% mối ngày / Lily Trương. - Tái bản. - H. : Dân trí, 
2024. - 207 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 118000đ. - 1000b   s570960 

 68. Linsenmayer, Mark. Triết học kỳ thú : Dành cho tuổi mới lớn = Philosophy for teens 
: Core concepts and life's biggest questions examined / Mark Linsenmayer ; Tuấn Việt dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 190 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 130000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 190   s571925 

 69. Lưu Chấn Hồng. Hài hước một chút, thế giới sẽ khác đi / Lưu Chấn Hồng ; Tuệ Văn 
dịch. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Thanh niên, 2024. - 227 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 80000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Trung: 作品：和有錢人一樣幽默   s571841 

 70. Lưu Tử Kỳ. 5 phương pháp học tập của Elon Musk : Những điều bình thường tạo nên 
con người / Lưu Tử Kỳ ; Ymate dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 399 tr. ; 21 cm. - 186000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 马斯克的五种学习方法   s570967 

 71. Lý Dục Tú. Đạo làm con : Hiếu & đạo 4 / B.s.: Lý Dục Tú, Giả Tồn Nhân ; Nhóm 
Tịnh Nghiệp chuyển ngữ. - H. : Tôn giáo, 2023. - 78 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 15000đ. - 1000b   
s571400 

 72. Markway, Barbara. Sống tự tin = The self-confidence workbook : Bí quyết vượt qua 
sự ngờ vực bản thân và hoài nghi cuộc đời : Tâm lý học CBT và ACT / Barbara Markway, Celia 
Ampel ; Huyền Trâm dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 230 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 
cm. - 95000đ. - 2000b   s571036 

 73. Marvin, Liz. Sống như những cái cây : Những bài học nhỏ để có nguồn hạnh phúc bất 
tận / Liz Marvin ; Minh hoạ: Annie Davidson ; Nynie dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 128 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 70000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to be more tree   s570535 

 74. McClatchy, Steve. Thuật quyết định : Suy nghĩ thông minh, làm việc sáng suốt / Steve 
McClatchy ; Cẩm Vân dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 259 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 118000đ. - 
1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Decide : Work smarter, reduce your stress, and lead by example   
s571456 

 75. Mckey, Zoe. Lắng nghe đứa trẻ bên trong : Thấu hiểu cảm xúc để yêu thương, chữa 
lành tổn thương để hạnh phúc / Zoe Mckey ; Lã Thị Hoài Minh dịch. - H. : Lao động, 2024. - 
243 tr. ; 19 cm. - 149000đ. - 2000b   s570713 

 76. Moore, Gareth. 40 ngày rèn tư duy : 100+ bài tập kích thích não bộ hiệu quả / Gareth 
Moore ; Dịch: Phương Linh, Ngọc An. - H. : Thế giới, 2024. - 209 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. 
- 129000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Brain coach   s570866 

 77. Nancy Quyên. Bí quyết giúp teen tự tin : Cùng con đạt được mục tiêu / Nancy Quyên. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 375 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 3000b 
 Tên thật tác giả: Ngô Thị Bích Quyên   s571525 

 78. Nguyên Phong. Muôn kiếp nhân sinh = Many lives - Many times / Nguyên Phong. - 
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 21 cm. - 168000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Văn Du 
 T.1. - 2024. - 396 tr.  s571514 

 79. Nguyên Phong. Muôn kiếp nhân sinh = Many lives - Many times / Nguyên Phong. - 
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 17 cm. - 98000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Văn Du 
 T.1. - 2024. - 488 tr.  s570850 



7 
 

 80. Nguyên Thanh. Đạo / Nguyên Thanh. - H. : Công Thương, 2024. - 193 tr. ; 19 cm. - 
119000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Thanh   s570732 

 81. Nguyễn Hiến Lê. Trang Tử Nam Hoa Kinh / Nguyễn Hiến Lê. - H. : Hồng Đức, 2024. 
- 519 tr. : bảng ; 21 cm. - (Bách gia tranh minh). - 239000đ. - 1000b   s571446 

 82. Nguyễn Tài Thư. Nho học và lịch sử tư tưởng Việt Nam / Nguyễn Tài Thư ; Tuyển 
chọn: Nguyễn Bá Cường, Nguyễn Tài Đông ; Tạ Ngọc Liễn giới thiệu. - In lần thứ 2. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2024. - 627 tr. ; 24 cm. - 280000đ. - 300b   s571681 

 83. Nguyễn Thuỷ. 100 tình huống hôn nhân / Nguyễn Thuỷ. - H. : Văn học, 2024. - 221 
tr. ; 18 cm. - 168000đ. - 5000b   s570801 

 84. Nguyễn Tuấn Nam. Đến nơi nên đến, yêu người nên yêu / Nguyễn Tuấn Nam, Phan 
Quốc Dũng. - H. : Dân trí, 2024. - 228 tr. ; 20 cm. - 105000đ. - 2500b   s570958 

 85. Người xưa cảnh tỉnh : Thói hư tật xấu của người Việt trong con mắt các nhà trí thức 
nửa đầu thế kỷ XX / Nguyễn Trường Tộ, Phan Kế Bính, Nguyễn Văn Vĩnh... ; Vương Trí Nhàn 
s.t., b.s. ; Trần Văn Chánh tổng thuật, luận giải. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 295 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 1500b   s571515 

 86. Nhật ký nâng tầm : Minh Trí Thành kiến tạo cuộc đời ngoại hạng. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 219 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành   s571665 

 87. Nobutaka Ohira. Đánh thức não bộ, "vượt lười" thành công / Nobutaka Ohira ; Thảo 
Minh dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 197 tr. : hình vẽ, bảng ; 19 cm. - 99000đ. - 2000b   s570763 

 88. Phan Đăng. 39 đoản thiền để thấy : Những câu chuyện chữa lành / Phan Đăng ; Minh 
hoạ: Vũ Xuân Hoàn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 148 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 
69000đ. - 2000b   s570497 

 89. Phổ Tường. Tâm lý học giao tiếp = Communication psychology / Phổ Tường ; Bảo 
Thu dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 293 tr. ; 21 cm. - 128000đ. - 2000b   s571701 

 90. Phương Trí Cao. Tư duy nghịch đảo = Reverse thinking / Phương Trí Cao ; Phương 
Linh dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Thanh niên, 2024. - 231 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 2000b   s571804 

 91. Pollay, David J. Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác = The law of the garbage truck / David 
J. Pollay ; Thanh Thảo dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 311 tr. ; 15 cm. - 88000đ. - 3000b   s570847 

 92. Rando Kim. Thanh xuân, sao mà đau đớn! / Rando Kim ; Rando Kim ; Nguyễn Việt 
Tú Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 338 tr. ; 21 cm. - 142000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Hàn: 아프니까 청춘이다; Tên sách tiếng Anh: Youth, It's painful   
s571522 

 93. Riske, Kris Brandt. Chiêm tinh học cơ bản = Llewellyn's complete book of astrology 
: Luận giải cuộc đời qua biểu đồ chiêm tinh / Kris Brandt Riske ; Châu Võ dịch. - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Thế giới, 2024. - 398 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 320000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 386-393   s570399 

 94. Rovira, Alex. Bí mật của may mắn = Good luck / Alex Rovira, Fernando Trías de Bes 
; Dịch: Nguyễn Văn Phước, Khánh Thuỷ. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 
Hồ Chí Minh, 2024. - 158 tr. ; 17 cm. - 45000đ. - 10000b 
 Tên sách tiếng Tây Ban Nha: La buena suerte - Claves de la prosperidad   s570849 
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 95. Ryan, M. J. Sức mạnh của lòng kiên nhẫn = The power of patience : Sống chậm lại để 
cảm nhận nhiều hơn nữa / M. J. Ryan ; Hoàng Yến dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 236 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 1000b   s571501 

 96. Sala Tâm. Liệu mình sống không cần tỉnh thức được không? / Sala Tâm, Long Chau. 
- H. : Hồng Đức, 2024. - 195 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 97000đ. - 3000b 
 Tên thật các tác giả: Võ Hồng Tâm, Châu Văn Long   s571453 

 97. Scarlet, Janina. Chấp nhận những điều không thể thay đổi / Janina Scarlet ; Thành Bảo 
Ngọc dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Thanh niên, 2024. - 207 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 78000đ. 
- 2000b 
 Thư mục: tr. 202-207   s571820 

 98. Sharma, Robin. Tuyên ngôn của người anh hùng đời thường / Robin Sharma ; Nguyễn 
Mỹ Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 471 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 190000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The everyday hero manifesto. - Phụ lục: tr. 468-470   s571929 

 99. Shimoff, Marci. Khi mọi điểm tựa đều mất / Marci Shimoff, Carol Kline ; Kim Vân 
dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 279 tr. : hình vẽ, 
ảnh ; 21 cm. - 98000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Happy for no reason - 7 steps to being happy from the inside out   
s571512 

 100. Smith, Julie. Sao trước đây không ai nói với tôi điều này? / Julie Smith ; Mai Thảo 
Yên dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 352 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. 
- 170000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Why has nobody told me this before?. - Thư mục: tr. 323-332   
s571944 

 101. Sự sống và cái chết : Dành cho lứa tuổi 7+ / Brigitte Labbé, P.-F. Dupont-Beurier ; 
Minh hoạ: Jacques Azam ; Dịch: Trang Thu. - H. : Kim Đồng, 2024. - 37 tr. : tranh màu ; 19 
cm. - (Thưởng thức triết học). - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: La vie et la mort   s570534 

 102. Tạ Quốc Kế. Điềm tĩnh & nóng giận / Tạ Quốc Kế ; Giang Lê dịch. - H. : Thanh 
niên, 2024. - 222 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Kỹ năng). - 96000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 别让生气毁了你   s571842 

 103. Thích Mãn Giác. Lịch sử triết học Ấn Độ / Thích Mãn Giác. - H. : Hồng Đức, 2024. 
- 409 tr. ; 21 cm. - 200000đ. - 1000b   s571435 

 104. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Lão Tử tinh hoa / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - In 
lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 216 tr. ; 19 cm. - 95000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần   s571955 

 105. Tô Tân. Làm một người bình thường / Tô Tân ; Rosie Nguyen dịch. - H. : Dân trí, 
2024. - 231 tr. ; 20 cm. - (Merry go round). - 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 普通女孩   s570978 

 106. Trần Giang Sơn. Ý nghĩa lớn từ câu chuyện nhỏ / Trần Giang Sơn ch.b. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 21 cm. - 106000đ. - 500b 
 Q.1: Tình yêu của mẹ là vô giá. - 2024. - 211 tr.  s571519 

 107. Trần Lộ. Tâm lý học - Nghệ thuật giải mã hành vi / Trần Lộ ; Trần Cẩm Ninh dịch. 
- Tái bản có chỉnh sửa. - H. : Thanh niên, 2024. - 406 tr. ; 24 cm. - 150000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 微反应心理学全集   s571851 
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 108. Truyện kể về lòng quan tâm / Quang Lân s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2024. - 199 
tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 72000đ. - 3000b   s570970 

 109. Tự học Tarot : Hành trình từ Chàng Khờ đến tận cùng thế giới / Adams Media ; 
Nhung Nguyễn dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 342 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Huyền 
học). - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to read Tarot   s571700 

 110. Vaswani, J. P. Thái độ sống tạo nên tất cả = It's all a matter of attitude! / J. P. Vaswani 
; Minh Trâm dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 175 
tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 68000đ. - 2000b   s571499 

 111. Vân Dương. Những câu chuyện nhỏ giúp em trưởng thành - Tớ không bao giờ bỏ 
cuộc : Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Vân Dương b.s. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 
2024. - 63 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 58000đ. - 1000b   
s571802 

 112. Vân Dương. Những câu chuyện nhỏ giúp em trưởng thành - Tớ yêu đọc sách : Dành 
cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Vân Dương b.s. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2024. - 63 tr. 
: tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 58000đ. - 1000b   s571803 

 113. Wiest, Brianna. Sống khai vấn - sống tỉnh thức = 101 essays that will change the way 
you think / Brianna Wiest ; Anh Thỏ dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 455 tr. ; 21 cm. - 209000đ. - 
2000b   s570966 

 114. Yoo Eun Jung. Không ai có thể làm bạn tổn thương trừ khi bạn cho phép : Gửi đến 
bạn, người đang vì người khác mà lãng quên bản thân / Yoo Eun Jung ; Sun Tzô dịch. - H. : 
Dân trí, 2024. - 298 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 혼자 잘해주고 상처받지 마라   s570977 

 115. Yoshioka Junji. Tư duy phản biện trong thế giới VUCA / Yoshioka Junji ; Nguyễn 
Cường dịch. - H. : Lao động, 2024. - 290 tr. ; 19 cm. - 159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: クリティカルシンキング入門 VUCA の時代の思考のヒント   
s570699 

TÔN GIÁO 

 116. Ấn Quang. Pháp hành cho người tại gia / Ấn Quang ; Như Hoà chuyển ngữ. - H. : 
Hồng Đức, 2023. - 279 tr. ; 21 cm. - 10000b   s571440 

 117. Barron, Robert. Này là mình thầy : Lời kêu gọi phục hồi lòng sùng kính Thánh Thể 
/ Robert Barron ; Di San chuyển ngữ. - H. : Tôn giáo, 2024. - ix, 125 tr. ; 18 cm. - 10000b   
s570735 

 118. Bhikkhu Revata. Sự thật được dạy bởi tất cả Chư Phật / Bhikkhu Revata ; Dịch: 
Nhóm Tâm Bình An. - H. : Hồng Đức, 2024. - iv, 382 tr. ; 22 cm. - 2000b   s571462 

 119. Bodhi, Bhikkhu. Bát chánh đạo - Con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau / Bhikkhu 
Bodhi ; Thích Thiện Chánh dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 182 tr. : bảng ; 21 cm. - 125000đ. - 
1000b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Anh: The noble eightfold path - Way to the end of suffering. - 
Phụ lục: tr. 169-172. - Thư mục: tr. 173-175   s571434 

 120. Các bài đọc giờ Kinh sách / Dịch: Trịnh Văn Thậm... - H. : Tôn giáo. - 18 cm. - 
250000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2024. - 1439 tr.  s570738 
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 121. Con là điều kỳ diệu : Truyện tranh / Lời: Karine-Marie Amiot ; Hình vẽ: Charlotte 
Roederer ; Bayard Việt Nam dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 22 tr. : tranh vẽ ; 17 cm. - (Khơi dậy 
đức tin). - 30000đ. - 2000b   s570741 

 122. Diệu Thiện. Trái tim biết ơn / Diệu Thiện. - H. : Lao động, 2024. - 59 tr. ; 19 cm. - 
69000đ. - 500b   s570701 

 123. Dr Phan. Thể dục cho tế bào và môn phái chân khí đạo / Dr Phan. - Huế : Nxb. Thuận 
Hoá, 2024. - 51 tr. ; 19 cm. - 95000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 50   s570937 

 124. Duy thức học nhập môn / Thích Thiện Hoa dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 342 tr. ; 21 
cm. - 50000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. - Tên sách ngoài bìa: Duy thức học   s571397 

 125. Getz, Gene. Kinh Thánh ứng dụng : Đọc - Xem - Áp dụng : Bốn sách phúc âm & các 
nguyên tắc sống / Gene Getz ; Lê Hoàng Duy Tín dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - x,195 tr. ; 23 
cm. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Life essentials study Bible   s571404 

 126. Huệ Năng Lục Tổ. Kinh pháp Bảo Đàn / Huệ Năng Lục Tổ ; Pháp Hải soạn thuật ; 
Trí Hải dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 140 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 27000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s571391 

 127. Hương quê cực lạc : Đức Phật, Chư Bồ Tát và Chư đại Tổ sư dạy pháp môn niệm 
Phật / Liên Du dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 255 tr., 1 tr. ảnh màu ; 24 cm. - 1000b   s571481 

 128. Jikisai Minami. Hoa không nở ở nơi đã gieo hạt : Lời dạy của Thiền sư dành cho 
những phút giây mệt mỏi giữa cuộc đời / Jikisai Minami ; Đan Linh dịch. - H. : Lao động, 2024. 
- 263 tr. ; 19 cm. - 119000đ. - 2000b   s570707 

 129. Kinh A Di Đà / Dịch: Cưu Ma La Thập, Thích Trí Tịnh. - H. : Tôn giáo, 2023. - 50 
tr. ; 23 cm. - 3000b   s571401 

 130. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa : Trọn bộ / Thích Trí Tịnh dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 
596 tr. ; 23 cm. - 80000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s571408 

 131. Kinh Đại Phương Quảng Viên Giác - Tu đa la Liễu Nghĩa / Dịch: Phật Đà Đa La, 
Minh Thư. - H. : Tôn giáo, 2024. - 132 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s571405 

 132. Kinh Đại Thừa vô lượng nghĩa : Âm - Nghĩa / Dịch: Đàm Ma Già Đà Da Xá, Đoàn 
Trung Còn ; Nguyễn Minh Tiến chú giải ; Nguyễn Minh Hiển h.đ. - H. : Tôn giáo, 2024. - 119 
tr. ; 24 cm. - 45000đ. - 1000b   s571403 

 133. Kinh Lạy Cha. Kinh Kính mừng dành cho bé : Truyện tranh / Lời: Nirham Tervuren 
; Hình vẽ: Xavier Deneux ; Bayard Việt Nam dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 22 tr. : tranh vẽ ; 17 
cm. - (Khơi dậy đức tin). - 30000đ. - 2000b 
 Tên sách nguyên bản: Notre Père - Je vous salue Marie   s570742 

 134. Kinh Phổ Môn / Dịch: Huyền Trang, Thích Trí Tịnh. - H. : Tôn giáo, 2023. - 45 tr. ; 
23 cm. - 3000b   s571402 

 135. Kinh Thánh Cựu ước và Tân ước : Bản dịch mới. - H. : Tôn giáo, 2024. - 1427 tr. ; 
20 cm. - 170000đ. - 4000b   s571406 

 136. Kinh Thủ Lăng Nghiêm = Suramgama sutra : Trọn bộ / Tâm Minh biên dịch. - H. : 
Tôn giáo, 2024. - 773 tr. ; 23 cm. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s571409 
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 137. Kumarabhivamsa. Những yếu tố cần thiết cho việc hành thiền : Kinh Padhaniyanga 
và kinh Meghiya / Kumarabhivamsa ; Bhikkhu Tikkhanana dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 120 
tr. ; 21 cm. - 2000b 
 Phụ lục: tr.109-115. - Thư mục: tr. 116-117   s571458 

 138. Minh Thạnh. Quản trị nhân duyên : Nhân duyên trong tình yêu / Minh Thạnh. - H. : 
Hồng Đức, 2024. - 141 tr. ; 24 cm. - 2000b 
 Thư mục: tr. 141   s571479 

 139. Minh Thư. Một số kiến thức để tu học Phật pháp / Minh Thư. - H. : Tôn giáo, 2024. 
- 250 tr. ; 19 cm. - 1000b   s570737 

 140. Nguyễn Văn Hiệu. Sống lời Chúa / Nguyễn Văn Hiệu ch.b. ; Minh hoạ: Marcelino 
Truong, Delphine Renon. - H. : Tôn giáo. - 13x14 cm. - 25000đ. - 1000b 
 T.75. - 2024. - 192 tr. : ảnh, tranh vẽ   s570734 

 141. Nhật tụng Pāļi - Việt. - H. : Hồng Đức, 2024. - 199 tr. : bảng ; 24 cm. - 2000b   
s571482 

 142. Những ngày lễ Công giáo : Truyện tranh / Lời: Nirham Tervuren ; Hình vẽ: Delphine 
Renon ; Bayard Việt Nam dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Khơi dậy 
đức tin). - 30000đ. - 000b 
 Nguyên tác: Les fêtes chrétiennes   s570739 

 143. Nói với con về Giáng sinh : Truyện tranh / Lời: Katia Mrowiec : Hình vẽ: Alexandra 
Huard ; Bayard Việt Nam dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 22 tr. : tranh vẽ ; 17 cm. - (Khơi dậy 
đức tin). - 30000đ. - 2000b 
 Tên sách nguyên bản: La belle histoire de Noël   s570740 

 144. Nói với con về Phục sinh : Truyện tranh / Lời: Katia Mrowiec ; Hình vẽ: Anne-
Sophie Lanquetin ; Bayard Việt Nam dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 22 tr. : tranh vẽ ; 17 cm. - 
(Khơi dậy đức tin). - 30000đ. - 2000b 
 Tên sách nguyên bản: Raconte-moi Pâques   s570743 

 145. Packer, J. I. Thần học rút gọn / J. I. Packer ; Văn Phẩm Hạt Giống dịch. - H. : Tôn 
giáo, 2024. - 301 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Concise theology   s571394 

 146. Pascal, Blaise. Suy tưởng = Pensées / Blaise Pascal ; Quách Đình Đạt dịch ; H.đ., 
chú thích: Phạm Viêm Phương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 391 tr. ; 21 
cm. - (Tủ sách Kinh điển). - 175000đ. - 1000b   s571030 

 147. Pháp học người cư sĩ : Trích Đại Tạng Kinh Nikaya / Thích Minh Châu dịch ; Tịnh 
Nghiêm sưu lục. - H. : Hồng Đức, 2023. - 275 tr. ; 21 cm. - 8000b   s571441 

 148. Phật học Từ Quang / Trần Quê Hương, Thích Thiện Đạo, Thích Đồng Bổn... ; Thích 
Đồng Bổn ch.b. - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - (Tủ sách Phật học). - 1000b 
 T.48. - 2024. - 199 tr. : ảnh màu   s571475 

 149. Qui Sơn Linh Hựu. Qui Sơn cảnh sách : Giải thích & ghi chú : Qui Sơn cảnh sách cú 
thích ký / Qui Sơn Linh Hựu ; Phước Nghĩa dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 335 tr. : ảnh, sơ đồ 
; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Chùa Huệ Nghiêm   s571438 

 150. Thích Chân Tính. Lời hoa = Flower words / Thích Chân Tính. - H. : Hồng Đức, 2024. 
- 331 tr. : tranh vẽ ; 16x24 cm. - 190000đ. - 1000b   s570789 

 151. Thích Duy Lực. Danh từ thiền học (chú giải) / Thích Duy Lực b.s. - Tái bản lần thứ 
2, có chỉnh sửa. - H. : Tôn giáo, 2023. - 75 tr. ; 20 cm. - 14000đ. - 1000b 
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 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s571399 

 152. Thích Minh Châu. Đức Phật của chúng ta / Thích Minh Châu b.s. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 188 tr. ; 21 cm. - 8000b   s571437 

 153. Thích Nhất Hạnh. Đường xưa mây trắng : Theo gót chân Bụt / Thích Nhất Hạnh. - 
H. : Thế giới, 2024. - 713 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 399000đ. - 2000b   s570397 

 154. Thích Nhất Hạnh. Trái tim của Bụt / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 2. - H. : Thế 
giới, 2024. - 595 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 269000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 591-595   s571487 

 155. Thích Phước Nghĩa. Bổn phận vợ chồng theo lời Phật dạy : Bài giảng cho Lễ Hằng 
Thuận / Thích Phước Nghĩa. - H. : Hồng Đức, 2023. - 121 tr. : tranh, ảnh ; 21 cm. - (Phật lịch 
2567 - Dl. 2023). - 3000b   s571439 

 156. Thích Thanh Từ. Kinh Pháp Cú giảng giải / Thích Thanh Từ. - H. : Tôn giáo, 2024. 
- 336 tr. ; 21 cm. - 58000đ. - 2000b   s571393 

 157. Thích Thanh Từ. Thiền sư Việt Nam : Giảng giải / Thích Thanh Từ. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 626 tr., 48 tr. ảnh màu : hình vẽ ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 619-620   s571447 

 158. Thích Trí Hải. Giáo trình Luận nhiếp đại thừa = 教程論攝大乘 / Thích Trí Hải b.s. 
- H. : Tôn giáo, 2024. - 320 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. - Thư 
mục: tr. 319-320   s571395 

 159. Thích Trí Huệ. Toạ thiền / Thích Trí Huệ. - H. : Hồng Đức, 2023. - 36 tr. : ảnh ; 21 
cm. - 18000đ. - 5000b   s571433 

 160. Thích Từ Thông. Kinh A Di Đà diễn giảng / Thích Từ Thông. - H. : Tôn giáo, 2024. 
- 202 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 1000b   s571392 

 161. Thiện Nhơn. Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư / Thiện Nhơn ; Thích Hành Trụ dịch ; 
Thái Hư đính chánh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Tôn giáo, 2024. - 370 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s571396 

 162. Tịnh Không. Nghi thức sám hối với oán thân trái chủ / Tịnh Không. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 67 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 38-67   s571436 

 163. Tịnh Không. Niệm Phật thành Phật / Tịnh Không. - H. : Hồng Đức, 2023. - 196 tr. ; 
21 cm. - 1000b   s571442 

 164. Tozer, A. W. Theo đuổi Đức Chúa trời / A.W. Tozer ; Văn Phẩm Hạt Giống dịch. - 
H. : Tôn giáo, 2024. - 99 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The pursuit of God   s571398 

 165. Tuệ Giác. Tôi biết ơn = Thank you! : Tái tạo nguồn năng lượng vô tận trong bạn / 
Tuệ Giác. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động, 2024. - 221 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 179000đ. - 1000b   
s570722 

 166. Tuệ Giác. Tôi biết ơn = Thank you! : Tái tạo nguồn năng lượng vô tận trong bạn / 
Tuệ Giác. - Tái bản lần 3. - H. : Lao động, 2024. - 264 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 179000đ. - 1000b   
s570721 

 167. Viên Liễu Phàm. Liễu Phàm tứ huấn / BBD Pháp Âm Tuyên Lưu dịch ; Minh Trí 
ch.b., h.đ. - H. : Hồng Đức, 2024. - 126 tr. ; 20 cm. - 30000b   s571432 
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 168. Viên Minh. Tuyển tập thư thầy / Viên Minh. - H. : Tôn giáo, 2023. - 242 tr. ; 19 cm. 
- 1000b   s570736 

 169. Vở chép Kinh Địa tạng Bồ tát bổn nguyện / Dịch: Pháp Đăng, Thích Trí Tịnh. - H. : 
Hồng Đức, 2024. - 201 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 75000đ. - 1000b   s571407 

 170. Vujicic, Nick. Sống cho điều ý nghĩa hơn / Nick Vujicic ; Nguyễn Bích Lan dịch. - 
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 151 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
88000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Limitless - Devotions for a ridiculously good life   s571516 

KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC, DÂN TỘC HỌC VÀ VĂN HOÁ 

 171. Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng / Hà Minh Hồng (ch.b.), Trần Thuận, Lưu Văn Quyết, 
Nguyễn Thanh Tuyền. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 127 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Di sản 
Hồ Chí Minh). - 50000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 126-127   s571926 

 172. Burton, Richard M. Thiết kế tổ chức : Hướng dẫn chi tiết "từng bước một" = 
Organizational design : A step by step approach / Richard M. Burton, Børge Obel, Dorthe 
Døjbak Håkonsson ; Mai Chí Trung dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - xxiv, 424 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Tủ sách Doanh trí). - 
285000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 410-424   s571505 

 173. Đỗ Bảo Ngân. Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng / Đỗ Bảo Ngân b.s. - H. : Thanh niên, 
2024. - 78 tr. : ảnh ; 24 cm. - 50000đ. - 2000b   s571903 

 174. Fine, Morton S. Tình yêu, tình dục & gia đình / Morton S. Fine, Ivan Kusinitz ; Dịch: 
Hoàng Đình Tứ, Nguyễn Đình Độ. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 223 tr. ; 19 cm. - 
78000đ. - 2000b   s570873 

 175. Goldsmith, Barton. Yêu không "Red flag" : Thì ra... thế giới yêu nhau kiểu này! / 
Barton Goldsmith ; Ngô Loan dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 214 tr. ; 20 cm. - 99000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The happy couple : How to make happiness a habit one little loving 
thing at a time   s571518 

 176. Johnson, Steven. 6 phát minh làm nên thời đại : Thế giới hiện đại được hình thành 
thế nào? / Steven Johnson ; Dịch: Khương Duy... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2024. - 
299 tr. : ảnh ; 24 cm. - 165000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: How we got to now : Six innovations that made the modern world. - Thư mục: 
tr. 278-285   s570390 

 177. Lê Thị Hiếu. Văn hoá các dân tộc huyện Tương Dương dưới góc nhìn tri thức địa 
phương / Lê Thị Hiếu (ch.b.), Vi Văn An, Bùi Minh Hào. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 
223 tr., 17 tr. ảnh màu : bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. - Thư mục: tr. 218-223   
s570899 

 178. Lý Tử Quyên. Kỹ năng giao tiếp đỉnh cao : Lắng nghe đúng cách. Đàm phán hiệu 
quả. Từ chối không mất lòng... / Lý Tử Quyên ; Lương Hiền dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 
295 tr. ; 21 cm. - 96000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 董卿：做一个会说话的女子   s571826 



14 
 

 179. Naylor, David. Dám lên tiếng / David Naylor ; Khánh Trang dịch. - H. : Công 
Thương, 2024. - 295 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Speaking up in a culture of silence   s571020 

 180. Nguyên Thanh. Đàn ông U50 / Nguyên Thanh. - H. : Công Thương, 2024. - 143 tr. : 
tranh vẽ ; 19 cm. - 89000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Thanh   s570730 

 181. Nguyễn Thị Hoà Vân. Nghệ thuật định cư Canada : 7 cách giúp bạn định cư Canada 
cả gia đình chỉ từ 6 tháng / Nguyễn Thị Hoà Vân. - H. : Thế giới, 2024. - 115 tr. : hình vẽ, bảng 
; 15 cm. - 299000đ. - 1000b   s570771 

 182. Nguyễn Thuỵ Khánh Chương. Bản đồ tư duy trong thuyết trình : Công cụ tư duy tối 
ưu giúp việc thuyết trình nhanh hơn, tốt hơn và đem lại hiệu quả không ngờ / B.s.: Nguyễn 
Thuỵ Khánh Chương (ch.b.), Alpha Books. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Dân trí, 2024. - 147 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 15 cm. - 89000đ. - 1000b   s570863 

 183. Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã / B.s.: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Cầm Thị Lai (ch.b.), Hoàng 
Phúc Lâm... - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 350 tr. : bảng ; 21 cm. - 95000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   
s571707 

 184. Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch Hội Nông dân cấp xã / B.s.: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Viên (ch.b.), Dương 
Trung Ý... - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 346 tr. ; 21 cm. - 92000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   
s571706 

 185. Văn hoá chính trị Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng văn hoá chính trị ở Việt Nam 
hiện nay : Sách tham khảo / B.s.: Phan Văn Thành, Nguyễn Thanh Thà, Nguyễn Thị Hoài 
(ch.b.)... - Huế : Đại học Huế, 2024. - 152 tr. ; 19 cm. - 90000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 147-152   s570843 

CHÍNH TRỊ    

 186. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam : Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua 
ngày 19 tháng 1 năm 2011. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 71 tr. ; 15 cm. - 15000đ. - 
20000b   s570723 

 187. Đoàn Trường Sơn. Lịch sử Đảng bộ phường Đằng Lâm (1930 - 2023) / B.s., chỉnh 
lí: Đoàn Trường Sơn, Nguyễn Ánh Nguyệt. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lí, bổ sung. - Hải 
Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 315 tr., 38 tr. ảnh màu : bảng ; 22 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng. - Phụ lục: tr. 285-314   s570928 

 188. Đoàn Trường Sơn. Lịch sử Đảng bộ phường Nam Hải (1930 - 2023) / B.s.: Đoàn 
Trường Sơn, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 287 tr., 38 tr. 
ảnh màu : bảng ; 22 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 
- Phụ lục: tr. 262-285   s570929 

 189. Đoàn Trường Sơn. Lịch sử Đảng bộ phường Thành Tô (2007 - 2024) / Đoàn Trường 
Sơn b.s. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 150 tr., 32 tr. ảnh màu : bảng ; 22 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng. - Phụ lục: tr. 136-150   s570927 
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 190. Đỗ Mạnh Hà. Phát huy vai trò của thanh niên Quân khu 7 trong tham gia công tác 
dân vận hiện nay : Sách chuyên khảo / B.s.: Đỗ Mạnh Hà, Nguyễn Văn Ký (ch.b.), Nguyễn 
Thanh Chương. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 192 tr. ; 21 cm. - 76000đ. - 832b 
 Thư mục: tr. 179-188   s571690 

 191. Giải quyết mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ 
cương xã hội ở Việt Nam trong công cuộc đổi mới : Sách chuyên khảo / Nguyễn Anh Tuấn 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm Thị Hoàng Hà... - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 286 tr. 
; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 272-284   s571702 

 192. Hồ Văn Sáu. Lịch sử Đảng bộ xã Vĩnh Ô (1930 - 2020) / B.s.: Hồ Văn Sáu, Nguyễn 
Đức Thông, Trần Văn Tặng. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 176 tr. ; 24 cm. - 115b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Vĩnh Linh. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Ô. - Phụ lục: tr. 
149-152. - Thư mục: tr. 171   s570936 

 193. Hướng dẫn ôn tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Phục vụ đào tạo tại Trường 
Đại học Kiến trúc Hà Nội / Phạm Thị Kim Ngân (ch.b.), Tạ Ánh Tuyết, Lại Thị Huệ... - H. : Lý 
luận Chính trị, 2024. - 226 tr. : bảng ; 21 cm. - 90000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 214-216. - Phụ lục: tr. 217-224   s571709 

 194. Kissinger, Henry. Trật tự thế giới = World order / Henry Kissinger ; Phạm Thái Sơn 
dịch ; Võ Minh Tuấn h.đ. - H. : Thế giới, 2024. - 470 tr. ; 24 cm. - 245000đ. - 1500b   s570391 

 195. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay / 
Vũ Trọng Hà, Nguyễn Văn Tín, Phạm Đức Kiên... - H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 333 tr. ; 21 
cm. - 170b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Bình. Trường Chính trị tỉnh Thái Bình   s571710 

 196. Lịch sử Đảng bộ xã Tân Hoà 1975 - 2020 / B.s.: Đỗ Hồng Phúc (ch.b.), Dương Tấn 
Đạt, Lê Văn Còn... ; S.t.: Trần Anh Lê... - S.l. : S.n., 2024. - 196 tr., 14 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Phú Tân. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hoà   s570503 

 197. Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc 
huyện Di Linh (1930-1975) / B.s., chỉnh lí, bổ sung: Nguyễn Hữu Toản (ch.b.), Phạm Thành 
Đồng, Nguyễn Thị Minh Hồng, Đinh Thị Thuỳ Vân. - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung. 
- H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 214 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1026b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Di Linh   s571693 

 198. Nguyễn Hữu Hoành. Lịch sử Đảng bộ xã Hoa Sơn (2009 - 2020) / Nguyễn Hữu 
Hoành b.s. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 175 tr., 16 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoa Sơn. - Phụ lục: tr. 138-171. - Thư mục: tr. 
172-173   s570900 

 199. Nguyễn Phú Trọng. Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây 
dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng / Nguyễn Phú 
Trọng. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 69 tr. ; 19 cm. - 2000b   s570724 

 200. Sổ tay Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới / Lê Văn Lợi (ch.b.), Phạm Đức Kiên, Đinh Ngọc 
Giang... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 163 tr. ; 21 cm. - 47000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh   s571718 

 201. Tài liệu bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 
trị - xã hội cấp cơ sở / Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Thắng, Cầm Thị Lai (ch.b.)... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 239 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 1000b 
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 Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s571717 

 202. Tài liệu bồi dưỡng nâng cao kiến thức, phương pháp, kỹ năng giảng dạy Xây dựng 
Đảng Cộng sản Việt Nam / B.s.: Lâm Quốc Tuấn, Phạm Tất Thắng (ch.b.), Nguyễn Minh 
Tuấn... - H. : Lý luận Chính trị. - 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
 T.1: Một số vấn đề lý luận chung về nâng cao kiến thức, phương pháp, kỹ năng giảng dạy 
Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. - 2023. - 298 tr. - Thư mục cuối mỗi bài   s571703 

 203. Tài liệu bồi dưỡng Phương pháp nghiên cứu khoa học lý luận chính trị / B.s.: Hoàng 
Anh, Ngô Ngân Hà (ch.b.), Lê Văn Lợi... - H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 378 tr. : bảng ; 21 
cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s571708 

 204. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng : Tập bài giảng 
hệ Trung cấp Lý luận chính trị / Trần Thuý Hiền, Nguyễn Thị Kim Oanh (ch.b.), Nguyễn Đình 
Thuận... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 206 tr. ; 21 cm. - 54000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s571716 

 205. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu : Tập bài 
giảng hệ Trung cấp Lý luận chính trị / Ngô Thị Liên, Đàm Xuân Tùng, Hoàng Văn Quang 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 298 tr. ; 21 cm. - 59000đ. - 600b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   
s571714 

 206. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Long An : Tập bài giảng hệ Trung 
cấp Lý luận chính trị / Huỳnh Thị Thu Năm, Nguyễn Thị Minh (ch.b.), Phan Thị Xuân Lan... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 239 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 861b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Long An. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s571713 

 207. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Ngãi : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp Lý luận chính trị / Trần Đình Cảm, Trần Văn Dư (ch.b.), Đào Văn Quang... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 242 tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 400b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s571712 

 208. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Thái Bình : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp Lý luận chính trị / Nguyễn Đức Luận, Lê Thị Nhung (ch.b.), Phạm Văn Tiên... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 292 tr. ; 21 cm. - 105000đ. - 700b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Thái Bình. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s571715 

 209. Trần Nhật Nam. Ý thức bảo vệ biên giới quốc gia của nhân dân các dân tộc ở khu 
vực biên giới phía Bắc Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Trần Nhật Nam. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2024. - 176 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 832b 
 Thư mục: tr. 168-172   s571688 

KINH TẾ    

 210. Bài tập Địa lí 11 / Nguyễn Thị Vũ Hà (ch.b.), Trần Thị Thanh Hà, Nguyễn Tú Linh... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 119 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 22000đ. - 10000b   s571093 

 211. Banerjee, Abhijit V. Kinh tế học thời khó nhọc = Good economics for hard times / 
Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo ; Nguyễn Thị Kim Ngọc dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - xi, 583 tr. : ảnh ; 20 cm. - 230000đ. - 1000b   s571946 
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 212. Bernanke, Ben S. Chính sách tiền tệ thế kỷ 21 : Chiến lược ứng phó của Cục Dự trữ 
Liên bang Mỹ từ đại lạm phát đến nay / Ben S. Bernanke ; Dịch: Vũ Hoàng Linh, Sơn Phạm. - 
H. : Thế giới, 2024. - 534 tr. ; 24 cm. - 325000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 21st century monetary policy : The federal reserve from the great 
inflation to COVID-19   s570394 

 213. Cẩm nang Kỹ năng  - Quản lý tài chính cá nhân : Kiến thức và kỹ năng sống cho trẻ 
em. - H. : Kim Đồng, 2024. - 57 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Nhi đồng - Kỹ năng sống; T.2). - 
35000đ. - 5000b   s570487 

 214. Cẩm nang vệc làm - thị trường lao động. - Lâm Đồng : S.n., 2024. - 40 tr. : tranh vẽ 
; 15 cm. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng   
s570840 

 215. Chuyên đề học tập: Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 / Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị 
Mai Phương (ch.b.), Nguyễn Thị Hồi. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 71 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 25000b   s571146 

 216. Cồ Huy Lệ. Thống kê lao động : Sách chuyên khảo / Cồ Huy Lệ. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 331 tr. : bảng ; 21 cm. - 100000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 330-331   s571045 

 217. Diệp Thanh Tùng. Giáo trình Kinh tế vi mô = Microeconomics : Song ngữ Việt - 
Anh / Diệp Thanh Tùng, Tristan Nguyen (ch.b.), Nguyễn Thanh Hùng. - Cần Thơ : Đại học 
Cần Thơ, 2024. - 425 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 100b   s571338 

 218. Dook Media. Tự lập từ tiểu học - Dùng tiền hợp lý / Dook Media ; Giao Linh dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 163 tr. : hình vẽ, tranh màu ; 24 cm. - 130000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 小学生自立生活漫画: 正确用钱   s571529 

 219. Đàng Quang Vắng. Kinh doanh thông minh với Pro Power BI Desktop : Dành cho 
sinh viên khối ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh,... / Đàng Quang Vắng, Phạm 
Quang Huy. - H. : Thanh niên, 2024. - 446 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 205000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 2   s571796 

 220. Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2023: Thúc đẩy tổng cầu để tăng trưởng kinh 
tế trong bối cảnh mới : Sách chuyên khảo / Phạm Hồng Chương, Tô Trung Thành (ch.b.), 
Nguyễn Ngọc Anh... - H. : Tài chính, 2024. - 262 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. - Phụ lục: 231-255. - Thư mục: tr. 256-262   
s571011 

 221. Đặng Thu Giang. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thực hiện các mục 
tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam / Đặng Thu Giang. - H. : Khoa học và Kỹ 
thuật, 2024. - 267 tr. : bảng ; 21 cm. - 1020b   s571003 

 222. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp niêm yết ngành Xây dựng 
Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Tuyết (ch.b.), Vũ Thị Hằng Nga, Đàm Thị Diệu 
Thuý. - H. : Tài chính, 2024. - 384 tr. : bảng ; 21 cm. - 66000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 303-312. - Phụ lục: tr. 313-382   s571009 

 223. Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 / Trần Thị Mai Phương (ch.b.), Nguyễn Hà An, 
Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Toan. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
155 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 21000đ. - 97000b   s571145 

 224. Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 / Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (ch.b.), 
Nguyễn Hà An... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 147 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 20000đ. - 96000b   s571147 
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 225. Goodwin, Michael. Economix : Các nền kinh tế vận hành (và không vận hành) thế 
nào, và tại sao? / Michael Goodwin ; Minh hoạ: Dan E. Burr ; Phan Linh Lan dịch. - H. : Dân 
trí, 2024. - 306 tr. ; 25 cm. - 152000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Economix : How our economy works (and doesn't work) 
in words and pictures   s570984 

 226. 25 đề Địa lí trọng tâm 2024 : Dùng cho thi Đánh giá năng lực và thi tốt nghiệp THPT 
năm 2024 / Đàm Thanh Tùng. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Thanh niên, 2024. - 243 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 175000đ. - 1000b   s571845 

 227. Hải Luận. Chồi non kinh tế : Phỏng vấn - Phóng sự / Hải Luận. - H. : Công an nhân 
dân, 2024. - 291 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 600b   s571413 

 228. Kiyosaki, Kim. Người phụ nữ giàu : Kiểm soát đồng tiền. Quản lý cuộc đời! = Rich 
woman : Take charge of your money. Take charge of your life! : Quyển sách về đầu tư dành 
cho phụ nữ / Kim Kiyosaki ; Huỳnh Thạch Trúc dịch. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 351 tr. ; 20 cm. - 140000đ. - 1000b   s571958 

 229. Kiyosaki, Robert T. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - In 
lần thứ 70. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 80000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Rich dad poor dad 
 T.1: Để không có tiền vẫn tạo ra tiền. - 2024. - 193 tr. : hình vẽ   s571956 

 230. Kỷ yếu hội thảo Chuyển đổi số - Cơ hội, thách thức và giải pháp để phát triển kinh 
tế số / Nguyễn Thị Hiền Oanh, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Vân... - H. : Lao động, 2024. - 
487 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 120b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công 
nghiệp. - Thư mục cuối mỗi bài   s571388 

 231. Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc gia: Kinh tế Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 
2024 - Thúc đẩy tổng cầu để tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới / Bùi Đức Thọ, Phạm Xuân 
Nam, Nguyễn Ngọc Anh... - H. : Tài chính, 2024. - 938 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. - Thư mục cuối mỗi bài   s571379 

 232. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh 
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững / Đặng Văn Tiến, Hoàng Thị Giang, Nguyễn Cẩm Nga... 
- Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 1535 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 20b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Nghệ An... - Thư mục cuối mỗi bài   s571337 

 233. Mẹ ơi con sẽ... chăm sóc hành tinh / Noodle Juice ; Minh hoạ: Flavio Remontti ; 
Ngọc Giàu dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 59000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: When grow up, I want to look after the planet   s571001 

 234. 50 đề minh hoạ 2024 môn Địa lí / Phương Dung (ch.b.), Quỳnh Hương. - H. : Dân 
trí, 2024. - 358 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm. - (Sách ID - Một cuộc cách mạng Sách). - 200000đ. 
- 10000b   s571319 

 235. Phương Sĩ Duy. Cẩm nang Đầu tư và quản lý tài chính cá nhân : Kỹ năng tối ưu hoá 
hiệu quả đầu tư với quy tắc "tam giác vàng quản lý tài chính" / Phương Sĩ Duy ; Đặng Hồng 
Quân dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Công Thương, 2024. - 325 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 3000b   
s571022 

 236. Rickards, James. Sự lụi tàn của đồng tiền : Sự sụp đổ tiếp theo của hệ thống tiền tệ 
quốc tế / James Rickards ; Lại Hồng Vân dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 575 tr. ; 21 cm. - 188000đ. 
- 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The death of money : The coming collapse of the international 
monetary system   s570965 
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 237. Sổ tay Chương trình Quốc gia về quản lý nhu cầu điện / B.s.: Nguyễn Việt Đức, Đỗ 
Kim Thành, Nguyễn Hồng Việt... - H. : Công Thương, 2023. - 32 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 
30000b 
 Đầu bìa sách ghi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Sở Công Thương   s571699 

 238. Sổ tay Phát triển điện năng lượng tái tạo / B.s.: Nguyễn Việt Đức, Đỗ Kim Thành, 
Nguyễn Khắc Văn... - H. : Công Thương, 2023. - 32 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 33000b 
 Đầu bìa sách ghi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Sở Công Thương   s571698 

 239. Studwell, Joe. Những bố già châu Á = Asian godfathers : Tiền bạc và quyền lực ở 
Hồng Kông và Đông Nam Á / Joe Studwell ; Trần Cung dịch. - Tái bản lần thứ 4, có chỉnh sửa. 
- H. : Thế giới, 2024. - 443 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 434-443   s570393 

 240. Thực hiện công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Phan Văn Tuấn, Nguyễn Thị Lam (ch.b.), Nguyễn 
Khánh Ly... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 151 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 139-147   s570903 

 241. Tư do tài chính trước tuổi 35 - Công thức tạo thu nhập thụ động / Weupbooks b.s. - 
H. : Thanh niên, 2024. - 185 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 200000đ. - 20000b   s571805 

 242. Văn kiện Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. - H. : 
Lao động, 2024. - 147 tr., 3 tr. ảnh màu : bảng ; 19 cm. - 1300b 
 ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai. - Phụ 
lục: tr. 101-119   s570692 

 243. Vũ Văn Hiệu. Phân tích dữ liệu với Power BI : Khai thác và ứng dụng Dùng cho sinh 
viên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế, Tài chính... / Vũ Văn Hiệu, Lương Khắc 
Định, Phạm Quang Huy. - H. : Thanh niên, 2024. - 448 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 205000đ. 
- 1000b 
 Thư mục: tr. 2   s571724 

 244. Wray, L. Randall. Hiểu đúng về tiền = Money for beginners / L. Randall Wray ; Minh 
hoạ: Heske van Doornen ; Phan Thị Công Minh dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 131 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 60000đ. - 1000b   s571953 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN  

 245. An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân 
dân : Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2014 / B.s.: Nguyễn Hữu Thịnh, 
Nguyễn Mạnh Hà, Lâm Văn Giàu... - An Giang : S.n., 2024. - 96 tr. ; 15 cm. - 5000b   s570846 

 246. Nguyễn Minh Hải. Học và làm theo Bác / Nguyễn Minh Hải. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 225 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Di sản Hồ Chí Minh). - 90000đ. - 1500b   
s571982 

 247. Nguyễn Ngọc Hà. Các tác phẩm triết học của Mác, Ăng-ghen và Lê-nin : Giới thiệu 
và trích dẫn / Nguyễn Ngọc Hà. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 1158 tr. ; 24 cm. - 699000đ. - 
100b 
 Thư mục: tr. 1155-1158   s571032 

 248. Nguyễn Văn Khoan. Khắc sâu lời Bác / Nguyễn Văn Khoan. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 119 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Di sản Hồ Chí Minh). - 60000đ. - 1500b   
s571978 
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 249. Nguyễn Xuân Tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tư tưởng lý luận, phong cách, đạo đức soi 
sáng đường chúng ta đi : Tuyển chọn các công trình nghiên cứu giai đoạn 2017 - 2024 về Chủ 
tịch Hồ Chí Minh / Nguyễn Xuân Tế (ch.b.), Đỗ Thị Cường. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 
249 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 932b   s571691 

 250. Phân tích Chủ nghĩa xã hội khoa học theo chuyên đề : Sách chuyên khảo / Phạm 
Quỳnh Trang (ch.b.), Dương Quốc Dân, Phạm Thị Xinh... - H. : Tài chính, 2024. - 207 tr. ; 21 
cm. - 68000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 203-206   s571008 

 251. Tài liệu bồi dưỡng nâng cao kiến thức, phương pháp, kỹ năng giảng dạy và nghiên 
cứu kinh tế chính trị / Ngô Tuấn Nghĩa (ch.b.), Đoàn Xuân Thuỷ, Nguyễn Minh Quang... - H. 
: Lý luận Chính trị. - 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Lưu hành nội bộ 
 T.1. - 2023. - 454 tr. : bảng. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s571704 

 252. Tài liệu bồi dưỡng nâng cao kiến thức, phương pháp, kỹ năng giảng dạy và nghiên 
cứu kinh tế chính trị / Ngô Tuấn Nghĩa (ch.b.), Đoàn Xuân Thuỷ, Nguyễn Minh Quang... - H. 
: Lý luận Chính trị. - 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Lưu hành nội bộ 
 T.2. - 2023. - 391 tr. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s571705 

 253. Võ Nguyên Giáp. Thế giới còn đổi thay nhưng Tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi / 
Võ Nguyên Giáp. - Xuất bản lần thứ 5. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 323 tr. ; 19 cm. 
- 155000đ. - 1000b   s570728 

 254. Vũ Trung Kiên. Hồ Chí Minh với ý chí tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc / Vũ Trung Kiên. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 183 tr. 
; 21 cm. - 80000đ. - 1500b   s571985 

PHÁP LUẬT   

 255. Bảo vệ bản thân bằng gì? - Con hiểu luật: An toàn : Truyện tranh / Đinh Bạt Hoàng. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 62 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Milo Steam - Cùng con khôn lớn). - 
150000đ. - 20000b 
 Thư mục cuối chính văn   s571551 

 256. Bảo vệ bản thân bằng gì? - Con hiểu luật: Gia đình : Truyện tranh / Đinh Bạt Hoàng. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 64 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Milo Steam - Cùng con khôn lớn). - 
150000đ. - 20000b 
 Thư mục cuối chính văn   s571549 

 257. Bảo vệ bản thân bằng gì? - Con hiểu luật: Trường học : Truyện tranh / Đinh Bạt 
Hoàng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 68 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Milo Steam - Cùng con khôn 
lớn). - 150000đ. - 20000b 
 Thư mục cuối chính văn   s571550 

 258. Bảo vệ bản thân bằng gì? - Con hiểu luật: Xã hội : Truyện tranh / Đinh Bạt Hoàng. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 64 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Milo Steam - Cùng con khôn lớn). - 
150000đ. - 20000b 
 Thư mục cuối chính văn   s571548 

 259. Bùi Thị Hạnh. Thực hành quyền công tố kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn 
trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự : Sách chuyên khảo / Bùi Thị Hạnh. - H. : Công an nhân 
dân, 2024. - 207 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 195-200   s571417 
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 260. Đặng Thanh Hoa. Tài liệu học tập: Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / Đặng Thanh Hoa 
(ch.b.), Trần Anh Thục Đoan. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Hồng Đức, 2024. - 403 tr. : bảng ; 24 
cm. - 124000đ. - 1100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật. - Thư mục: tr. 390-
403   s571474 

 261. Giáo trình Kỹ năng cơ bản của luật sư tham gia giải quyết các vụ việc dân sự / Nguyễn 
Minh Hằng (ch.b.), Lê Thu Hà, Nguyễn Thị Hạnh... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Tư pháp, 2024. - 
599 tr. ; 24 cm. - 96000đ. - 4608b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp. - Thư mục: tr. 582-595   s571427 

 262. Giáo trình Kỹ năng của luật sư khi tham gia giải quyết các vụ án hình sự : Phần đào 
tạo bắt buộc / Ngô Thị Ngọc Vân, Lê Thị Thuý Nga (ch.b.), Lê Lan Chi... - Tái bản lần thứ 5. - 
H. : Tư pháp, 2024. - 539 tr. ; 24 cm. - 86000đ. - 4569b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp. - Thư mục: tr. 527-532   s571428 

 263. Giáo trình Kỹ năng của luật sư khi tham gia giải quyết các vụ án hình sự : Phần đào 
tạo tự chọn / Nguyễn Thanh Mai, Nguyễn Trường Thiệp (ch.b.), Chu Mạnh Cường... - Tái bản 
lần thứ 5, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Tư pháp, 2024. - 759 tr. : bảng ; 24 cm. - 120000đ. - 
4575b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp. - Thư mục: tr. 745-751   s571423 

 264. Giáo trình Kỹ năng mềm trong nghề luật / Lê Thị Thuý Nga (ch.b.), Trần Bình An, 
Lê Mai Anh... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Tư pháp, 2024. - 451 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
72500đ. - 5029b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp. - Thư mục: tr. 439-445   s571430 

 265. Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật và tham gia giải quyết tranh chấp ngoài toà án 
của luật sư / Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Minh Huệ (ch.b.), Nguyễn Hữu Phước... - Tái 
bản lần thứ 5, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp, 2024. - 699 tr. ; 24 cm. - 110000đ. - 4824b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp. - Thư mục: tr. 675-690   s571424 

 266. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam / Phạm Văn Tuyết, Trần Thị Huệ (ch.b.), Trần 
Ngọc Hiệp... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tư pháp. - 22 cm. - 108000đ. - 291b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội 
 T.1. - 2024. - 515 tr. - Thư mục: tr. 501-505   s571431 

 267. Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trần Minh Hương (ch.b.), Nguyễn Mạnh 
Hùng, Nguyễn Văn Quang... - Tái bản. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 608 tr. ; 22 cm. - 
128000đ. - 291b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 599-601   s571420 

 268. Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình / Trần Thị Sáu (ch.b.), Phạm Minh Thy Vân, 
Mai Vân Anh... - H. : Công an nhân dân, 2024. - 311 tr. : bảng ; 24 cm. - 125000đ. - 315b 
 ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Kinh tế. - Thư mục: tr. 305-311   s571412 

 269. Giáo trình Luật Môi trường / Lê Hồng Hạnh, Vũ Thu Hạnh (ch.b.), Nguyễn Văn 
Phương... - Tái bản lần thứ 20. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 508 tr. : bảng ; 22 cm. - 107000đ. 
- 79b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 497-501   s571419 

 270. Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước / Nguyễn Văn Tuyến (ch.b.), Nguyễn Thị Ánh 
Vân, Phạm Thị Giang Thu, Vũ Văn Cương. - Tái bản lần thứ 21. - H. : Công an nhân dân, 2024. 
- 279 tr. ; 21 cm. - 55000đ. - 307b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 275-276   s571422 
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 271. Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam / Hoàng Thị Minh Sơn (ch.b.), Phan Thị 
Thanh Mai, Trần Văn Độ... - Tái bản lần thứ 20. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 576 tr. ; 22 
cm. - 121000đ. - 244b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 565-571   s571418 

 272. Giáo trình Phòng, chống tội phạm mua bán người / Lại Viết Quang, Nguyễn Đức 
Hạnh, Nguyễn Văn Khoát (ch.b.)... - H. : Tư pháp, 2024. - 343 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. - Thư mục: tr. 334-337   s571426 

 273. Giáo trình Tâm lí học tư pháp / Đặng Thanh Nga (ch.b.), Ngô Ngọc Thuỷ, Đỗ Hiền 
Minh... - Tái bản. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 364 tr. ; 21 cm. - 71000đ. - 259b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 358-359   s571421 

 274. Giáo trình Tư pháp quốc tế / Trần Minh Ngọc, Vũ Thị Phương Lan (ch.b.), Nguyễn 
Thái Mai... - Tái bản lần thứ 4, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp, 2024. - 591 tr. ; 22 cm. - 
124000đ. - 259b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi chương   s571425 

 275. Hỏi - Đáp Pháp luật. - Sóc Trăng : S.n., 2024. - 191 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Sở Tư pháp   s570893 

 276. Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc nhà nước, 
lập dự toán và quyết toán kinh phí trong các đơn vị hành chính sự nghiệp / Bích Phương hệ 
thống. - H. : Tài chính, 2024. - 391 tr. : bảng ; 28 cm. - 395000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 385-389   s571377 

 277. Hướng dẫn môn học Luật Hành chính Việt Nam : Sách tham khảo / B.s.: Nguyễn Thị 
Thiện Trí (ch.b.), Trần Thị Thu Hà, Mai Thị Lâm... - H. : Lao động, 2024. - 408 tr. ; 30 cm. - 
132000đ. - 2000b   s571387 

 278. Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2022 
- 2027. - H. : Lao động, 2024. - 198 tr. ; 19 cm. - 70000b 
 ĐTTS ghi: Hội Cựu chiến binh Việt Nam. - Lưu hành nội bộ   s570671 

 279. Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. - H. : Tôn giáo, 2024. - 140 tr. : bảng 
; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Ban Tôn giáo Chính phủ. - Phụ lục: tr. 43-139   s571390 

 280. Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm. - H. : Tư pháp, 2024. - 263 tr. : bảng ; 24 
cm. - 60000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 802-260   s571443 

 281. Nguyễn Ngọc Bích. Tư duy pháp lý của luật sư : Nhìn thật rộng và đánh tập trung / 
Nguyễn Ngọc Bích. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 442 tr. : bảng ; 23 
cm. - 260000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 441-442   s572024 

 282. Nguyễn Thái Phúc. Viện kiểm sát hay Viện công tố? / Nguyễn Thái Phúc. - H. : 
Thanh niên, 2023. - 414 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 500b   s571735 

 283. Nguyễn Thị Nhàn. Tài liệu học tập: Luật Hành chính Việt Nam / Nguyễn Thị Nhàn 
(ch.b.), Lương Thị Thu Hương. - Tái bản lần 6. - H. : Hồng Đức, 2024. - 438 tr. ; 24 cm. - 
115000đ. - 1200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật. - Thư mục: tr. 22-
25   s571473 
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 284. Ninh Thị Hiền. Hoạt động công chứng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách 
chuyên khảo / Ninh Thị Hiền. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 475 tr. ; 24 cm. - 285000đ. - 
3000b 
 Phụ lục: tr. 423-441. - Thư mục: tr. 443-467   s571411 

 285. Sổ tay Pháp luật dành cho học sinh. - Sóc Trăng : S.n., 2024. - 100 tr. ; 15 cm. - 6500b 
 ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sóc Trăng. Sở Tư pháp   s570875 

 286. Sổ tay phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho người dân tộc thiểu số : Kỳ I - 20224: 
Tiếng Việt - Tiếng Bahnar - Tiếng Jrai. - Gia Lai : S.n., 2024. - 236 tr. ; 18 cm. - 1300b 
 ĐTTS ghi: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai   
s570841 

 287. Tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024 / B.s.: Nguyễn Đắc Nhẫn (ch.b.), Kiều Thị Kim 
Dung, Vũ Thị Minh Huệ... - H. : Tư pháp, 2024. - 139 tr. ; 19 cm. - 60000đ. - 3000b   s570752 

 288. Triết lý xử lý người chưa thành niên vi phạm và thực tiễn xây dựng pháp luật trên thế 
giới : Sách chuyên khảo / Đào Lệ Thu (ch.b.), Nguyễn Tuyết Mai, Trần Thị Thu Hiền... - H. : 
Công an nhân dân, 2024. - 439 tr. : bảng ; 21 cm. - 200000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 394-430   s571415 

 289. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. - H. : Lao động, 2024. - 327 tr. ; 19 cm. - 80000đ. - 2000b   s570679 

 290. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam (hiện hành). - H. : Tư pháp, 2024. - 74 tr. ; 19 cm. - 25000đ. - 500b   s570750 

 291. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Bảo vệ môi trường (hiện hành). - H. 
: Tư pháp, 2024. - 311 tr. ; 19 cm. - 75000đ. - 500b   s570748 

 292. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi, bổ sung 
năm 2022, 2023). - H. : Lao động, 2024. - 302 tr. ; 19 cm. - 70000đ. - 2000b   s570693 

 293. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Các tổ chức tín dụng. - H. : Chính 
trị quốc gia Sự thật, 2024. - 273 tr. ; 19 cm. - 62000đ. - 20000b   s570726 

 294. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Các tổ chức tín dụng (Được thông 
qua ngày 18/01/2024). - H. : Lao động, 2024. - 278 tr. ; 19 cm. - 50000đ. - 3000b   s570670 

 295. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Các tổ chức tín dụng (Được thông 
qua ngày 18/01/2024). - H. : Tư pháp, 2024. - 259 tr. ; 19 cm. - 60000đ. - 1000b   s570753 

 296. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024. - 
H. : Lao động, 2024. - 251 tr. ; 19 cm. - 60000đ. - 2000b   s570685 

 297. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Căn cước. - H. : Lao động, 2024. - 
66 tr. ; 19 cm. - 25000đ. - 5000b   s570681 

 298. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Căn cước (Được thông qua ngày 
27/11/2023). - H. : Lao động, 2024. - 63 tr. ; 19 cm. - 20000đ. - 5000b   s570673 

 299. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Dân quân tự vệ (hiện hành). - H. : 
Tư pháp, 2024. - 66 tr. ; 19 cm. - 23000đ. - 500b   s570751 

 300. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Đất đai năm 2024. - H. : Công an 
nhân dân, 2024. - 427 tr. ; 19 cm. - 90000đ. - 2000b   s570756 

 301. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Đất đai năm 2024. - H. : Lao động, 
2024. - 427 tr. ; 19 cm. - 90000đ. - 15000b   s570684 

 302. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Đấu thầu. - H. : Chính trị quốc gia 
Sự thật, 2024. - 162 tr. ; 19 cm. - 40000đ. - 10000b   s570727 
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 303. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Đấu thầu (được thông qua ngày 
23/6/2023). - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tư pháp, 2024. - 150 tr. ; 19 cm. - 35000đ. - 1000b   
s570754 

 304. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Kinh doanh bất động sản. - H. : Lao 
động, 2024. - 138 tr. ; 19 cm. - 40000đ. - 5000b   s570682 

 305. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Kinh doanh bất động sản (được 
thông qua ngày 28/11/2023). - H. : Lao động, 2024. - 135 tr. ; 19 cm. - 34000đ. - 5000b   
s570691 

 306. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 
trật tự ở cơ sở. - H. : Lao động, 2024. - 39 tr. ; 19 cm. - 25000đ. - 5000b   s570674 

 307. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 
trật tự ở cơ sở (Được thông qua ngày 28/11/2023). - H. : Lao động, 2024. - 39 tr. ; 19 cm. - 
15000đ. - 5000b   s570672 

 308. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam (Sửa 
đổi, bổ sung năm 2022). - H. : Lao động, 2024. - 73 tr. ; 19 cm. - 30000đ. - 2000b   s570686 

 309. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Nhà ở. - H. : Lao động, 2024. - 295 
tr. ; 19 cm. - 70000đ. - 5000b   s570677 

 310. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Nhà ở (được thông qua ngày 
27/11/2023). - H. : Lao động, 2024. - 303 tr. ; 19 cm. - 65000đ. - 5000b   s570690 

 311. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình : Có 
hiệu lực thi hành từ 01/07/2023. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tư pháp, 2024. - 54 tr. ; 19 cm. - 
20000đ. - 500b   s570755 

 312. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Phòng, chống ma tuý (hiện hành). - 
H. : Tư pháp, 2024. - 71 tr. ; 19 cm. - 25000đ. - 500b   s570749 

 313. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc 
phòng và khu quân sự. - H. : Lao động, 2024. - 62 tr. ; 19 cm. - 25000đ. - 5000b   s570675 

 314. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc 
phòng và khu quân sự (Được thông qua ngày 24/11/2023). - H. : Lao động, 2024. - 59 tr. ; 19 
cm. - 21000đ. - 5000b   s570689 

 315. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Tài nguyên nước. - H. : Lao động, 
2024. - 150 tr. ; 19 cm. - 50000đ. - 5000b   s570676 

 316. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Tài nguyên nước (Được thông qua 
ngày 27/11/2023). - H. : Lao động, 2024. - 147 tr. ; 19 cm. - 36000đ. - 5000b   s570688 

 317. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Tổ chức chính quyền địa phương. - 
H. : Lao động, 2024. - 199 tr. ; 19 cm. - 50000đ. - 2000b   s570678 

 318. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. - 
H. : Lao động, 2024. - 123 tr. ; 19 cm. - 35000đ. - 2000b   s570680 

 319. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Viễn thông. - H. : Lao động, 2024. 
- 110 tr. : bảng ; 19 cm. - 45000đ. - 2000b   s570683 

 320. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Viễn thông (Được thông qua ngày 
24/11/2023). - H. : Lao động, 2024. - 106 tr. : bảng ; 19 cm. - 28000đ. - 5000b   s570687 

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 
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 321. Danh bạ điện thoại cơ quan Bộ Xây dựng 2024. - H. : Xây dựng, 2024. - 236 tr. : 
bảng ; 15 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng   s570760 

 322. Hải Lý. Các chế độ chính sách mới và công tác quản lý tài chính dành cho chủ tịch, 
phó chủ tịch, kế toán xã, phường, thị trấn / Hải Lý b.s. - H. : Thế giới, 2024. - 383 tr. : bảng ; 
28 cm. - 395000đ. - 1000b   s571312 

 323. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh bàn về quân sự. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 233 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Di sản Hồ Chí Minh). - 105000đ. - 1000b   s571983 

 324. Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XVII - Kỳ họp thứ Mười bảy (Nhiệm 
kỳ 2021 - 2026). - H. : Dân trí, 2024. - 147 tr. : bảng ; 27 cm. - 180b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. - Lưu hành nội bộ   s571317 

 325. Lê Huy Tuynh. Giáo dục truyền thống cho quân nhân ở đơn vị cơ sở Quân đội nhân 
dân Việt Nam trong tình hình mới : Sách chuyên khảo / Lê Huy Tuynh. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2024. - 162 tr. ; 21 cm. - 157000đ. - 112b 
 Thư mục: tr. 158-160   s571696 

 326. Ngô Bằng Linh. Một số giải pháp phát huy giá trị văn hoá quân sự truyền thống trong 
xây dựng nhân cách học viên sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo 
/ Ngô Bằng Linh. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 200 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 832b 
 Thư mục: tr. 196-198   s571687 

 327. Nguyễn Hồng Điệp. Vấn đề xây dựng phong cách tư duy của chính trị viên trong 
Quân đội nhân dân Việt Nam theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Nguyễn 
Hồng Điệp. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 196 tr. ; 21 cm. - 233000đ. - 70b 
 Thư mục: tr. 190-192   s571697 

 328. Nhận thức và hành động đảm bảo an ninh thu nhập cho cuộc sống độc lập khi về già 
của nhóm dân số trong độ tuổi trung niên / Bùi Tôn Hiến, Trịnh Thu Nga (ch.b.), Lê Thu 
Huyền... - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 110 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 100b 
 Phụ lục: tr. 104-108. - Thư mục: tr. 109-110   s571028 

 329. Sách hướng dẫn học tập môn Kỹ năng soạn thảo văn bản / B.s.: Đặng Tất Dũng, 
Dương Hồng Thị Phi Phi (ch.b.), Vũ Thị Ngọc Dung... - H. : Lao động, 2024. - 438 tr. : bảng ; 
30 cm. - 132000đ. - 2000b   s571386 

 330. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng mối quan hệ giữa quân đội với nhân dân : Sách 
chuyên khảo / B.s.: Lương Thanh Hân, Đặng Văn Khương (ch.b.), Nguyễn Hữu Lập... - H. : 
Quân đội nhân dân, 2024. - 187 tr. ; 21 cm. - 74000đ. - 832b 
 Thư mục: tr. 179-184   s571689 

 331. Vũ Đình Đắc. Xây dựng lối sống có văn hoá của thanh niên quân đội : Sách chuyên 
khảo / Vũ Đình Đắc. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 176 tr. ; 21 cm. - 112b 
 Thư mục: tr. 171-174   s571695 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI  

 332. Diệp Hồng Vũ. Tâm lý học tội phạm - Phác hoạ chân dung kẻ phạm tội / Diệp Hồng 
Vũ ; Đỗ Ái Nhi dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 279 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 145000đ. - 10000b 

 Tên sách tiếng Trung: 罪犯心理学: 罪犯心理学画像实录   s571852 

 333. Douglas, John E. The killer across the table - Bên kia chiến tuyến : Giải mã bí mật 
của những kẻ giết người và săn mồi hàng loạt với cựu đặc vụ FBI / John E. Douglas, Mark 
Olshaker ; Thanh Hoa dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 323 tr. ; 24 cm. - 172000đ. - 2000b 
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 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The killer across the table : Unlocking the secrets of serial 
killers and predators with the FBI's original mindhunter   s570985 

 334. Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin về nhà ở xã hội từ kinh nghiệm của một số nước. 
- H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 80 tr. : ảnh ; 24 cm. - 315b 
 ĐTTS ghi: Ban Công tác đại biểu. Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử. - Phụ lục: tr. 
73-79. - Thư mục: tr. 80   s571005 

 335. 100 bí ẩn đáng kinh ngạc về giải cứu Trái Đất = 100 things to know about saving the 
planet : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Lời: Rose Hall, Jerome Martin, Alice James... ; Minh 
hoạ: Parko Polo... ; Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2024. - 128 tr. : tranh 
màu ; 24 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 119000đ. - 1000b   s571896 

 336. Nghiêm Trung Dũng. Ô nhiễm không khí trong nhà / Nghiêm Trung Dũng. - H. : 
Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 340 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 400000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 337-340   s571006 

 337. Viễn Chi. Sứ mệnh cao cả : Hồi ức mười năm / Viễn Chi. - H. : Công an nhân dân, 
2024. - 303 tr. : ảnh ; 21 cm. - 250000đ. - 2065b 
 Tên thật tác giả: Trần Xuân Viễn   s571414 

GIÁO DỤC 

 338. Âm nhạc 1 / Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 
Mai... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 55 tr. : bảng, tranh màu ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 8000đ. - 50000b   s571149 

 339. Âm nhạc 4 / Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Bình (ch.b.), Mai 
Linh Chi... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 296000b   s571150 

 340. Âm nhạc 5 / Lê Anh Tuấn (tổng ch.b.), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thuỳ Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 67 
tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 12000đ. - 120000b   s571342 

 341. Bài học STEM 5 / Tưởng Duy Hải (ch.b.), Trần Ngọc Bích, Cao Hồng Huệ... - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 83 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 30000đ. - 30000b   s571108 

 342. Bài tập hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 / Trần Thị Thu (ch.b.), Vũ Thị Lan 
Anh, Nguyễn Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 52 tr. : bảng, 
sơ đồ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 30000b   s571079 

 343. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 5 : Theo định hướng Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018. Hỗ trợ buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị 
Hồ Điệp, Xuân Thị Nguyệt Hà. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 79 tr. : minh hoạ   s571318 

 344. Bài tập thực hành Chính tả lớp 2 / Đặng Mỹ Hạnh, Trần Thọ Xương. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 21000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 32 tr. : minh hoạ   s571289 

 345. Bài tập thực hành Chính tả lớp 2 / Đặng Mỹ Hạnh, Trần Thọ Xương. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 21000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr. : minh hoạ   s571290 

 346. Bài tập thực hành Chính tả lớp 3 / Trần Thị Hồng Hoa, Trần Thọ Xương. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 21000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 36 tr. : minh hoạ   s571291 
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 347. Bài tập thực hành Chính tả lớp 3 / Hà Văn Hậu, Phạm Thị Thuỳ Linh. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 21000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 36 tr. : hình vẽ, ảnh   s571292 

 348. Bài tập tuần Toán 1 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / Nguyễn Văn 
Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 64 tr. : minh hoạ   s571128 

 349. Bé học Toán : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
24 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s571589 

 350. Bé làm quen với tiếng Việt / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 24 
tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 3000b   s570912 

 351. Bé tập tô chữ cái : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 
2024. - 31 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé chuẩn bị vào lớp Một). - 14000đ. - 5000b   
s570916 

 352. Bé tập viết chữ số / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 31 tr. ; 24 cm. 
- (Bé chuẩn bị vào lớp Một). - 14000đ. - 5000b   s570917 

 353. Bé tô màu - Thế giới xung quanh: Đồ dùng, đồ chơi của bé : Dành cho trẻ mầm non 
: Song ngữ Việt - Anh / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. 
- 12000đ. - 10000b   s571631 

 354. Bé tô màu - Thế giới xung quanh: Động vật hoang dã và động vật dưới nước : Dành 
cho trẻ mầm non : Song ngữ Việt - Anh / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : 
tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s571630 

 355. Bé tô màu - Thế giới xung quanh: Động vật nuôi : Dành cho trẻ mầm non : Song ngữ 
Việt - Anh / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 
10000b   s571632 

 356. Bé tô màu - Thế giới xung quanh: Gia đình và nghề nghiệp : Dành cho trẻ mầm non 
: Song ngữ Việt - Anh / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. 
- 12000đ. - 10000b   s571634 

 357. Bé tô màu - Thế giới xung quanh: Màu sắc và hình khối : Dành cho trẻ mầm non : 
Song ngữ Việt - Anh / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
12000đ. - 10000b   s571635 

 358. Bé tô màu - Thế giới xung quanh: Phương tiện giao thông : Dành cho trẻ mầm non : 
Song ngữ Việt - Anh / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 
12000đ. - 10000b   s571629 

 359. Bé tô màu - Thế giới xung quanh: Rau, củ và hoa : Dành cho trẻ mầm non : Song 
ngữ Việt - Anh / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 
12000đ. - 10000b   s571633 

 360. Bồi dưỡng Toán lớp 3 : Theo Chương trình Tiểu học mới. Định hướng phát triển 
năng lực. Bám sát SGK Kết nối / Nguyễn Đức Tấn, Tô Thị Yến. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 
cm. - 52000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 116 tr. : hình vẽ, bảng   s571673 

 361. Bồi dưỡng Toán lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới... / Nguyễn Đức 
Tấn, Tô Thị Yến. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 59000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 128 tr. : hình vẽ, bảng   s570864 

 362. Chuẩn bị cho bé vào lớp Một : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách bút chì). - 12000đ. - 10000b 
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 T.1: Làm quen với chữ cái. - 2024. - 16 tr. : tranh màu   s571585 

 363. Chuẩn bị cho bé vào lớp Một : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.2: Làm quen với chữ số. - 2024. - 16 tr. : tranh màu   s571586 

 364. Công nghệ 3 / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Đặng Văn Nghĩa (ch.b.), Dương Giáng 
Thiên Hương... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 9000đ. - 135000b   s571167 

 365. Công nghệ 4 : Sách giáo viên / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Đặng Văn Nghĩa (ch.b.), 
Đồng Huy Giới... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 tr. : bảng ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 1000b   s571168 

 366. Công nghệ 9 - Định hướng nghề nghiệp / Nguyễn Trọng Khanh (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Mai Lan. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 39 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - (Cánh Diều). - 8000đ. - 93000b   s571341 

 367. Đạo đức 1 / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thành Nam (ch.b.), Lê Thị Tuyết 
Mai, Lục Thị Nga. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 71 tr. : tranh màu ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 78000b   s571156 

 368. Đạo đức 3 / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thành Nam (ch.b.), Nguyễn Thị 
Hoàng Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 9000đ. - 120000b   s571157 

 369. Đạo đức 4 / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thành Nam (ch.b.), Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 9000đ. - 260000b   s571158 

 370. Đề kiểm tra Tiếng Việt 1 - Học kì 2 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa 
mới / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 64 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s571124 

 371. Đề kiểm tra Toán 3 - Học kì 1 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / 
Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 62 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s571109 

 372. Đề kiểm tra Toán 4 - Học kì 2 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn 
Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 62 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 40000đ. - 10000b   s571125 

 373. Đồng hành với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 192 tr. : bảng ; 24 cm. - 34000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội. - Phụ lục: tr. 19-192   
s571658 

 374. Giao tiếp sư phạm / Trần Quốc Thành, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Thị Huệ... - In lần 
thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 215 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 75000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 214-215   s571685 

 375. Giáo dục thể chất 2 / Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn (tổng ch.b.), Lê Anh Thơ 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 50000b   s571141 

 376. Giáo trình Dạy học song ngữ môn Toán ở tiểu học / Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Tiến 
Mạnh (ch.b.), Hà Thị Huyền Diệp... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 157 tr. : ảnh, bảng ; 
24 cm. - 145000đ. - 100b   s571007 
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 377. Giúp bé học toán cộng trừ trong phạm vi 50 / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải 
Phòng, 2024. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 14000đ. - 3000b   s570910 

 378. Giúp bé tập tô Chữ cái - Chữ thường / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 
2024. - 23 tr. ; 24 cm. - (Bé vào lớp Một). - 12000đ. - 5000b   s570918 

 379. Giúp em viết chữ đẹp lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - In lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. 
- 18500đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 40 tr.  s571669 

 380. Giúp em viết chữ đẹp lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - In lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. 
- 18500đ. - 8000b 
 T.2. - 2024. - 40 tr.  s571670 

 381. Hess, Fredrick M. Những lá thư gửi nhà cải cách giáo dục trẻ = Letters to a young 
education reformer / Fredrick M. Hess ; Dịch: Ngô Thị Thanh Tùng, Nguyễn Tiến Dũng ; Lê 
Anh Vinh h.đ. - H. : Dân trí, 2024. - 243 tr. ; 23 cm. - (Tủ sách Giáo dục). - 149000đ. - 1000b   
s570986 

 382. Hoạt động trải nghiệm 1 / Bùi Sỹ Tụng (tổng ch.b.), Nguyễn Thanh Bình (ch.b.), Vũ 
Thị Lan Anh... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 87 tr. : bảng, tranh màu ; 
27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 50000b   s571137 

 383. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 / Lưu Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Trần Thị Thu 
(ch.b.), Nguyễn Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 324000b   s571138 

 384. Hollins, Peter. Học tập suốt đời : Phát triển bản thân, tăng trưởng không ngừng, mở 
rộng tầm nhìn và theo đuổi mọi mục đích trong cuộc sống / Peter Hollins ; Dịch: Tống Liên 
Anh, Lê Anh Thư. - Tái bản lần thứ 3, có chỉnh sửa. - H. : Dân trí, 2024. - 261 tr. ; 21 cm. - 
189000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The lifelong learner : How to develop yourself, continually grow, 
expand your horizons, and pursue anything   s570972 

 385. Khoa học 4 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Phan Thanh Hà (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh 
Chi... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 123 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 104000b   s571160 

 386. Làm quen với chữ số - Chuẩn bị cho bé vào lớp Một / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. 
Hải Phòng. - 24 cm. - (Bé vào lớp Một). - 12000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 24 tr. : tranh vẽ   s570913 

 387. Làm quen với chữ số - Chuẩn bị cho bé vào lớp Một / Minh Tâm. - Tái bản lần thứ 
1. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. - (Bé vào lớp Một). - 12000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 23 tr. : tranh vẽ   s570914 

 388. Lê Thị Thương Thương. Giáo trình Tổ chức hoạt động khám phá, thử nghiệm cho 
trẻ mầm non : Dùng trong đào tạo sinh viên ngành Giáo dục Mầm non / Lê Thị Thương Thương 
(ch.b.), Vũ Thị Thuỷ. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2023. - 79 tr. : bảng ; 24 cm. - 
86000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục: tr. 70-71. - Phụ 
lục: tr. 72-79   s571038 

 389. Lịch sử và Địa lí 4 / Ch.b.: Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (tổng 
ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 123 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 112000b   s571176 
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 390. Luyện Chính tả lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền Tuyên 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 36 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 17000đ. - 6500b   s571564 

 391. Luyện Chính tả lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền Tuyên 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - 17000đ. - 7500b 
 T.1. - 2024. - 36 tr. : hình vẽ, ảnh   s571565 

 392. Luyện Chính tả lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền Tuyên 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - 17000đ. - 7500b 
 T.2. - 2024. - 35 tr. : hình vẽ, ảnh   s571566 

 393. Luyện Chính tả lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền Tuyên 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - 17000đ. - 7000b 
 T.1. - 2024. - 36 tr. : hình vẽ   s571567 

 394. Luyện Chính tả lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền Tuyên 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - 17000đ. - 7000b 
 T.2. - 2024. - 36 tr. : hình vẽ, ảnh   s571568 

 395. Luyện Chính tả lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền Tuyên 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - 17000đ. - 7000b 
 T.1. - 2024. - 48 tr. : hình vẽ   s571569 

 396. Luyện Chính tả lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền Tuyên 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - 17000đ. - 7000b 
 T.2. - 2024. - 48 tr. : tranh vẽ   s571570 

 397. Luyện Chính tả lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền Tuyên 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 
7500b 
 T.1. - 2024. - 48 tr. : hình vẽ   s571571 

 398. Luyện Chính tả lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền Tuyên 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 
7500b 
 T.2. - 2024. - 48 tr.  s571572 

 399. Luyện tập Tiếng Việt lớp 1 / Đặng Thị Hảo Tâm (ch.b.), Phạm Kim Chung, Trần 
Kim Phượng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 28000đ. - 20000b 
 T.1. - 2024. - 68 tr. : minh hoạ   s571225 

 400. Luyện tập Tiếng Việt lớp 1 / Đặng Thị Hảo Tâm (ch.b.), Nguyễn Thu Trang, Trần 
Kim Phượng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 28000đ. - 20000b 
 T.2. - 2024. - 68 tr. : minh hoạ   s571226 

 401. Luyện tập Tiếng Việt lớp 3 / Phạm Thị Hồng (ch.b.), Đặng Thị Hảo Tâm, Nguyễn 
Thu Trang. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 30000đ. - 25000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s571227 
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 402. Luyện tập Tiếng Việt lớp 3 / Phạm Thị Hồng (ch.b.), Đặng Thị Hảo Tâm, Nguyễn 
Thu Trang. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 30000đ. - 25000b 
 T.2. - 2024. - 71 tr. : minh hoạ   s571228 

 403. Luyện tập Tiếng Việt lớp 4 / Đặng Thị Hảo Tâm (ch.b.), Nguyễn Hiền Trang, Nguyễn 
Thu Trang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 30000đ. - 25000b 
 T.1. - 2024. - 75 tr. : minh hoạ   s571229 

 404. Luyện tập Tiếng Việt lớp 4 / Đặng Thị Hảo Tâm (ch.b.), Nguyễn Hiền Trang, Nguyễn 
Thu Trang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 30000đ. - 25000b 
 T.2. - 2024. - 72 tr.  s571230 

 405. Luyện tập Tin học 4 : Cùng IC3 spark / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng 
Đức, Lê Tấn Hồng Hải. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 30000đ. - 
4000b 
 T.1. - 2024. - 76 tr. : minh hoạ   s571106 

 406. Luyện tập Tin học 4 : Cùng IC3 spark / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng 
Đức, Lê Tấn Hồng Hải. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 30000đ. - 
5000b 
 T.2. - 2024. - 68 tr. : minh hoạ   s571107 

 407. Luyện tập Toán lớp 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Lê 
Thị Hồng Vân. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 28000đ. - 20000b 
 T.1. - 2024. - 68 tr. : minh hoạ   s571210 

 408. Luyện viết chữ số, chữ nhỏ học theo nhóm : Biên soạn theo chương trình mới. Dùng 
chung cho các bộ SGK hiện hành / Hoàng Sơn, Nam Thuận. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 
24 tr. ; 27 cm. - (Tủ sách Luyện mãi thành tài, miệt mài tốt giỏi). - 22000đ. - 3000b   s571135 

 409. Luyện viết chữ thường, chữ nhỏ học theo nhóm : Biên soạn theo Chương trình mới. 
Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Hoàng Sơn, Nam Thuận. - H. : Đại học Sư phạm, 
2024. - 32 tr. ; 27 cm. - (Tủ sách Luyện mãi thành tài - Miệt mài thành giỏi). - 22000đ. - 3000b   
s571134 

 410. Luyện viết đúng viết đẹp lớp 1 / Hoàng Thị Minh Hương, Phạm Kim Chung. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 25000đ. 
- 5000b 
 T.1. - 2024. - 68 tr.  s571231 

 411. Luyện viết đúng viết đẹp lớp 1 / Hoàng Thị Minh Hương, Phạm Kim Chung. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 20000đ. 
- 5000b 
 T.2. - 2024. - 40 tr.  s571232 

 412. Luyện viết đúng viết đẹp lớp 2 / Phạm Kim Chung, Hoàng Minh Thuý. - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 22000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 44 tr.  s571233 

 413. Luyện viết đúng viết đẹp lớp 2 / Phạm Kim Chung, Hoàng Minh Thuý. - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 22000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 40 tr.  s571234 
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 414. Luyện viết lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Phương Nga 
(ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 39 tr.  s571579 

 415. Luyện viết lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Phương Nga 
(ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 39 tr.  s571580 

 416. Luyện viết lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Phương Nga 
(ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 39 tr.  s571581 

 417. Luyện viết lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Phương Nga 
(ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 35 tr.  s571582 

 418. Luyện viết lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Phương Nga 
(ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 39 tr.  s571583 

 419. Luyện viết lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Phương Nga 
(ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 39 tr.  s571584 

 420. Machin, Denry. Trí tuệ hiệu trưởng = The wisdom of heads : Những lời khuyên thiết 
yếu cho các nhà lãnh đạo trường học / Denry Machin ; Thanh Minh dịch. - Tái bản lần thứ 4. - 
H. : Dân trí, 2024. - 127 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 1500b   s570971 

 421. Mẹ ơi con sẽ... Giúp đỡ mọi người / Noodle Juice ; Minh hoạ: Flavio Remontti ; 
Ngọc Giàu dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 59000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: When I grow up, I want to help people   s570957 

 422. Mĩ thuật 1 / Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Trần Thị Biển (ch.b.), Phạm Duy Anh. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 9000đ. - 90000b   s571153 

 423. Mĩ thuật 1 / Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), Lương Thanh Khiết... 
- Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 15000đ. - 
100000b   s571152 

 424. Minh triết giáo dục Việt - Ghi chép & thu hoạch / Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, 
Nguyễn Sỹ Thư... - H. : Dân trí, 2024. - 384 tr. ; 24 cm. - 168000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 381-383   s570956 

 425. 50 hoạt động nâng cao kỹ năng tiếng Anh trên lớp và tại nhà : Dành cho học sinh tiểu 
học / Hong Linh, Linh Phung. - H. : Thế giới, 2024. - 135 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 109000đ. - 
1500b   s571666 

 426. Ngô Quỳnh Trang. Phương pháp học tập thông minh / Ngô Quỳnh Trang soạn dịch. 
- H. : Hồng Đức, 2024. - 163 tr. : bảng, hình vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Kỹ năng dành cho học sinh 
trung học). - 59000đ. - 2000b   s571466 

 427. Nguyên Thanh. Giáo dục vì giáo dục / Nguyên Thanh. - H. : Công Thương, 2024. - 
197 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 119000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Thanh   s570731 

 428. Nguyễn Thị Toan. Đạo đức 4 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
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2024. - 80 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 15000đ. - 1000b   
s571159 

 429. Những bài làm văn mẫu lớp 5 / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 
cm. - (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống). - 79000đ. - 15000b 
 T.1. - 2024. - 115 tr.  s571327 

 430. Những bậc tôn sư nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam / Bách Khoa s.t., tuyển chọn. - H. 
: Dân trí, 2024. - 199 tr. ; 21 cm. - 82000đ. - 3000b   s570964 

 431. Oakley, Barbara. Học cách học = Learning how to learn : Công cụ trí tuệ mạnh mẽ 
chinh phục mọi môn học / Barbara Oakley, Terrence Sejnowski, Alistair McConville ; Minh 
hoạ: Oliver Young ; Liên Hương dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thế giới, 2024. - 279 tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; 24 cm. - 159000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 240-243, 249-255   s570382 

 432. Ôn tập hè môn Toán lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Trần Ngọc Lan. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 30000đ. - 
2000b   s571121 

 433. Ôn tập hè môn Toán lớp 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Trần Ngọc Lan. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 30000đ. - 
2000b   s571122 

 434. Ôn tập hè: Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh lớp 6 / Tôn Thân, Lê Thị Minh Nguyệt, 
Lương Quỳnh Trang. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 108 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 45000đ. - 5000b   s571186 

 435. Ôn tập hè: Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh lớp 8 / Tôn Thân, Lê Thị Minh Nguyệt, 
Lương Quỳnh Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 116 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 46000đ. - 6000b   s571187 

 436. Ôn tập hè: Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh lớp 1 / Vũ Văn Dương, Phạm Kim Chung, 
Hoàng Thị Minh Hương, Đỗ Thị Ngọc Hiền. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 88 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 38000đ. - 5000b   s571183 

 437. Ôn tập hè: Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh lớp 2 / Vũ Văn Dương, Phạm Kim Chung, 
Hoàng Thị Minh Hương, Đỗ Thị Ngọc Hiền. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 88 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 43000đ. - 5000b   s571184 

 438. Ôn tập hè: Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh lớp 3 / Phùng Như Thuỵ, Phạm Kim Chung, 
Đỗ Thị Ngọc Hiền. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 88 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 45000đ. - 6000b   s571185 

 439. Phát triển IQ cho bé - Bé làm quen Toán : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 16 tr. : hình vẽ   s571619 

 440. Phát triển IQ cho bé - Bé làm quen Toán : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 16 tr. : hình vẽ   s571620 

 441. Phát triển IQ cho bé - Bé tập so sánh : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s571621 

 442. Phát triển IQ cho bé - Bé tập tô nét cơ bản : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   
s571616 
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 443. Phát triển IQ cho bé - Tập tô chữ : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 16 tr. : tranh vẽ   s571617 

 444. Phát triển IQ cho bé - Tập tô chữ : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 16 tr. : tranh vẽ   s571618 

 445. Phát triển IQ cho bé - Tìm quy luật : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s571622 

 446. Phát triển IQ cho bé - Tư duy logic : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s571615 

 447. Sổ tay Hướng nghiệp - Những thông tin cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng 2024 
: Sổ tay tặng học sinh lớp 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 
169 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 5000b   s571490 

 448. Sổ tay kiến thức Toán tiểu học / Nguyễn Anh Vũ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 270 tr. : minh hoạ ; 18 cm. - 57000đ. - 3000b   s570859 

 449. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hưng Yên - Lớp 1 / B.s.: Nguyễn Văn Phê (tổng 
ch.b.), Phan Xuân Quyết, Nguyễn Thị Liên (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 36 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 19000đ. - 15700b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Sở Giáo dục và Đào tạo   s571188 

 450. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng - Lớp 1 / Phạm Thị Hồng Hải, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Trần Đức Lợi (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 52 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 19000đ. - 18030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo   s571192 

 451. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng - Lớp 4 / Phạm Thị Hồng Hải (tổng 
ch.b.), Trần Đức Lợi (ch.b.), Nguyễn Duy Hải... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 44 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 19000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo   s571193 

 452. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Sóc Trăng - Lớp 1 / Châu Tuấn Hồng (tổng ch.b.), 
Nguyễn Việt Mười, Trần Thị Kim Nhung (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 48 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 24000đ. - 8030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Sở Giáo dục và Đào tạo   s571196 

 453. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Sóc Trăng - Lớp 2 / Châu Tuấn Hồng (tổng ch.b.), 
Nguyễn Việt Mười, Trần Thị Kim Nhung (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 43 tr. : ảnh ; 27 cm. - 22000đ. - 11030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Sở Giáo dục và Đào tạo   s571197 

 454. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Trà Vinh - Lớp 2 / Tăng Thị Ngọc Mai (tổng ch.b.), 
Nguyễn Đình Bá (ch.b.), Hồ Chí Cường... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 51 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 19000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Sở Giáo dục và Đào tạo   s571189 

 455. Tài liệu giáo dục kĩ năng phòng cháy và chữa cháy dành cho học sinh lớp 1 : Biên 
soạn đáp ứng yêu cầu tại Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo / Ch.b.: Trần Thu Quỳnh, Trần Thọ Xương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 19000đ. - 3000b   s571293 

 456. Tài liệu giáo dục kĩ năng phòng cháy và chữa cháy dành cho học sinh lớp 2 : Biên 
soạn đáp ứng yêu cầu tại Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục 
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và Đào tạo / Ch.b.: Trần Thu Quỳnh, Trần Thọ Xương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 19000đ. - 3000b   s571294 

 457. Tài liệu giáo dục kĩ năng phòng cháy và chữa cháy dành cho học sinh lớp 3 : Biên 
soạn đáp ứng yêu cầu tại Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo / Ch.b.: Trần Thu Quỳnh, Trần Thọ Xương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 24 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 19000đ. - 3000b   s571295 

 458. Tài liệu giáo dục kĩ năng phòng cháy và chữa cháy dành cho học sinh lớp 4 : Biên 
soạn đáp ứng yêu cầu tại Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo / Ch.b.: Trần Thu Quỳnh, Trần Thọ Xương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 24 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 19000đ. - 3000b   s571296 

 459. Tài liệu giáo dục kĩ năng phòng cháy và chữa cháy dành cho học sinh lớp 5 : Biên 
soạn đáp ứng yêu cầu tại Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo / Ch.b.: Trần Thu Quỳnh, Trần Thọ Xương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 24 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 19000đ. - 3000b   s571297 

 460. Tập tô : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Thuỳ Trang 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 24 tr. : tranh vẽ   s571588 

 461. Tập tô chữ - Tập tô chữ hoa : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Minh Tâm. - Hải Phòng 
: Nxb. Hải Phòng, 2024. - 24 tr. ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s570919 

 462. Tập tô chữ 1 : Dành cho bé chuẩn bị vào lớp 1 / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 24 tr. : tranh màu   s571587 

 463. Tập tô màu nhà trẻ / Nguyễn Phương Nga. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. - 
12000đ. - 5000b 
 T.4: Kỹ năng sống cho bé. - 2024. - 24 tr. : tranh vẽ   s570923 

 464. Tập tô màu nhà trẻ / Nguyễn Phương Nga. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. - 
12000đ. - 5000b 
 T.6: Động vật hoang dã. - 2024. - 24 tr. : tranh vẽ   s570924 

 465. Tập tô màu nhà trẻ / Nguyễn Phương Nga. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. - 
12000đ. - 5000b 
 T.13: Động vật dưới nước. - 2024. - 24 tr. : tranh vẽ   s570925 

 466. Tập tô màu Nhà trẻ - Chủ đề Trường Mầm non / Khánh Hoà. - Tái bản lần thứ 9. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 10000b   s571650 

 467. Tập tô số 1 : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp Một / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. - In 
lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp Một). 
- 10000đ. - 10000b   s571686 

 468. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Đặng Thị Lanh, Trần Thị Hiền Lương. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 6000đ. 
- 30000b 
 T.2. - 2024. - 35 tr.  s571103 

 469. Tập viết 2 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Trần Thị Hiền Lương, Đặng Thị Hảo Tâm. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 6000đ. - 200000b 
 T.2. - 2024. - 36 tr.  s571104 

 470. Tập viết 3 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Phạm Kim Chung. - Tái bản lần thứ 2. - H. 
: Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 6000đ. - 200000b 
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 T.1. - 2024. - 40 tr. : tranh vẽ   s571105 

 471. Thực hành hoạt động trải nghiệm 3 : Theo bộ sách Chân trời sáng tạo / Hoàng Minh 
Vũ, Đặng Anh Tùng, Đặng Minh Khôi. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 20000đ. - 3500b   s571288 

 472. Thực hành và phát triển năng lực Tiếng Việt 1 / Lê Thị Kim Oanh, Nguyễn Thuý 
Vân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19000đ. - 22000b 
 T.1. - 2024. - 84 tr. : hình vẽ, bảng   s571644 

 473. Thực hành và phát triển năng lực Tiếng Việt 1 / Lê Thị Kim Oanh, Nguyễn Thuý 
Vân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19000đ. - 22000b 
 T.2. - 2024. - 80 tr. : bảng, tranh vẽ   s571645 

 474. Thực hành và phát triển năng lực Tiếng Việt 3 / Lê Thị Kim Oanh, Nguyễn Thuý 
Vân. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19000đ. - 20000b 
 T.1. - 2024. - 76 tr. : hình vẽ, bảng   s571646 

 475. Thực hành và phát triển năng lực Tiếng Việt 3 / Lê Thị Kim Oanh, Nguyễn Thuý 
Vân. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19000đ. - 20000b 
 T.2. - 2024. - 84 tr. : minh hoạ   s571647 

 476. Thực hành và phát triển năng lực Tiếng Việt 4 / Hà Lan Phương, Lê Thị Kim Oanh, 
Nguyễn Thuý Vân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 21000đ. - 
26000b 
 T.1. - 2024. - 88 tr. : minh hoạ   s570945 

 477. Thực hành và phát triển năng lực Tiếng Việt 4 / Hà Lan Phương, Lê Thị Kim Oanh, 
Nguyễn Thuý Vân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 21000đ. - 
26000b 
 T.2. - 2024. - 84 tr. : minh hoạ   s570946 

 478. Thực hành và phát triển năng lực Toán 1 / Nguyễn Thị Hải Yến. - Tái bản lần thứ 3. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19000đ. - 29000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s571648 

 479. Thực hành và phát triển năng lực Toán 1 / Nguyễn Thị Hải Yến. - Tái bản lần thứ 4. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19000đ. - 29000b 
 T.2. - 2024. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s571649 

 480. Thực hành và phát triển năng lực Toán 4 / Nguyễn Thị Hải Yến, Lê Thị Kim Oanh, 
Nguyễn Thuý Vân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 22000đ. - 
26000b 
 T.1. - 2024. - 100 tr. : hình vẽ, bảng   s570947 

 481. Thực hành và phát triển năng lực Toán 4 / Nguyễn Thị Hải Yến, Lê Thị Kim Oanh, 
Nguyễn Thuý Vân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 22000đ. - 
26000b 
 T.2. - 2024. - 104 tr. : hình vẽ, bảng   s570948 

 482. Tiếng Anh 1 - Family and friends : National edition : Student book / Trần Cao Bội 
Ngọc (ch.b.), Trương Văn Ánh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 63 tr. : 
minh hoạ ; 28 cm. - 79000đ. - 40000b   s571111 

 483. Tiếng Anh 1 - Family and friends : National edition : Workbook / Trần Cao Bội Ngọc 
(ch.b.), Trương Văn Ánh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 tr. : minh 
hoạ ; 28 cm. - 71000đ. - 38000b   s571110 
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 484. Tiếng Anh 1 - I-Learn smart start : Workbook / Nguyễn Thị Ngọc Quyên (ch.b.), 
Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 65 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 68000đ. - 50000b   s571358 

 485. Tiếng Anh 2 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Lan Anh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 75 tr. : 
minh hoạ ; 28 cm. - (Global success). - 42000đ. - 50000b   s571123 

 486. Tiếng Anh 2 - Family and friends : National edition : Student book / Trần Cao Bội 
Ngọc (ch.b.), Trương Văn Ánh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 63 tr. : 
ảnh, tranh vẽ ; 28 cm. - 79000đ. - 67000b   s571113 

 487. Tiếng Anh 2 - Family and friends : National edition : Workbook / Trần Cao Bội Ngọc 
(ch.b.), Trương Văn Ánh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; 28 cm. - 71000đ. - 47000b   s571112 

 488. Tiếng Anh 2 - I-Learn smart start : Student's book / Nguyễn Thị Ngoc Quyên (ch.b.), 
Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 73 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 78000đ. - 50000b   s571361 

 489. Tiếng Anh 2 - I-Learn smart start : Workbook / Nguyễn Thị Ngoc Quyên (ch.b.), 
Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 67 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 68000đ. - 50000b   s571360 

 490. Tiếng Anh 3 - Extra and Friends : Pupil's Book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Ngọc Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 136 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 69000đ. - 7000b   s571347 

 491. Tiếng Anh 3 - Family and friends : National edition : Student book / Trần Cao Bội 
Ngọc (ch.b.), Trương Văn Ánh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 103 tr. : 
minh hoạ ; 28 cm. - 97000đ. - 41000b   s571114 

 492. Tiếng Anh 3 - Family and friends : National edition : Workbook / Trần Cao Bội Ngọc 
(ch.b.), Trương Văn Ánh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 96 tr. : minh 
hoạ ; 28 cm. - 86000đ. - 40000b   s571115 

 493. Tiếng Anh 3 - I-Learn smart start : Workbook / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 87 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 78000đ. - 50000b   s571362 

 494. Tiếng Anh 4 - Extra and Friends : Activity book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Ngọc Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 119 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 65000đ. - 5000b   s571348 

 495. Tiếng Anh 4 - I-Learn smart start : Student's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Huỳnh 
Tuyết Mai (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Quyên... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ 
Chí Minh, 2024. - 132 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 88000đ. - 50000b   s571363 

 496. Tiếng Anh 4 - I-Learn smart start : Workbook / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Huỳnh 
Tuyết Mai (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Quyên... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ 
Chí Minh, 2024. - 83 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 78000đ. - 50000b   s571364 

 497. Tiếng Anh 5 - Extra and Friends : Activity book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Ngọc Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 123 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 65000đ. - 7000b   s571350 

 498. Tiếng Anh 5 - Extra and Friends : Pupil's Book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Ngọc Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 155 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 69000đ. - 8000b   s571349 
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 499. Tiếng Anh 5 - I-Learn smart start : Student's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn 
Dương Hoài Thương (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 132 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 88000đ. - 
50000b   s571365 

 500. Tiếng Anh 5 - I-Learn smart start : Workbook / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn 
Dương Hoài Thương (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 83 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 78000đ. - 50000b   
s571366 

 501. Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Trần Kim Phượng, Chu Thị Phương. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 33000đ. 
- 15000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : bảng, tranh vẽ   s571238 

 502. Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa... 
- Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
26000đ. - 66000b 
 T.1. - 2024. - 183 tr. : tranh vẽ   s571251 

 503. Tiếng Việt 1 / Đỗ Việt Hùng (tổng ch.b.), Lê Phương Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan 
Anh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong 
giáo dục). - 35000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 199 tr. : minh hoạ   s571236 

 504. Tiếng Việt 1 / Đỗ Việt Hùng (tổng ch.b.), Lê Phương Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan 
Anh, Lương Thị Hiền. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Vì sự bình 
đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 31000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 167 tr. : minh hoạ   s571237 

 505. Tiếng Việt 1 : Dành cho buổi học thứ hai / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Trần Kim Phượng, 
Chu Thị Phương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 33000đ. - 15000b 
 T.2. - 2024. - 68 tr. : bảng, tranh vẽ   s571239 

 506. Tiếng Việt 2 : Dành cho buổi học thứ hai / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Xuân Thị 
Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi, Hoàng Minh Thuý. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 
27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 33000đ. - 20000b 
 T.1. - 2024. - 67 tr. : bảng, tranh vẽ   s571240 

 507. Tiếng Việt 2 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Lê Thị Lan 
Anh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 21000đ. - 220000b 
 T.2. - 2024. - 143 tr. : minh hoạ   s571252 

 508. Tiếng Việt 2 : Dành cho buổi học thứ hai / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Xuân Thị 
Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi, Hoàng Minh Thuý. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 
27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 33000đ. - 18000b 
 T.2. - 2024. - 64 tr. : bảng, tranh vẽ   s571241 

 509. Tiếng Việt 3 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Lê Thị Lan 
Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 20000đ. - 235000b 
 T.2. - 2024. - 143 tr. : minh hoạ   s571253 

 510. Tiếng Việt 3 : Dành cho buổi học thứ hai / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Phạm Thị 
Chín, Xuân Thị Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 32. - 2000b 
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 T.2. - 2024. - 68 tr. : bảng, tranh vẽ   s571242 

 511. Tiếng Việt 4 : Dành cho buổi học thứ hai / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Phạm Thị 
Chín, Xuân Thị Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 32000đ. - 20000b 
 T.1. - 2024. - 64 tr. : bảng, tranh vẽ   s571243 

 512. Tiếng Việt 4 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Vũ Thị Thanh Phương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 50000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 244 tr. : bảng   s571254 

 513. Tiếng Việt 5 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Chu Thị Thuỷ An, Nguyễn Hoàng 
Mỹ Anh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 
24000đ. - 100000b 
 T.2. - 2024. - 131 tr. : minh hoạ   s571344 

 514. Toán 1 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng... - Tái bản 
lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 
108000b 
 T.1. - 2024. - 115 tr. : minh hoạ   s571211 

 515. Toán 1 : Dành cho buổi học thứ hai / Vũ Văn Dương, Hoàng Mai Lê, Phùng Như 
Thuỵ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 29000đ. - 15000b 
 T.1. - 2024. - 68 tr. : minh hoạ   s571204 

 516. Toán 1 : Dành cho buổi học thứ hai / Nguyễn Áng, Hoàng Mai Lê, Phùng Như Thuỵ. 
- Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
29000đ. - 15000b 
 T.2. - 2024. - 68 tr. : minh hoạ   s571205 

 517. Toán 2 : Dành cho buổi học thứ hai / Vũ Văn Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Hoàng 
Mai Lê, Phùng Như Thuỵ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 29000đ. - 15000b 
 T.1. - 2024. - 67 tr. : hình vẽ, bảng   s571206 

 518. Toán 2 : Dành cho buổi học thứ hai / Nguyễn Áng, Hoàng Mai Lê, Phùng Như Thuỵ. 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
29000đ. - 15000b 
 T.2. - 2024. - 68 tr. : hình vẽ, bảng   s571207 

 519. Toán 3 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng... - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 
216000b 
 T.1. - 2024. - 123 tr. : minh hoạ   s571212 

 520. Toán 3 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng... - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 
107000b 
 T.2. - 2024. - 127 tr. : minh hoạ   s571213 

 521. Toán 4 : Dành cho buổi học thứ hai / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Dương, Vũ Thị 
Thanh Hương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 32000đ. - 20000b 
 T.1. - 2024. - 68 tr. : minh hoạ   s571208 
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 522. Toán 4 : Dành cho buổi học thứ hai / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Hoàng Mai 
Lê, Phùng Như Thuỵ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 30000đ. - 20000b 
 T.2. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s571209 

 523. Toán bồi dưỡng học sinh lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Áng. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 111 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 36000đ. - 3000b   s571068 

 524. Toán tiền tiểu học : Cộng trừ trong phạm vi 10 : Dành cho bé 4 - 6 tuổi / Thuỳ Dương 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 86 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Hành trang cho bé vào lớp 1). - 
72000đ. - 10000b   s571343 

 525. Tracy, Brian. Kỹ năng quản trị học tập : Dành cho học sinh & sinh viên / Brian Tracy, 
Anna Leinberger ; Đào Quốc Minh dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 231 tr. : ảnh ; 20 cm. - (Tủ 
sách Giáo dục). - 165000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Eat that frog! for students : 22 ways to stop procrastinating and excel 
in school   s571741 

 526. Trải nghiệm kĩ năng sống 5 = Life skills experience : Dành cho học sinh tiểu học / 
Huỳnh Lâm Anh Chương, Hà Lê (ch.b.), Đặng Thị Kim Ngoan... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 59 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 65000đ. - 1500b   s571357 

 527. Tự nhiên và Xã hội 2 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thấn (ch.b.), Đào Thị 
Hồng... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 119 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 140000b   s571164 

 528. Tự nhiên và Xã hội 3 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thấn (ch.b.), Phan 
Thanh Hà... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 123 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 100000b   s571166 

 529. Tự nhiên và Xã hội 3 : Sách giáo viên / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thấn 
(ch.b.), Phan Thanh Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 152 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 33000đ. - 1000b   s571165 

 530. Ươm mầm giỏi Toán từ tiểu học : Tiểu học : Học giỏi toán theo phương pháp gần gũi 
/ Park Young Hoon, Wuji House ; Lê Thị Mai Phương dịch. - H. : Thế giới. - 26 cm. - 109000đ. 
- 1000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 수학세움 K 
 T.1: Từ 1 đến 20, số tự nhiên thật thú vị. - 2024. - 71 tr. : minh hoạ   s571667 

 531. Vở bài tập Âm nhạc 1 / Đặng Châu Anh, Lê Anh Tuấn (ch.b.), Lương Diệu Ánh... - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 39 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 13000đ. - 5000b   
s571148 

 532. Vở bài tập Âm nhạc 2 / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Nguyễn Thị 
Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 36 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 8000đ. - 78000b   s571070 

 533. Vở bài tập Đạo đức 4 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 
Ngọc Dung. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 51 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 8000đ. - 170000b   s571075 

 534. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 4 / Nguyễn Thuỵ Anh (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh 
Bình, Bùi Thị Hương Liên... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 79 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 72000b   s571076 
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 535. Vở bài tập Mĩ thuật 4 / Đinh Gia Lê (ch.b.), Phạm Duy Anh, Trần Thị Biển... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 47 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 9000đ. - 51000b   s571077 

 536. Vở bài tập Tiếng Việt 2 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Lê Thị Lan Anh, Trịnh Cẩm 
Lan... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 14000đ. - 250000b 
 T.2. - 2024. - 76 tr. : minh hoạ   s571069 

 537. Vở bài tập Tiếng Việt 4 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng 
Dương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 17000đ. - 235000b 
 T.1. - 2024. - 116 tr. : bảng, tranh vẽ   s571073 

 538. Vở bài tập Tin học 4 / Hoàng Thị Mai (ch.b.), Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 68 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 10000đ. - 105000b   s571074 

 539. Vở bài tập Toán 1 / Đinh Thế Lục (tổng ch.b.), Phan Doãn Thoại (ch.b.), Nguyễn 
Phương Anh... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Cùng học để phát triển 
năng lực). - 12000đ. - 20000b 
 T.2. - 2024. - 76 tr. : hình vẽ, bảng   s571067 

 540. Vở bài tập Toán 4 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 20000đ. - 
193000b 
 T.1. - 2024. - 136 tr. : minh hoạ   s571072 

 541. Vở bài tập Toán 5 / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài 
Anh... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 28000đ. - 14500b 
 T.1. - 2024. - 127 tr. : minh hoạ   s571677 

 542. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Phan Thanh Hà, Đào Thị 
Hồng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 76 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 100000b   s571071 

 543. Vở bé học chữ số : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 
2024. - 24 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé chuẩn bị vào lớp Một). - 12000đ. - 5000b   s570909 

 544. Vở bé học chữ số : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 
2024. - 24 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé chuẩn bị vào lớp Một). - 12000đ. - 5000b   s570908 

 545. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Dành cho học sinh tỉnh Bạc Liêu / Nguyễn Bá Long 
(ch.b.), Hứa Xướng Tín, Nguyễn Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 
24 cm. - 19000đ. - 4030b 
 T.1. - 2024. - 48 tr.  s571095 

 546. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Dành cho học sinh tỉnh Bạc Liêu / Nguyễn Bá Long 
(ch.b.), Hứa Xướng Tín, Nguyễn Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 
24 cm. - 19000đ. - 4030b 
 T.2. - 2024. - 40 tr.  s571096 

 547. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh tỉnh Bạc Liêu / Nguyễn Bá Long 
(ch.b.), Diệp Hồng Thanh, Nguyễn Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 24 cm. - 17000đ. - 4030b 
 T.1. - 2024. - 40 tr.  s571097 
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 548. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh tỉnh Bạc Liêu / Nguyễn Bá Long 
(ch.b.), Diệp Hồng Thanh, Nguyễn Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 24 cm. - 17000đ. - 3530b 
 T.2. - 2024. - 40 tr.  s571098 

 549. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dành cho học sinh tỉnh Bạc Liêu / Nguyễn Bá Long 
(ch.b.), Hứa Xuân Tín, Nguyễn Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 
24 cm. - 17000đ. - 2030b 
 T.2. - 2024. - 40 tr.  s571099 

 550. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh tỉnh Bạc Liêu / Nguyễn Bá Long 
(ch.b.), Hứa Xướng Tín, Vũ Trường Sinh, Nguyễn Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 3530b 
 T.1. - 2024. - 40 tr.  s571100 

 551. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh tỉnh Bạc Liêu / Nguyễn Bá Long 
(ch.b.), Hứa Xướng Tín, Vũ Trường Sinh, Nguyễn Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 2030b 
 T.2. - 2024. - 36 tr.  s571101 

 552. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Dành cho học sinh tỉnh Bạc Liêu / Nguyễn Bá Long 
(ch.b.), Vũ Trường Sinh, Nguyễn Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 24 cm. - 17000đ. - 3530b 
 T.1. - 2024. - 40 tr.  s571102 

 553. Vở ô li Toán tư duy tiền tiểu học : Bí quyết học giỏi Toán cho trẻ từ 5 - 6 tuổi... / 
Hương Giang, Trung Anh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 64 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Hành trang 
vào Lớp 1). - 65000đ. - 7000b   s571136 

 554. Vở tập tô nét cơ bản : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải 
Phòng, 2023. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé chuẩn bị vào lớp Một). - 14000đ. - 3000b   
s570915 

 555. Vở thực hành Chính tả lớp 1 / Chu Thị Phương, Phạm Kim Chung. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 52 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 20000đ. - 5000b   s571235 

 556. Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 2 / Nguyễn Dục Quang (tổng ch.b.), Phạm 
Quang Tiệp (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 75 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 
15000đ. - 30000b   s570894 

 557. Vở thực hành Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Phạm Thị Chín, Trần Kim 
Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 20000b 
 T.2. - 2024. - 76 tr. : bảng, tranh vẽ   s571244 

 558. Vở thực hành Tiếng Việt 2 / Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Lê Thị 
Lan Anh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 35000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 76 tr. : bảng, tranh vẽ   s571245 

 559. Vở thực hành Tiếng Việt 3 / Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đỗ Hồng 
Dương... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 35000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 79 tr. : bảng   s571246 
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 560. Vở thực hành Toán 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Nguyễn Minh Hải... - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 42000đ. 
- 30000b 
 T.1. - 2024. - 100 tr. : minh hoạ   s571198 

 561. Vở thực hành Toán 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải... - 
Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
42000đ. - 30000b 
 T.2. - 2024. - 96 tr. : minh hoạ   s571199 

 562. Vở thực hành Toán 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Nguyễn Minh Hải... - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 42000đ. 
- 30000b 
 T.1. - 2024. - 95 tr. : hình vẽ, bảng   s571200 

 563. Vở thực hành Toán 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải... - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
45000đ. - 20000b 
 T.2. - 2024. - 104 tr. : minh hoạ   s571201 

 564. Vở thực hành Toán 5 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 45000đ. - 20000b 
 T.1. - 2024. - 120 tr. : hình vẽ, bảng   s571202 

 565. Vở thực hành Toán 5 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 48000đ. - 20000b 
 T.2. - 2024. - 128 tr. : hình vẽ, bảng   s571203 

 566. Vở tô màu nhớ chữ : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Minh Tâm. - Tái bản lần thứ 1. - Hải 
Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé chuẩn bị vào lớp Một). 
- 14000đ. - 3000b   s570911 

THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 567. Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2023. - H. : Công Thương, 2024. - 231 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương... - Phụ lục: tr. 183-226   s571380 

 568. Hastings, Reed. Netflix: Phá bỏ nguyên tắc để bứt phá = No rules rules : Netflix and 
the culture of reinvention / Reed Hastings, Erin Meyer ; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - In lần thứ 
4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 405 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 198000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 383-388   s572031 

 569. Hoàng Thị Phương Lan. Phòng vệ thương mại trong các Hiệp định thương mại tự do 
thế hệ mới - Thách thức đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam : Sách chuyên khảo / Hoàng 
Thị Phương Lan, Lê Thị Mai Anh (ch.b.), Đào Thị Hảo. - H. : Tài chính, 2024. - 231 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 21 cm. - 66000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 229-230   s571010 

 570. Hong Shen. Những gã khổng lồ truyền thông qua góc nhìn kinh tế chính trị - Alibaba 
: Sự tương tác phức tạp giữa nhà nước và vốn tư bản trong bối cảnh Trung Quốc vươn ra toàn 
cầu / Hong Shen ; Lê Minh Tân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 199 tr. : minh hoạ ; 18 cm. - 
(Tủ sách Hiểu thực tại). - 100000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s570816 

 571. Nguyễn Trần Hưng. Bán lẻ trực tuyến / B.s.: Nguyễn Trần Hưng (ch.b.), Vũ Thị Thuý 
Hằng, Lê Xuân Cù. - H. : Công Thương, 2024. - 247 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 500b 
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 Thư mục: tr. 247   s571382 

 572. Shin Joung Yeo. Những gã khổng lồ truyền thông qua góc nhìn kinh tế chính trị - 
Baidu : Biến động địa chính trị trên Internet tại Trung Quốc / Shin Joung Yeo ; Lưu Thuỷ dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 256 tr. ; 18 cm. - (Tủ sách Hiểu thực tại). - 120000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s570817 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 573. Aladin và cây đèn thần = Aladdin and the magic lamp : Truyện tranh / Thuỳ Trang 
b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ 
sách Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 12000đ. - 10000b   s571543 

 574. Ẩm thực đặc sản Quảng Ninh. - H. : Thế giới, 2024. - 72 tr. : minh hoạ ; 19 cm. - 
1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch   
s570764 

 575. Ba người lùn trong rừng = The three little men in the wood : Truyện tranh / Thuỳ 
Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 12000đ. - 10000b   
s571542 

 576. Ba sợi tóc vàng của quỷ = Three golden hairs of the devil : Truyện tranh / Thuỳ Trang 
b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ 
sách Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 12000đ. - 10000b   s571540 

 577. Cậu bé người gỗ Pinocchio : Truyện tranh / Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. 
: Thanh niên, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)(Truyện kể cho bé 
trước giờ đi ngủ. Ngày xửa ngày xưa). - 16000đ. - 2000b   s571882 

 578. Cậu bé thông minh = The smart boy : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: 
Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ 
Việt - Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s571544 

 579. Cây khế : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Bích ; Hồng Hà b.s. 
- Tái bản lần thứ 23. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện dân 
gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s570464 

 580. Cây khế : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Lời: Thuỳ Dương ; Tranh: Cá, Kim 
Nhi. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người 
kể chuyện)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 16000đ. - 2000b   s571891 

 581. Cây tre trăm đốt = The hundred knot bamboo : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh 
hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song 
ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s571545 

 582. Cóc kiện Trời : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Lời: Thuỳ Dương ; Tranh: Cá, 
Finger Print Studio. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tủ sách Người kể chuyện)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 16000đ. - 2000b   s571889 

 583. Cô bé Lọ Lem : Truyện tranh / Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thanh niên, 
2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)(Truyện kể cho bé trước giờ đi 
ngủ. Ngày xửa ngày xưa). - 16000đ. - 2000b   s571883 

 584. Cô bé quàng khăn đỏ : Truyện tranh / Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Thanh 
niên, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)(Truyện kể cho bé trước 
giờ đi ngủ. Ngày xửa ngày xưa). - 16000đ. - 2000b   s571885 
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 585. Hai ông tiến sĩ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Ngô Mạnh Lân ; Hồng 
Hà b.s. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện 
dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s570466 

 586. Lê Thái Dũng. Đền Hương Đường và sự thờ phụng Quế Hoa công chúa / Lê Thái 
Dũng b.s., giới thiệu. - H. : Lao động, 2024. - 105 tr. : ảnh ; 19 cm. - 500b 
 Phụ lục: tr. 63-100. - Thư mục: tr. 101-103   s570698 

 587. 109 truyện khôi hài / Vân Anh tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2024. - 231 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - 72000đ. - 3000b   s571454 

 588. Nàng bạch tuyết và 7 chú lùn = Snow white and the seven dwarfs : Truyện tranh / 
Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 
24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 12000đ. - 10000b   
s571539 

 589. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn : Truyện tranh / Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 7. 
- H. : Thanh niên, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)(Truyện kể 
cho bé trước giờ đi ngủ. Ngày xửa ngày xưa). - 16000đ. - 2000b   s571880 

 590. Nàng tiên cá = The little mermaid : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn 
Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - 
Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 12000đ. - 10000b   s571541 

 591. Nàng tiên gạo = The rice fairy : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn 
Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - 
Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s571546 

 592. Ngọc Ánh. 100 truyện cổ tích Việt Nam : Tuyển tập những truyện cổ tích, những 
truyền thuyết, truyền kì Việt Nam hay nhất / Ngọc Ánh b.s. - In lần thứ 9. - H. : Thanh niên, 
2024. - 383 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Thiếu nhi). - 105000đ. - 2000b   s571840 

 593. Nguyễn Thị Thu Hoà. Hiến tế người trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam / Nguyễn 
Thị Thu Hoà. - H. : Thế giới, 2024. - 151 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 550000đ. - 500b 
 Thư mục cuối chính văn   s571313 

 594. Người đẹp ngủ trong rừng : Truyện tranh / Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : 
Thanh niên, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)(Truyện kể cho bé 
trước giờ đi ngủ. Ngày xửa ngày xưa). - 16000đ. - 2000b   s571884 

 595. Phạm Nhàn. 365 chuyện kể trước giờ đi ngủ - Những câu chuyện phát triển chỉ số 
thông minh IQ : Dành cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi / Phạm Nhàn b.s. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Thanh niên. - 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 78000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 199 tr. : tranh màu   s571798 

 596. Phạm Nhàn. 365 chuyện kể trước giờ đi ngủ - Những câu chuyện phát triển chỉ số 
tình cảm EQ : Dành cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi / Phạm Nhàn b.s. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh 
niên. - 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 78000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 199 tr. : tranh màu   s571797 

 597. Phạm Tuấn. Truyện cổ tích diệu kỳ / Phạm Tuấn b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 152 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - 68000đ. - 3000b   s571471 

 598. Phạm Tuấn. Truyện cổ tích giúp bé ngủ ngon / Phạm Tuấn b.s. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 151 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 68000đ. - 3000b   s571472 

 599. Phạm Tuấn. Truyện cổ tích vòng quanh thế giới / Phạm Tuấn b.s. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 151 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 68000đ. - 3000b   s571470 
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 600. Sơn Tinh - Thuỷ Tinh : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Lời: Thuỳ Dương ; 
Tranh: Cá, Finger Print Studio. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2024. - 16 tr. : tranh màu 
; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 16000đ. - 2000b   s571887 

 601. Sự tích bánh chưng bánh dày : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Tạ Thúc 
Bình ; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 22. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s570462 

 602. Sự tích chú Cuội cung trăng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Tạ Huy 
Long ; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s570465 

 603. Sự tích ông Công ông Táo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn 
Công Hoan ; Hiếu Minh b.s. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 
21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s570468 

 604. Sự tích trầu cau : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Công Hoan ; 
Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 20. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s570469 

 605. Tấm Cám = Tam Cam : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh 
Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - 
Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s571547 

 606. Tấm Cám : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Lời: Thuỳ Dương ; Tranh: Cá, 
Tammy Do. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách 
Người kể chuyện)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 16000đ. - 2000b   s571890 

 607. Thạch Sanh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Tạ Thúc Bình ; Hồng Hà 
b.s. - Tái bản lần thứ 21. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh Truyện 
dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s570463 

 608. Thánh Gióng : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Lời: Thuỳ Dương ; Tranh: Cá, 
Finger Print Studio. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tủ sách Người kể chuyện)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 16000đ. - 2000b   s571888 

 609. Thỏ và Rùa : Truyện tranh / Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Thanh niên, 
2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)(Truyện kể cho bé trước giờ đi 
ngủ. Ngày xửa ngày xưa). - 16000đ. - 2000b   s571881 

 610. Trần Đức Anh. Đô Thiên Quảng Đức Phúc thần Nguyễn Bông trong chính sử và văn 
hoá dân gian / Trần Đức Anh, Lê Thái Dũng. - H. : Lao động, 2023. - 119 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 
19 cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 92-114. - Thư mục: tr. 115-117   s570697 

 611. Trần Văn Sung. Đình miếu Nam Bộ : Tổ chức - Hoạt động ban hội. Ý nghĩa - Sắc 
thần lễ hội / Trần Văn Sung b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 103 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội Thượng Công Quý Tế. Lăng Ông Bà Chiểu. Ban Quý Tế. - Thư mục: tr. 
101   s571480 

 612. Trần Văn Sung. Kỷ yếu 100 năm thành lập Hội Thượng Công Quý Tế nay là Ban 
Quý Tế 1914 - 2024 / Trần Văn Sung ch.b. - H. : Hồng Đức, 2024. - 163 tr. : ảnh màu, bảng ; 
24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Di tích lịch sử Văn hoá Quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt. Ban Quý Tế. - Lưu hành 
nội bộ   s571478 

 613. Vịt con xấu xí : Truyện tranh / Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thanh niên, 
2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)(Truyện kể cho bé trước giờ đi 
ngủ. Ngày xửa ngày xưa). - 16000đ. - 2000b   s571886 
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 614. Vua núi vàng = The king of the golden mountain : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; 
Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách 
Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 12000đ. - 10000b   s571538 

NGÔN NGỮ 

 615. Bổ trợ Tiếng Anh 10 - Macmillan move on / Phùng Thị Kim Dung (ch.b.), Nguyễn 
Phương Thảo, Nguyễn Thị Lệ Mỹ, Trịnh Hồng Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 60000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 87 tr. : minh hoạ   s571131 

 616. Bồi dưỡng kiến thức môn Tiếng Anh trung học cơ sở / Huỳnh Văn Lý (ch.b.), Trần 
Thanh Hải, Lê Văn Khôi... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 208 tr. : bảng 
; 24 cm. - 37000đ. - 3480b   s571064 

 617. Bồi dưỡng kiến thức môn Tiếng Anh trung học cơ sở : Dành cho học sinh tỉnh Sóc 
Trăng / Châu Tuấn Hồng (ch.b.), Nguyễn Đình Thanh Lâm, Tôn Nữ Bích Trúc, Ông Thị Cúc 
Hương. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 211 tr. : bảng ; 24 cm. - 37000đ. 
- 5140b 
 Phụ lục: tr. 170-210. - Thư mục: tr. 211   s571065 

 618. Diệp Quang Ban. Ngữ pháp tiếng Việt : Đã được hội đồng thẩm định sách của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo giới thiệu làm sách dùng cho các trường Đại học Sư phạm / Diệp Quang 
Ban, Hoàng Văn Thung. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 21 cm. - 45000đ. - 
500b 
 T.1. - 2024. - 191 tr. : bảng. - Thư mục: tr. 183-186   s571043 

 619. Dương Kỳ Châu. Giáo trình Hán ngữ 1 = 汉语教程 : Phiên bản 3 / Dương Kỳ Châu 

ch.b. ; Biên dịch: Trần Thị Thanh Liêm... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 125000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.1, Q.Thượng. - 2024. - 202 tr. : hình vẽ, bảng   s571303 

 620. Dương Kỳ Châu. Giáo trình Hán ngữ 2 = 汉语教程 : Phiên bản 3 / Dương Kỳ Châu 

ch.b. ; Biên dịch: Trần Thị Thanh Liêm... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 129000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.1, Q. Hạ. - 2024. - 194 tr. : bảng, tranh vẽ   s571304 

 621. Dương Kỳ Châu. Giáo trình Hán ngữ 3 = 汉语教程 : Phiên bản 3 / Dương Kỳ Châu 

ch.b. ; Biên dịch: Trần Thị Thanh Liêm... - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 145000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.2, Q.Thượng. - 2024. - 264 tr. : ảnh, hình vẽ   s571301 

 622. Đặng Trần Tùng. How to crack the IELTS writing test : Giải mã mọi dạng bài trong 
IELTS writing task 2 / Đặng Trần Tùng, Đặng Bích Phương. - H. : Thế giới. - 24 cm. - 319000đ. 
- 1500b 
 Vol.1. - 2024. - 291 tr. : hình vẽ, bảng   s570389 

 623. Giáo trình chuẩn HSK 2 = HSK 标准教程 2 : Sách bài tập / B.s.: Khương Lệ Bình 
(ch.b.), Vương Phong, Lưu Lệ Bình, Vương Phương ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. - Tái bản. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 166 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 
188000đ. - 5000b   s571374 
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 624. Giáo trình Hán ngữ 2 = 汉语教程 : Phiên bản mới / Biên dịch: Trần Thị Thanh Liêm 

(ch.b.)... - Tái bản lần 7. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 128000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.1, Q. Hạ. - 2024. - 231 tr. : hình vẽ, bảng   s571302 

 625. Giáo trình Hán ngữ 3 = 汉语教程 : Phiên bản 3 / Biên dịch: Trần Thị Thanh Liêm... 

- Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 145000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.2, Q.Thượng. - 2023. - 264 tr. : ảnh, hình vẽ   s571300 

 626. Giáo trình Tiếng Nhật ngoại giao I = 交日本語テキスト / B.s.: Nguyễn Vinh 
Thành (ch.b.), Lê Đức Anh, Vũ Tuấn Hà, Hồ Đức Minh. - H. : Thế giới, 2024. - 165 tr. : bảng 

; 26 cm. - 50b 

 ĐTTS ghi: Học viện Ngoại giao   s570381 

 627. Hackers IELTS listening basic / Hường Phạm dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 445 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 229000đ. - 2000b   s570388 

 628. Hackers IELTS writing basic : Bộ sách luyện thi IELTS dành cho người mới bắt đầu 
có kèm giải thích đáp án chi tiết / Tuyết Nguyễn dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 337 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 199000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 283-287   s570386 

 629. Hệ thống hoá kiến thức môn Tiếng Anh trung học cơ sở / Phạm Ngọc Thanh Trúc, 
Lê Thị Hoàng Oanh, Huỳnh Xuân Đến. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
200 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 35000đ. - 3620b 
 Thư mục: tr. 200   s571066 

 630. Hoàng Thanh. Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề = Learn English words by topics 
/ Hoàng Thanh. - H. : Thanh niên. - 24 cm. - 110000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 272 tr.  s571731 

 631. Học tiếng Hoa: Dùng từ không sợ sai = 学汉语用词不怕错 / Trương Gia Quyền, Tô 

Phương Cường, Nguyễn Thị Thu Hằng, Huỳnh Thị Chiêu Uyên. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 376 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 155000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 359-376   s571508 

 632. Huỳnh Thị Liên. Tuyệt chiêu tăng điểm IELTS reading / Huỳnh Thị Liên. - H. : 
Thanh niên, 2024. - 223 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 159000đ. - 500b   s571722 

 633. Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh / Đỗ Văn Phu (ch.b.), 
Phạm Đình Duẩn, Trần Thị Mỹ Dung... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
204 tr. : bảng ; 24 cm. - 44500đ. - 4000b   s571062 

 634. Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 môn Tiếng Anh / Bùi Quốc 
Khánh. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 320 tr. : bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 10000b   
s570932 

 635. IELTS writing journey from basic to band 6.0 : Hướng dẫn 4T: Tự học - Tự luyện - 
Tự đánh giá - Tự nâng band / Bùi Thành Việt, Đoàn Phương Anh, Nguyễn Thị Thu Trang, 
Đoàn Nguyễn Hạ Đan. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thế giới, 2024. - 267 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
198000đ. - 10000b   s571315 
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 636. Khám phá từ vựng HSK - Cấp 1 - 3 = 词汇突破 - 级1〜3 / Nguyễn Thị Thanh Huệ 

dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 303 tr. ; 15 cm. - 75000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu phát triển tiếng Hán quốc tế   s570892 

 637. Kumada Michiko. Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 - Đọc hiểu = JLPT Point and Practice 
N3 - Reading / Kumada Michiko, Fukuoka Rieko, Shimizu Tomoko. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 64 tr. : bảng, hình vẽ ; 26 cm. - 85000đ. - 2000b   s571935 

 638. Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 - Chữ viết / Từ vựng = JLPT Point and Practice N3 - 
Vocabulary / Honda Yukari, Maebo Kanako, Sugawara Yuko, Seki Yuko. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2024. - 114 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 100000đ. - 2000b   s571936 

 639. Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 - Nghe hiểu = JLPT Point and Practice N3 - Listening 
/ Nakamura Noriko, Tashiro Hitomi, Hajikano Are, Ooki Rie. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2024. - 76 tr. : bảng, hình vẽ ; 26 cm. - 95000đ. - 2000b   s571934 

 640. Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 - Ngữ pháp = JLPT Point and Practice N3 - Grammar 
/ Saito Akiko, Tagawa Mao, Morita Ryoko, Koyano Miho. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. 
- 67 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 115000đ. - 2000b   s571933 

 641. Luyện giải bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 : Nội dung chuẩn theo 
Chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Dương Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 150 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Tủ sách Tự học đột phá). - 
89000đ. - 1500b   s571305 

 642. Luyện giải bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 8 : Nội dung chuẩn theo 
Chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo... / Dương Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 178 tr. : bảng ; 27 cm. - (Tủ sách Tự học đột phá). - 99000đ. - 
1500b   s571306 

 643. Mai Ngọc Chừ. Cơ sở ngôn ngữ học và Tiếng Việt / Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, 
Hoàng Trọng Phiến. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 307 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 21 cm. - 80000đ. - 53000b 
 Thư mục: tr. 305   s571042 

 644. Mind map - Sơ đồ tư duy: Các mẫu câu tiếng Anh thông dụng : Dành cho trẻ em từ 
3 - 15 tuổi / MIS editorial team ; Linh Chi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 79 tr. : hình vẽ ; 22 
cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 65000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Thái: พูดองักฤษทนัใจดว้ย; Tên sách tiếng Anh: Mind Map Sentences   
s571662 

 645. Nguyễn Thế Truyền. Phong cách học phương Tây đương đại: Khuynh hướng và lĩnh 
vực nghiên cứu : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thế Truyền. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 363 
tr. ; 23 cm. - 150000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 326-336. - Phụ lục: tr. 337-363   s571031 

 646. Nguyễn Thị Hồng Minh. Giáo trình Thực hành sư phạm Tiếng Anh 2 / Nguyễn Thị 
Hồng Minh (ch.b.), Phạm Thị Kiều Oanh. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2023. - 209 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 80000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục: tr. 208-209   
s571037 

 647. Ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 - Môn Tiếng Anh / Trang Đỗ, Chung Thế Quang. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 136 tr. : bảng ; 24 cm. - 34000đ. - 6800b   
s571063 
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 648. Pack your bags and learn - Asia : Good English good journey / The Wanderers s.t. - 
Tái bản lần thứ 1. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 215 p. : ill. ; 18 cm. - 90000đ. - 3000b   
s570844 

 649. Pack your bags and learn - Europe : Good English good journey / The Wanderers s.t. 
- Tái bản lần thứ 1. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 215 p. : ill. ; 18 cm. - 90000đ. - 3000b   
s570845 

 650. Phạm Ngũ Như Ngọc. Động từ bất quy tắc & kiến thức Anh văn căn bản : Phiên bản 
mới nhất / Phạm Ngũ Như Ngọc. - H. : Dân trí, 2024. - 36 tr. : bảng ; 19 cm. - 8000đ. - 2000b   
s570865 

 651. Phạm Thị Mỹ Trang. Tiếng Anh dành cho người bắt đầu học = English for beginners 
: Phiên âm dành cho người Việt mới bắt đầu để tự học / Phạm Thị Mỹ Trang, Lê Kim Ngân. - 
Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 79 tr. ; 19 cm. - 28000đ. - 1000b   s570872 

 652. Tài liệu học xoá mù chữ Tiếng Việt - Kỳ 1 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đặng Thị 
Kim Nga, Xuân Thị Nguyệt Hà, Nguyễn Thị Hương Lan. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 
2024. - 256 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 99000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s571324 

 653. Tài liệu ôn tập kiểm tra học kì và thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông môn 
Tiếng Anh : Dành cho học sinh tỉnh Quảng Ninh / Vũ Văn Hoa, Nguyễn Linh, Nguyễn Thị 
Minh Thanh. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 151 tr. : bảng ; 24 
cm. - 42000đ. - 4100b   s570950 

 654. Take note English : Biên soạn theo Chương trình SGK mới : Phiên bản mới 5.0 / 
Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 112 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 99000đ. - 5000b   
s571651 

 655. Thiên Ân. Tự học 5000 câu giao tiếp tiếng Pháp / Thiên Ân b.s. ; Ngọc Báu h.đ. - H. 
: Thanh niên, 2024. - 249 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 120000đ. - 2000b   s571725 

 656. Thu Ngân. Tuyển tập truyện cười tiếng Trung / Thu Ngân ch.b. - Tái bản lần 1. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 255 tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng 
Trung). - 90000đ. - 1500b   s571330 

 657. Tiếng Anh 1 - I-Learn smart start : Student's book / Nguyễn Thị Ngọc Quyên (ch.b.), 
Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 71 tr. : tranh màu ; 28 cm. - 78000đ. - 5000b   s571359 

 658. Tiếng Anh 6 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Lê Kim Dung... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 28 cm. - (Global success). - 
33000đ. - 90000b 
 T.2. - 2024. - 71 tr. : minh hoạ   s571126 

 659. Tiếng Anh 6 - I-Learn smart world : Student's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), 
Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh, 2024. - 131 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 78000đ. - 50000b   s571367 

 660. Tiếng Anh 6 - I-Learn smart world : Workbook / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 68000đ. - 30000b   s571368 

 661. Tiếng Anh 6 - Right on! : Student's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn Thị 
Ngọc Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 151 tr. : minh 
hoạ ; 29 cm. - 59000đ. - 10000b   s571352 
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 662. Tiếng Anh 6 - Right on! : Workbook student's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), 
Nguyễn Thị Ngọc Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 88 
tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 55000đ. - 6000b   s571351 

 663. Tiếng Anh 7 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Lê Kim Dung... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 127 tr. : minh hoạ ; 28 
cm. - (Global success). - 60000đ. - 200000b   s571127 

 664. Tiếng Anh 7 - Friends plus : Workbook / Trần Cao Bội Ngọc (ch.b.), Vũ Vạn Xuân, 
Trần Nguyễn Thuỵ Thoại Lan. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 72 tr. : 
minh hoạ ; 28 cm. - 79000đ. - 46000b   s571116 

 665. Tiếng Anh 8 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 107 tr. : ảnh, 
bảng ; 28 cm. - (Global success). - 60000đ. - 200000b   s571129 

 666. Tiếng Anh 8 - Friends plus : Workbook / Trần Cao Bội Ngọc (ch.b.), Trần Kim 
Duyên, Trần Nguyễn Thuỵ Thoại Lan. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
72 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 79000đ. - 35000b   s571117 

 667. Tiếng Anh 8 - I-Learn smart world : Student's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Huỳnh 
Tuyết Mai (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Quyên... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ 
Chí Minh, 2024. - 125 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 80000đ. - 50000b   s571370 

 668. Tiếng Anh 8 - I-Learn smart world : Workbook / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Huỳnh 
Tuyết Mai (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Quyên... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ 
Chí Minh, 2024. - 74 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 70000đ. - 30000b   s571369 

 669. Tiếng Anh 8 - Right on! : Student's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn Thị 
Ngọc Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 133 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 69000đ. - 15000b   s571353 

 670. Tiếng Anh 8 - Right on! : Workbook / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 85 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 65000đ. - 6000b   s571354 

 671. Tiếng Anh 9 - I-Learn smart world : Student's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), 
Nguyễn Dương Hoài Thương (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 134 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 80000đ. 
- 50000b   s571372 

 672. Tiếng Anh 9 - I-Learn smart world : Workbook / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn 
Dương Hoài Thương (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 74 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 70000đ. - 30000b   
s571371 

 673. Tiếng Anh 9 - Right on! : Student's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn Thị 
Ngọc Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 143 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 69000đ. - 20000b   s571356 

 674. Tiếng Anh 9 - Right on! : Workbook / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 88 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 65000đ. - 10000b   s571355 

 675. Tiếng Anh 10 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Hoàng Thị Xuân Hoa 
(ch.b.), Chu Quang Bình... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 131 tr. : minh 
hoạ ; 28 cm. - (Global success). - 65000đ. - 100000b   s571130 



52 
 

 676. Tiếng Anh 10 - Friends global : Workbook / Vũ Mỹ Lan (ch.b.), Huỳnh Đông Hải, 
Nguyễn Thuý Liên... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 84 tr. : minh hoạ ; 
28 cm. - 79000đ. - 36000b   s571118 

 677. Tiếng Anh 11 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Vũ Hải Hà (ch.b.), Chu 
Quang Bình... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 103 tr. : bảng ; 28 cm. - 
(Global success). - 60000đ. - 100000b   s571132 

 678. Tiếng Anh 11 - Friends global : Workbook / Vũ Mỹ Lan (ch.b.), Huỳnh Đông Hải, 
Nguyễn Thuý Liên... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 84 tr. : minh hoạ ; 
28 cm. - 79000đ. - 4300b   s571119 

 679. Tiếng Anh 12 : Sách học sinh : Bản in thử / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Vũ Hải Hà 
(ch.b.), Chu Quang Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 155 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
(Global success). - 11500b   s571133 

 680. Tiếng Anh 12 - Friends global : Student book : Bản in thử / Vũ Mỹ Lan (ch.b.), 
Huỳnh Đông Hải, Nguyễn Thuý Liên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 144 tr. : minh hoạ ; 
28 cm. - 10000b   s571120 

 681. Tiếng Anh giao tiếp cho trẻ em - Các hoạt động ngoài trời = Outdoor activities : Rèn 
luyện kỹ năng và khả năng song ngữ. Phát triển chỉ số EQ - IQ : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi 
/ MIS Editorial Team ; Thuỳ Dương dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2024. - 117 tr. 
: tranh màu ; 23 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 88000đ. - 1000b   s571892 

 682. Tô Minh Thanh. Hình thái học Tiếng Anh = English morphology / Tô Minh Thanh. 
- H. : Thanh niên, 2024. - x, 176 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 70000đ. - 1000b   s571749 

 683. Tô Minh Thanh. Ngữ nghĩa học Tiếng Anh = English semantics / Tô Minh Thanh. - 
H. : Thanh niên, 2024. - ix, 237 tr. : bảng ; 21 cm. - 90000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 237   s571747 

 684. Tô Minh Thành. Cú pháp học tiếng Anh = English syntax / Tô Minh Thành. - H. : 
Thanh niên, 2024. - xvi, 214 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 90000đ. - 1000b   s571748 

 685. Trần Mạnh Tường. 5.500 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất / Trần Mạnh Tường, 
Nguyễn Thị Thu Huế. - Tái bản lần 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 351 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 15 cm. - 57000đ. - 5000b   s570848 

 686. Trần Mạnh Tường. Từ điển Anh - Việt = English - Vietnamese dictionary : 340.000 
mục từ và định nghĩa / Trần Mạnh Tường ch.b. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 1803 tr. : bảng ; 18 cm. - 155000đ. - 2000b   s570857 

 687. Trương Hải Hà. IELTS writing navigator : 7.0 IELTS writing task 2 : Dò trúng lỗi, 
sửa đúng lỗi / Trương Hải Hà. - H. : Thế giới, 2024. - 266 tr. : bảng ; 24 cm. - 229000đ. - 1500b   
s570387 

 688. Tuấn Kiệt. Cẩm nang hướng dẫn tự học tiếng Thái : Trình độ sơ cấp - trung cấp : Bản 
cập nhật / Tuấn Kiệt b.s. ; H.đ.: Quang Vinh, Bảo Trang. - H. : Thanh niên, 2024. - 292 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 249-292   s571726 

 689. Tuấn Kiệt. Tự học 3000 câu giao tiếp tiếng Thái / Tuấn Kiệt b.s. ; Bảo Trang h.đ. - 
H. : Thanh niên, 2024. - 356 tr. : ảnh ; 24 cm. - 140000đ. - 2000b   s571719 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
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 690. Bài tập Khoa học tự nhiên 7 / Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh, Mai Sỹ Tuấn 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 119 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh 
Diều). - 28000đ. - 48000b   s571684 

 691. Claybourne, Anna. Vạn vật biến đổi : Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Anna 
Claybourne ; Minh hoạ: Sarah Edmonds ; Thu Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 64 tr. : 
tranh màu ; 25 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 88000đ. - 2000b   s571792 

 692. Kowalski, Kathiann M. Tớ tư duy như một nhà tự nhiên học - Tất tần tật về tự nhiên 
/ Kathiann M. Kowalski ; Dịch: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hồng Hoa. - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Dân trí, 2024. - 150 tr. : tranh vẽ ; 22 cm. - 89000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The everything kids' nature book. - Thư mục: tr. 143-145   s570996 

 693. Nguyễn Thành Hải. Giáo dục STEM/STEAM: Từ trải nghiệm thực hành đến tư duy 
sáng tạo = STEM/STEAM education: From hands-on to minds-on / Nguyễn Thành Hải. - In 
lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 233 tr. : minh hoạ ; 20 cm. - 85000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 190-211   s571957 

 694. Rasmus Hoài Nam. Louis Pasteur - Thầy thuốc vĩ đại của nhân loại / Rasmus Hoài 
Nam b.s. - H. : Thanh niên, 2024. - 102 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Kể chuyện cuộc đời các thiên tài). 
- 40000đ. - 1000b   s571830 

 695. Robinson, Tom. Tớ tư duy như một ảo thuật gia - Tất tần tật về thí nghiệm thần kỳ / 
Tom Robinson ; Trịnh Minh Việt dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2024. - 140 tr. : tranh 
vẽ ; 22 cm. - 89000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The everything kids' magical science experiments book. - Phụ lục: tr. 
134-140   s570995 

 696. The young scientists - Level 1 : Truyện tranh khoa học cho trẻ em : Dành cho lớp 1 
- lớp 2 / Young Scientist Pte. Ltd ; Nguyễn Thị Nhật Linh dịch. - H. : Thanh niên. - 26 cm. - 
50000đ. - 6000b 
 T.2: Mùi bắp rang thơm lừng trong rừng. - 2024. - 55 tr. : ảnh, tranh màu   s571780 

 697. The young scientists - Level 1 : Truyện tranh khoa học cho trẻ em : Dành cho lớp 1 
- lớp 2 / Young Scientist Pte. Ltd ; Nguyễn Thị Nhật Linh dịch. - H. : Thanh niên. - 26 cm. - 
65000đ. - 6000b 
 T.5: Tuyệt chiêu tán tỉnh của gà tây. - 2024. - 56 tr. : ảnh, tranh màu   s571781 

 698. The young scientists - Level 1 : Truyện tranh khoa học cho trẻ em : Dành cho lớp 1 
- lớp 2 / Young Scientist Pte. Ltd ; Nguyễn Thị Nhật Linh dịch. - H. : Thanh niên. - 26 cm. - 
65000đ. - 6000b 
 T.7: Cây đa có thể tạo thành một khu rừng. - 2024. - 57 tr. : ảnh, tranh màu   s571783 

 699. The young scientists - Level 2 : Truyện tranh khoa học cho trẻ em : Dành cho lớp 3 
- lớp 4 / Young Scientist Pte. Ltd ; Nguyễn Thị Nhật Linh dịch. - H. : Thanh niên. - 26 cm. - 
50000đ. - 6000b 
 T.2: A.I so tài với con người. - 2024. - 57 tr. : ảnh, tranh màu   s571784 

 700. The young scientists - Level 2 : Truyện tranh khoa học cho trẻ em : Dành cho lớp 3 
- lớp 4 / Young Scientist Pte. Ltd ; Nguyễn Thị Nhật Linh dịch. - H. : Thanh niên. - 26 cm. - 
65000đ. - 6000b 
 T.5: Lâu đài cát biển không thể tồn tại mãi mãi. - 2024. - 57 tr. : ảnh, tranh màu   s571785 

 701. The young scientists - Level 2 : Truyện tranh khoa học cho trẻ em : Dành cho lớp 3 
- lớp 4 / Young Scientist Pte. Ltd ; Nguyễn Thị Nhật Linh dịch. - H. : Thanh niên. - 26 cm. - 
65000đ. - 6000b 
 T.6: Muỗi: Bạn hay thù?. - 2024. - 54 tr. : ảnh, tranh màu   s571786 
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 702. The young scientists - Level 2 : Truyện tranh khoa học cho trẻ em : Dành cho lớp 3 
- lớp 4 / Young Scientist Pte. Ltd ; Nguyễn Thị Nhật Linh dịch. - H. : Thanh niên. - 26 cm. - 
65000đ. - 6000b 
 T.7: Dòng sông đã đổi hướng. - 2024. - 53 tr. : ảnh, tranh màu   s571787 

 703. The young scientists - Level 3 : Truyện tranh khoa học cho trẻ em : Dành cho lớp 5 
- lớp 6 / Young Scientist Pte. Ltd ; Trần Anh Khôi dịch. - H. : Thanh niên. - 26 cm. - 50000đ. - 
6000b 
 T.2: Cá hồng y phun lửa. - 2024. - 57 tr. : ảnh, tranh màu   s571788 

 704. The young scientists - Level 3 : Dành cho lớp 5 - lớp 6 / Young Scientist Pte. Ltd ; 
Trần Anh Khôi dịch. - H. : Thanh niên. - 26 cm. - 50000đ. - 6000b 
 T.5: Chạy đi bọn cua đỏ đang xâm chiếm. - 2024. - 53 tr. : ảnh, tranh màu   s571789 

 705. The young scientists - Level 3 : Dành cho lớp 5 - lớp 6 / Young Scientist Pte. Ltd ; 
Trần Anh Khôi dịch. - H. : Thanh niên. - 26 cm. - 65000đ. - 6000b 
 T.6: Kền kền hùng mạnh. - 2024. - 54 tr. : ảnh, tranh màu   s571790 

 706. The young scientists - Level 3 : Dành cho lớp 5 - lớp 6 / Young Scientist Pte. Ltd ; 
Trần Anh Khôi dịch. - H. : Thanh niên. - 26 cm. - 65000đ. - 6000b 
 T.7: "Voi Dumbo" trong lòng biển. - 2024. - 54 tr. : ảnh, tranh màu   s571791 

 707. Tôn Nguyên Vĩ. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khoa học quanh ta : Dành cho trẻ em từ 3 - 
15 tuổi / Tôn Nguyên Vĩ ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Thanh niên. - 21 cm. - (Tủ 
sách Bách khoa tri thức). - 55000đ. - 2000b 
 2. - 2024. - 137 tr. : tranh màu   s571808 

 708. Tôn Nguyên Vĩ. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khoa học quanh ta : Dành cho trẻ em từ 3 - 
15 tuổi / Tôn Nguyên Vĩ ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Thanh niên. - 21 cm. - (Tủ 
sách Bách khoa tri thức). - 55000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 137 tr. : tranh màu   s571807 

TOÁN HỌC 

 709. Bài tập em học Toán 9 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Dùng 
chung cho các bộ SGK hiện hành / Vũ Hữu Bình. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 89000đ. - 
2000b 
 T.1. - 2024. - 191 tr. : hình vẽ, bảng   s571675 

 710. Bài tập em học Toán 9 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Dùng 
chung cho các bộ SGK hiện hành / Vũ Hữu Bình. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 89000đ. - 
2000b 
 T.2. - 2024. - 190 tr. : hình vẽ, bảng   s571676 

 711. Bài tập phát triển năng lực Toán 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Cung Thế Anh (ch.b.), Trần Phương Dung, Nguyễn Thị Ngân... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - 39000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 123 tr. : hình vẽ, bảng   s571214 

 712. Bài tập Toán 6 cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Lê Anh Vinh (ch.b.), Phạm Hồng Diệp, Đặng Thị Thu Huệ... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 24 cm. - 40000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 115 tr. : minh hoạ   s571050 

 713. Bài tập Toán 7 / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Cung Thế Anh, Nguyễn Cao Cường... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
19000đ. - 156000b 
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 T.1. - 2024. - 136 tr. : hình vẽ, bảng   s571080 

 714. Bài tập Toán 8 / Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Cao Cường... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
21000đ. - 129000b 
 T.2. - 2024. - 140 tr. : minh hoạ   s571082 

 715. Bài tập Toán 10 / Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (ch.b.)... - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. 
- 95000b 
 T.2. - 2024. - 140 tr. : hình vẽ   s571083 

 716. Bài tập Toán 11 / Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (ch.b.)... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 22000đ. 
- 82000b 
 T.1. - 2024. - 152 tr. : hình vẽ, bảng   s571084 

 717. Bài tập Toán 11 / Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (ch.b.)... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. 
- 78000b 
 T.2. - 2024. - 124 tr. : hình vẽ, bảng   s571085 

 718. Bài tập Toán 12 / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà... - 
H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 26000đ. - 60000b 
 T.1. - 2024. - 103 tr. : hình vẽ, bảng   s571678 

 719. Bộ đề kiểm tra Toán 6 / Trịnh Hoài Dương (ch.b.), Trần Mạnh Cường, Đinh Hữu 
Lâm, Bùi Mạnh Tùng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 39000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 139 tr. : minh hoạ   s571051 

 720. Bộ đề kiểm tra Toán 6 / Trịnh Hoài Dương (ch.b.), Trần Mạnh Cường, Đinh Hữu 
Lâm, Bùi Mạnh Tùng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 39000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 119 tr. : hình vẽ, bảng   s571052 

 721. Bộ đề kiểm tra Toán 7 / Trịnh Hoài Dương (ch.b.), Trần Mạnh Cường, Đinh Hữu 
Lâm, Bùi Mạnh Tùng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 39000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 135 tr. : hình vẽ, bảng   s571053 

 722. Bồi dưỡng kiến thức môn Toán trung học cơ sở / Lê Phong Phú (ch.b.), Võ Duy 
Thuận, Tạ Quang Khôi... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 219 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 37000đ. - 6440b   s571055 

 723. Bồi dưỡng kiến thức môn Toán trung học cơ sở : Dành cho học sinh tỉnh Sóc Trăng 
/ Châu Tuấn Hồng (ch.b.), Thiềm Bửu Triết, Tô Thị Ngọc Trang, Đặng Đức Minh. - Tái bản 
lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 191 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 37000đ. - 5460b   
s571054 

 724. Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 9 / Đặng Đức Trọng, Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), 
Nguyễn Đức Hoà... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 219 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
99000đ. - 3000b   s571298 

 725. 400 bài Toán cơ bản lớp 8 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Vũ Thế Hữu, 
Nguyễn Vĩnh Cận, Dương Đức Kim, Đỗ Duy Đồng. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 191 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - 85000đ. - 1000b   s571672 

 726. Chuyên đề học tập Toán 11 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Cung Thế Anh, Trần Văn 
Tấn (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 83 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 11000đ. - 21700b   s571219 
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 727. Clemens, Meg. Tớ tư duy như một nhà toán học - Tất tần tật trò chơi toán học / Meg, 
Glenn, Sean Clemens ; Trà Mít dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2024. - 134 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 22 cm. - 89000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The everything kids' math puzzles book. - Phụ lục: tr. 117-134   
s570999 

 728. Đặng Hùng Thắng. Mở đầu về lí thuyết xác suất và các ứng dụng : Giáo trình dùng 
cho các trường đại học và cao đẳng / Đặng Hùng Thắng. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 219 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 44000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 192-215. - Thư mục: tr. 216   s571041 

 729. Đặng Hùng Thắng. Thống kê và ứng dụng : Giáo trình dùng cho các trường Đại học 
và Cao đẳng / Đặng Hùng Thắng. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 275 tr. 
: bảng ; 21 cm. - 60000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 265-272. - Thư mục: tr. 273   s571044 

 730. Đề luyện tập môn Toán và Khoa học Tự nhiên - Thi đánh giá năng lực vào lớp 10 
chuyên Ngoại ngữ / Nguyễn Cảnh Duy, Nguyễn Thành Văn. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, 
bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 296 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 100000đ. - 
2000b   s570943 

 731. Để học tốt Toán 10 / Cung Thế Anh (ch.b.), Nguyễn Đạt Đăng, Đặng Đình Hanh... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
46000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 120 tr. : minh hoạ   s571218 

 732. Giải nhanh các chuyên đề Hình học 9 : Tài liệu luyện thi vào lớp 10. Dùng chung 
cho các Bộ SGK hiện hành / Võ Mộng Trình, Phan Hoà Đại. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 271 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 125000đ. - 1000b   s571320 

 733. Hệ thống hoá kiến thức môn Toán trung học cơ sở / Đỗ Thanh Hân, Trần Thanh 
Tùng, Nguyễn Tấn Nghiệp. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 208 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 35000đ. - 3500b 
 Thư mục cuối chính văn   s571057 

 734. Hướng dẫn học và giải các dạng bài tập Toán 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới. Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Trịnh Văn Bằng. - H. : Đại 
học Sư phạm. - 24 cm. - 65000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 136 tr. : hình vẽ, bảng   s571674 

 735. Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi vào lớp 10 môn Toán / Đỗ Văn Phu (ch.b.), Nguyễn 
Văn Chi, Huỳnh Thanh Hùng... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 184 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 45000đ. - 4800b   s571056 

 736. Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 môn Toán / Trần Duy 
Mạnh, Nguyễn Thị Thu Hằng, Đoàn Quốc Việt. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 320 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 6000b   s570930 

 737. Kiselev, A. P. Hình học phẳng / A. P. Kiselev ; Nguyễn Vân Hằng dịch. - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 370 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Sputnik; Số 
9). - 120000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Nga: Андрей Петрович Киселев (1852-1940), Геометрия   s570942 

 738. Những bài Toán hay và khó lớp 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Phạm Văn Phê. - H. : Dân trí, 2024. - 135 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 48000đ. - 2000b   s571326 
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 739. Ôn luyện kiến thức vào lớp 10 môn Toán : Tự luận / Nguyễn Mạnh Đạt, Hoàng Xuân 
Vinh (ch.b.), Lê Văn Trí, Lê Minh Tân. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 166 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 50000đ. - 500b   s570953 

 740. Phương pháp giải các dạng Toán thực tế 8 : Tài liệu dùng chung cho các bộ sách / 
Vũ Văn Thiện, Lê Trung Nguyên, Nguyễn Tín... - H. : Dân trí, 2024. - 238 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 158000đ. - 1900b   s570988 

 741. Rasmus Hoài Nam. Évariste Galois - Thiên tài toán học bất hạnh / Rasmus Hoài Nam 
b.s. - H. : Thanh niên, 2024. - 141 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Kể chuyện cuộc đời các thiên tài). - 
55000đ. - 1000b   s571831 

 742. Sổ tay kiến thức Toán trung học phổ thông / Nguyễn Thị Anh. - Tái bản lần thứ 8. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 246 tr. ; 18 cm. - 53000đ. - 3000b   s570860 

 743. Tài liệu ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông môn Toán : Dành cho 
học sinh tỉnh Quảng Ninh / Cầm Thanh Hải, Phan Thị Bích Hường, Nguyễn Thanh Thảo, 
Nguyễn Văn Tuế. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 151 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 40000đ. - 4400b   s570951 

 744. Take note Toán 6 : Biên soạn theo Chương trình SGK mới Kết nối : Phiên bản mới 
5.0 / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 36 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 50000đ. - 
5000b   s571655 

 745. Take note Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình SGK mới Kết nối : Phiên bản mới 
5.0 / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 36 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 50000đ. - 5000b   
s571656 

 746. Take note Toán 8 : Biên soạn theo Chương trình SGK mới Kết nối : Phiên bản mới 
5.0 / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 36 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 50000đ. - 5000b   
s571657 

 747. Toán 6 cơ bản và nâng cao : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Dùng chung cho các Bộ SGK hiện hành / Vũ Thế Hựu. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 59000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 118 tr. : minh hoạ   s571321 

 748. Toán 7 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Cung Thế Anh... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
16000đ. - 210000b 
 T.1. - 2024. - 120 tr. : minh hoạ   s571215 

 749. Toán 7 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Cung Thế Anh... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
16000đ. - 139000b 
 T.2. - 2024. - 116 tr. : minh hoạ   s571216 

 750. Toán 10 : Sách giáo viên / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 292 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 64000đ. - 1000b   s571217 

 751. Tổng hợp chuyên đề trọng tâm thi vào 10 chuyên & học sinh giỏi - Đại số 9 / Nguyễn 
Trung Kiên. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 395 tr. : hình vẽ ; 30 
cm. - 159000đ. - 2000b   s571307 

 752. Tổng hợp chuyên đề trọng tâm thi vào 10 chuyên & học sinh giỏi - Hình học 9 / 
Nguyễn Trung Kiên. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 311 tr. : hình 
vẽ ; 30 cm. - (Tủ sách Tự học đột phá). - 159000đ. - 2000b   s571308 
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 753. Tuyển sinh 10 & các đề Toán thực tế / Huỳnh Ngọc Thanh (ch.b.), Nguyễn Trí Dũng, 
Ngô Bá Đạt... - Tái bản, in lần 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. 
- 192 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 120000đ. - 2000b   s571373 

 754. Xác suất thống kê : Dùng cho đào tạo ngành Điều dưỡng, Hộ sinh trình độ Đại học / 
B.s.: Lê Thanh Tùng, Lại Văn Định (ch.b.), Nguyễn Thị Bích Ngọc... - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 223 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. - Phụ lục: tr. 218-222. - Thư mục: tr. 
223   s571281 

THIÊN VĂN HỌC 

 755. Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học - Khám phá Vũ trụ : Dành cho lứa 
tuổi 6+ / Vân Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 64 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 56000đ. - 2000b   
s570434 

 756. Frith, Alex. 100 bí ẩn đáng kinh ngạc về Vũ trụ = 100 things to know about space : 
Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Alex Frith, Alice James, Jerome Martin ; Minh hoạ: Federico 
Mariani, Shaw Nielsen ; Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Thế giới, 2024. - 127 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 100000đ. - 1000b   s570384 

 757. Hawking, Stephen. Lược sử thời gian = A brief history of time / Stephen Hawking ; 
Dịch: Cao Chi, Phạm Văn Thiều. - In lần thứ 33. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 284 tr. 
: hình vẽ ; 21 cm. - (Khoa học khám phá). - 115000đ. - 2000b   s571959 

 758. Jones, Bob Lloyd. 24 giờ trong Vũ trụ : Dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi / Lời: Bob 
Lloyd Jones ; Minh hoạ: Laurent Kling ; Thuỳ Dương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh 
niên, 2024. - 64 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 119000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: 24 hours in space   s571898 

 759. Michio Kaku. Các thế giới song song : Du hành qua sáng thế, các chiều không gian 
bậc cao và tương lai của vũ trụ / Michio Kaku ; Vương Ngân Hà dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 
2024. - 480 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 150000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Parallel worlds   s570392 

 760. Quiz! Khoa học kì thú: Vũ trụ : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Do Ki Sung ; 
Thanh Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. - 197 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường). - 75000đ. - 4000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 퀴즈! 과학 상식 : 우주; Tên sách tiếng Anh: Quiz science common 
sense: space   s570454 

 761. Tôn Nguyên Vĩ. 10 vạn câu hỏi vì sao - Vũ trụ thần bí : Dành cho trẻ em từ 5 - 15 
tuổi / Tôn Nguyên Vĩ ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Thanh niên, 2024. - 137 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 55000đ. - 2000b   s571813 

VẬT LÝ  

 762. Bài tập Vật lí 10 / Bùi Gia Thịnh (ch.b.), Tô Giang, Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn 
Văn Thụ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 119 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 88000b   s571092 

 763. Nguyễn Quang Hoàng. Bài giảng Cơ học lý thuyết : Dùng cho sinh viên Trường Cao 
đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Nguyễn Quang Hoàng (ch.b.), Phạm Thành Chung, Thái Phương 
Thảo. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 187 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
65000đ. - 500b 
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 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội. - Thư mục: tr. 187   s571272 

 764. Nguyễn Xuân Chung. Khuếch tán trong tự nhiên và khoa học vật liệu : Sách tham 
khảo / Ch.b.: Nguyễn Xuân Chung, Vũ Bá Dũng. - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 100 tr. : hình 
vẽ ; 27 cm. - 182000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất. - Thư mục cuối mỗi chương   s571383 

 765. Rasmus Hoài Nam. Albert Einstein - Tuổi thơ gian khó và cuộc đời khoa học vĩ đại 
/ Rasmus Hoài Nam b.s. - H. : Thanh niên, 2024. - 158 tr. ; 21 cm. - (Kể truyện cuộc đời các 
thiên tài). - 55000đ. - 1000b   s571832 

 766. Rasmus Hoài Nam. Isaac Newton - Nhà khoa học vĩ đại / Rasmus Hoài Nam b.s. - 
H. : Thanh niên, 2024. - 98 tr. ; 21 cm. - (Kể chuyện cuộc đời các thiên tài). - 40000đ. - 1000b   
s571828 

 767. Sổ tay kiến thức Vật lí trung học cơ sở / Nguyễn Phú Đồng, Lê Thị Thu Hằng. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 371 tr. : hình vẽ, bảng ; 18 cm. - 76000đ. 
- 3000b   s570858 

 768. Tôn Nguyên Vĩ. 10 vạn câu hỏi vì sao - Vật lý vui : Dành cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi / 
Tôn Nguyên Vĩ ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Thanh niên, 2024. - 137 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 55000đ. - 2000b   s571810 

 769. Vật lí 11 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Biên (ch.b.), Phạm Kim Chung... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 115 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 16000đ. - 145000b   s571224 

 770. Vật lí đại cương : Dùng cho các trường đại học khối Kĩ thuật công nghiệp / Lương 
Duyên Bình (ch.b.), Ngô Phú An, Lê Băng Sương, Nguyễn Hữu Tăng. - Tái bản lần thứ 24. - 
H. : Giáo dục Việt Nam. - 21 cm. - 50000đ. - 500b 
 T.3., Ph.1: Quang học - Vật lí nguyên tử và hạt nhân. - 2024. - 247 tr. : hình vẽ, bảng   
s571039 

HOÁ HỌC 

 771. Chuyên đề học tập Hoá học 10 / Lê Kim Long (tổng ch.b.), Đặng Xuân Thư (ch.b.), 
Ngô Tuấn Cường... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 11000đ. - 104000b   s571223 

 772. Chuyên đề học tập Hoá học 10 / Lê Kim Long (tổng ch.b.), Đặng Xuân Thư (ch.b.), 
Nguyễn Đăng Đạt... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 155 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 21000đ. - 105000b   s571222 

 773. Hoá vô cơ và hữu cơ : Sách đào tạo Bác sĩ Đa khoa / Phan An (ch.b.), Nguyễn Thị 
Nguyệt, Hà Thị Phượng, Phan Diệu Hằng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 263 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 140000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 259-261. - Thư mục: tr. 262-263   s571273 

 774. Phương pháp tư duy Hoá học 11 / Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Minh Xuân Nhị, Thới Thị 
Kim Nhi, Tô Thị Xuân Thu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 318 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 198000đ. - 3000b   s570954 

 775. Sổ tay học nhanh toàn diện kiến thức và dạng bài Hoá học lớp 8 - 9 / Trần Thị Yến. 
- Tái bản lần thứ 4 - Nối bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 194 tr. : bảng ; 21 
cm. - 68000đ. - 1500b   s570949 

KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 
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 776. 100 bí ẩn đáng kinh ngạc về các đại dương = 100 things to know about the oceans : 
Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Lời: Jerome Martin, Alex Frith, Alice James... ; Minh hoạ: 
Dominique Byron... ; Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2024. - 128 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 119000đ. - 1000b   s571895 

 777. 100 bí ẩn đáng kinh ngạc về Trái Đất = 100 things to know about planet Earth : Dành 
cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Lời: Jerome Martin, Darran Stobbart, Alice James, Tom Mumbray 
; Minh hoạ: Federico Mariani... ; Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thanh niên, 2024. 
- 128 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 100000đ. - 1000b   s571897 

 778. Snedeker, Joe. Tớ tư duy như một nhà khí tượng học - Tất tần tật về thời tiết / Joe 
Snedeker ; Dịch: Nguyễn Thanh Hải... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2024. - 144 tr. : minh 
hoạ ; 22 cm. - 89000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The everything kids' weather book. - Thư mục: tr. 134. - Phụ lục: tr. 
135-140   s570998 

 779. Tôn Nguyên Vĩ. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khám phá thế giới đại dương : Dành cho trẻ 
em từ 5 - 15 tuổi / Tôn Nguyên Vĩ ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Thanh niên. - 21 
cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 5000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 137 tr. : tranh màu   s571815 

 780. Tôn Nguyên Vĩ. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khám phá thế giới đại dương : Dành cho trẻ 
em từ 5 - 15 tuổi / Tôn Nguyên Vĩ ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Thanh niên. - 21 
cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 55000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 135 tr. : tranh màu   s571814 

SINH VẬT HOÁ THẠCH VÀ ĐỜI SỐNG TIỀN SỬ 

 781. Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học - Thế giới khủng long : Dành cho 
lứa tuổi 6+ / Vân Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 64 tr. : ảnh, tranh màu ; 26 cm. - 56000đ. 
- 2000b   s570435 

 782. Tôn Nguyên Vĩ. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khám phá thế giới động vật: Động vật thời 
tiền sử / Tôn Nguyên Vĩ ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Thanh niên, 2024. - 137 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 55000đ. - 2000b   s571818 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC  

 783. Bài tập Sinh học 12 / Đinh Quang Báo, (tổng ch.b.), Cao Phi Bằng, Lê Anh Dũng... 
- H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 99 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 25000đ. - 37000b   
s571679 

 784. Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học - Các sinh vật nguy hiểm : Dành 
cho lứa tuổi 6+ / Vân Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 64 tr. : ảnh ; 26 cm. - 56000đ. - 2000b   
s570436 

 785. Chuyên đề học tập Sinh học 10 / Phạm Văn Lập (tổng ch.b.), Phạm Thị Hương, 
Dương Minh Lam. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 11000đ. - 37000b   s571221 

 786. Harvey, Derek. Vòng đời : Vạn vật từ khởi đầu cho đến kết thúc = Life cycles : 
Everything from start to finish / Derek Harvey ; Minh hoạ: Sam Falconer. - Tái bản lần 3. - H. 
: Dân trí, 2024. - 143 tr. : ảnh, tranh màu ; 28 cm. - 350000đ. - 3000b   s571331 

 787. Lê Đình Lương. Di truyền học - Cách tiếp cận mới / Lê Đình Lương. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 246 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 180000đ. - 1500b 
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 Thư mục cuối chính văn   s571492 

 788. Nấm Basidiomycota ở Sơn Trà, Đà Nẵng / Trần Thị Phú (ch.b.), Đỗ Hồng Hạnh, 
Nguyễn Dương Thuý Hà... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 140 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
188000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s571375 

 789. Sinh học / Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Lisa A. Urry... ; Dịch: Trần Hải Anh... 
; Phạm Văn Lập h.đ. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - xiii, 1267 tr. : minh 
hoạ ; 28 cm. - 1750000đ. - 1023b 
 Dịch theo sách xuất bản lần thứ 8. - Phụ lục: tr. A1-E2   s571287 

 790. Sinh học 10 / Phạm Văn Lập (tổng ch.b.), Bùi Thị Việt Hà, Đinh Đoàn Long... - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 159 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 22000đ. - 137000b   s571220 

 791. Tôn Nguyên Vĩ. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khám phá thế giới vi sinh vật : Dành cho trẻ 
em từ 5 - 15 tuổi / Tôn Nguyên Vĩ ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Thanh niên, 
2024. - 135 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 55000đ. - 2000b   s571817 

THỰC VẬT 

 792. Tôn Nguyên Vĩ. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khám phá thế giới thực vật : Dành cho trẻ 
em từ 5 - 15 tuổi / Tôn Nguyên Vĩ ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Thanh niên, 
2024. - 137 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 55000đ. - 2000b   s571812 

ĐỘNG VẬT  

 793. Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học - Chuyện thú vị về loài vật : Dành 
cho lứa tuổi 6+ / Vân Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 64 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 56000đ. 
- 2000b   s570431 

 794. Hughes, Catherine D. Cuốn sách lớn đầu tiên của tớ - Động vật : Dành cho lứa tuổi 
5+ / Catherine D. Hughes ; Nguyễn Quốc Tín dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. 
- 127 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - (National geographic kids). - 150000đ. - 150000b   s570422 

 795. Tôn Nguyên Vĩ. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khám phá thế giới động vật: Bay trên bầu 
trời : Dành cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi / Tôn Nguyên Vĩ ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 9. - 
H. : Thanh niên. - 21 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 55000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 137 tr. : tranh màu   s571811 

 796. Tôn Nguyên Vĩ. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khám phá thế giới động vật: Chạy trên mặt 
đất : Dành cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi / Tôn Nguyên Vĩ ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. 
: Thanh niên. - 21 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 55000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 136 tr. : tranh màu   s571816 

 797. Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng - Ca sĩ nhiệt tình: Ve sầu : Dành cho trẻ 
từ 6 – 12 tuổi / Lời, tranh: Sách thiếu nhi Hồng Mã ; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Thanh niên, 2024. - 43 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 58000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The picture book of science - Passionate singer   s571916 

 798. Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng - Hiệp sĩ dũng cảm: Bọ ngựa : Dành cho 
trẻ từ 6 – 12 tuổi / Lời, tranh: Sách thiếu nhi Hồng Mã ; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Thanh niên, 2024. - 43 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 58000đ. - 
1500b 
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 Tên sách tiếng Anh: The picture book of science - Brave mantis   s571915 

 799. Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng - Ngôi sao may mắn: Sâu bắp cải : Dành 
cho trẻ từ 6 – 12 tuổi / Lời, tranh: Sách thiếu nhi Hồng Mã ; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Thanh niên, 2024. - 43 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 58000đ. 
- 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The picture book of science - Lucky bugs in the field   s571914 

 800. Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng - Người bạn đáng ngờ: Đom đóm : Dành 
cho trẻ từ 6 – 12 tuổi / Lời, tranh: Sách thiếu nhi Hồng Mã ; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Thanh niên, 2024. - 43 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 58000đ. 
- 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The picture book of science - The missing old snail   s571913 

CÔNG NGHỆ   

 801. Bài tập Công nghệ 8 / Đặng Văn Nghĩa (ch.b.), Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng 
Sơn... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 51 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 9000đ. - 57000b   s571091 

 802. The young scientists - Level 1 : Truyện tranh khoa học cho trẻ em : Dành cho lớp 1 
- lớp 2 / Young Scientist Pte. Ltd ; Nguyễn Thị Nhật Linh dịch. - H. : Thanh niên. - 26 cm. - 
65000đ. - 6000b 
 T.6: Quả dưa hấu lạ thường. - 2024. - 56 tr. : ảnh, tranh màu   s571782 

Y HỌC  

 803. Amsel, Sheri. Tớ tư duy như một nhà giải phẫu học - Tất tần tật về cơ thể người / 
Sheri Amsel ; Dịch: Nguyễn Thanh Hải... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2024. - 160 tr. : 
minh hoạ ; 22 cm. - 89000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The everything kids' human body book. - Phụ lục: tr. 147-160   
s570997 

 804. Bác sĩ tốt nhất là chính mình. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. 
- (Y học - Sức khoẻ). - 40000đ. - 1000b 
 T.5: Bệnh Alzheimer. - 2024. - 122 tr. : ảnh, tranh vẽ   s571931 

 805. Bách khoa thư về phát triển kỹ năng - Tuổi dậy thì / Khánh Vân dịch. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Thanh niên, 2024. - 255 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 
280000đ. - 1000b   s571893 

 806. Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học - Thắc mắc về cơ thể người : Dành 
cho lứa tuổi 6+ / Vân Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 64 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 56000đ. 
- 2000b   s570432 

 807. Bữa ăn hạnh phúc : Dành cho trẻ từ 3 - 12 tuổi / B.s.: Đặng Ngọc Hùng (ch.b.), Lê 
Thị Thu Huyền, Vi Thị Tươi... ; Minh hoạ: Hsiao Ngọc Hà, Phạm Thị Ngọc Được. - H. : Thanh 
niên, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Hành trình khám phá dinh dưỡng cùng Guru; T.6). - 
32000đ. - 2000b   s571775 

 808. Cẩm nang Bé gái tuổi dậy thì : Dành cho bé gái 9 - 18 tuổi / Nguyễn Thanh Vân dịch. 
- Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 24 cm. - 136000đ. - 2000b 
 Q.1: 160 câu hỏi - đáp về sinh lí bạn gái tuổi dậy thì. - 2024. - 191 tr. : bảng, tranh màu   
s570439 



63 
 

 809. Chăm sóc người bệnh nội khoa : Dùng cho đào tạo ngành Điều dưỡng trình độ Đại 
học / B.s.: Ngô Huy Hoàng (ch.b.), Nguyễn Thị Minh Chính, Nguyễn Thị Thảo... - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 383 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. - Thư mục: tr. 339. - Phụ lục: tr. 340-
383   s571286 

 810. Chỉnh hình răng mặt : Dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: Nguyễn Thị Thu 
Phương (ch.b.), Hoàng Việt Hải, Nguyễn Thị Bích Ngọc... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 27 cm. - 100000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 
 T.1. - 2024. - 143 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s571266 

 811. Chỉnh hình răng mặt : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: Nguyễn Thị 
Bích Ngọc, Quách Thị Thuý Lan (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Phương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 90000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 
 T.2. - 2024. - 131 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi chương   s571267 

 812. Chữa răng nội nha / B.s.: Trịnh Thị Thái Hà (ch.b.), Nguyễn Thị Châu, Phạm Thị 
Tuyết Nga... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 140000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 
 T.2. - 2024. - 147 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s571279 

 813. Dinh dưỡng tối ưu cho lứa tuổi 11 - 16 : Xây dựng mô hình giáo dục dinh dưỡng học 
đường tại các trường trung học cơ sở tại thành phố Thái Nguyên dựa trên ứng dụng kinh nghiệm 
giáo dục dinh dưỡng trong trường học Nhật Bản : Tài liệu dự án / B.s.: Lê Thị Hương Lan 
(ch.b.), Trần Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Thanh Tâm... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 
2024. - 111 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 99000đ. - 250b 
 ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. - Thư mục: tr. 73-74. - Phụ lục: 
tr. 75-111   s571034 

 814. Doanh Ba. Cẩm nang dành cho mẹ bầu và thai nhi - Bố kể con nghe : 10 phút kể 
chuyện cho em bé trong bụng mẹ nghe trước giờ ngủ / Doanh Ba ch.b. ; Phương Thuý dịch. - 
Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 167 tr. : tranh màu ; 17x19 cm. - 90000đ. - 2000b   
s570521 

 815. Doanh Ba. Cẩm nang dành cho mẹ bầu và thai nhi - Mẹ kể con nghe : 10 phút kể 
chuyện cho em bé trong bụng mẹ nghe trước giờ ngủ / Doanh Ba ch.b. ; Phương Thuý dịch. - 
Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 167 tr. : tranh màu ; 17x19 cm. - 90000đ. - 2000b   
s570520 

 816. Điều dưỡng nhi khoa / B.s.: Vũ Văn Thành (ch.b.), Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thị 
Minh Chính, Mai Thị Lan Anh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 
 T.1. - 2024. - 347 tr. : hình vẽ, bảng   s571261 

 817. Điều dưỡng nhi khoa / B.s.: Vũ Văn Thành (ch.b.), Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thị 
Minh Chính, Mai Thị Lan Anh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 
 T.2. - 2024. - 295 tr. : hình vẽ, bảng   s571262 

 818. Điều dưỡng nội khoa : Dùng cho đào tạo sau đại học / B.s.: Ngô Huy Hoàng (ch.b.), 
Nguyễn Thị Minh Chính, Bùi Thị Khánh Thuận... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 547 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. - Thư mục: tr. 545-547   s571280 
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 819. Đinh Quốc Bảo. Sinh lý học : Dùng cho đào tạo ngành Điều dưỡng, Hộ sinh trình độ 
đại học / B.s.: Đinh Quốc Bảo (ch.b.), Phùng Thị Thu Hương, Dương Đình Dũng. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 243 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. - Thư mục: tr. 243   s571263 

 820. Đoàn Thế Dũng. Chiến lược ứng phó của cha mẹ : Dành cho cha mẹ có con rối loạn 
phổ tự kỷ / Đoàn Thế Dũng. - H. : Văn học, 2023. - 50 tr. : tranh vẽ ; 15 cm. - 2000b   s570818 

 821. Emerson, Clint. 100 kỹ năng sinh tồn : Hướng dẫn của đặc vụ SEAL về cách sống 
sót ở nơi hoang dã & chuẩn bị cho mọi thảm hoạ / Clint Emerson ; Mai Loan dịch. - Tái bản 
lần thứ 4. - H. : Thanh niên, 2024. - 271 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri 
thức). - 99000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: 100 deadly skills: Survival edition : The SEAL operative's guide to 
surviving in the wild and being prepared for any disaster   s571847 

 822. Ferriss, Timothy. Cơ thể 4 giờ = The 4-hour body : Bí quyết cân đối, khoẻ mạnh và 
đời sống tình dục thăng hoa / Timothy Ferriss ; Quế Chi dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 567 tr. 
: minh hoạ ; 24 cm. - 268000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 481-483   s571485 

 823. Giải phẫu học : Dùng cho đào tạo ngành Điều dưỡng, Hộ sinh trình độ đại học / B.s.: 
Lê Thanh Tùng, Trần Thị Kim Thục (ch.b.), Đỗ Thị Hồng Hải... - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 259 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. - Thư mục: tr. 257   s571264 

 824. Giáo trình Huyết học truyền máu / Nguyễn Thế Tùng, Nguyễn Kiều Giang (ch.b.), 
Hoàng Thu Soan... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2023. - 145 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
128500đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục: tr. 145   s571333 

 825. Giáo trình Thực hành huyết học truyền máu / Nguyễn Thế Tùng, Nguyễn Kiều Giang 
(ch.b.), Hoàng Thu Soan... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2023. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 90000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục: tr. 95   s571334 

 826. Greger, Michael. Ăn gì không chết = How not to die : Sức mạnh chữa lành của thực 
phẩm / Michael Greger, Gene Stone ; Dịch: Hoàng Nữ Minh Nguyệt, Công Huyền Tôn Nữ 
Thuỳ Trang. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 772 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
320000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 539-545   s572026 

 827. Hà Minh. Cẩm nang tuổi dậy thì dành cho bạn gái / Hà Minh b.s. - Tái bản lần 4. - 
H. : Thanh niên, 2024. - 287 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 4000b   s571795 

 828. Hà Minh. Cẩm nang tuổi dậy thì dành cho bạn trai / Hà Minh b.s. - Tái bản lần 2. - 
H. : Thanh niên, 2024. - 267 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 4000b   s571799 

 829. Kalanithi, Paul. Khi hơi thở hoá thinh không / Paul Kalanithi ; Trần Thanh Hương 
dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 233 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Y học). - 109000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: When breath becomes air   s570979 

 830. Lê Thanh Tùng. Điều dưỡng sản phụ khoa : Dùng cho đào tạo sau Đại học / Lê Thanh 
Tùng. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 467 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định   s571285 

 831. Lê Thanh Tùng. Sinh lý bệnh - Miễn dịch : Dùng cho đào tạo ngành Điều dưỡng, Hộ 
sinh trình độ Đại học / B.s.: Lê Thanh Tùng, Vũ Thế Hùng (ch.b.), Lê Thị Ngọc Thuý. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 187 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 500b 
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 ĐTTS ghi: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. - Thư mục: tr. 187   s571283 

 832. Ngô Quỳnh Trang. Những điều khó nói - Cẩm nang Bạn gái tuổi dậy thì / Ngô Quỳnh 
Trang soạn dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 181 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 59000đ. - 2000b   s571468 

 833. Ngô Quỳnh Trang. Những điều khó nói - Cẩm nang Bạn trai tuổi dậy thì / Ngô Quỳnh 
Trang soạn dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 179 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 59000đ. - 2000b   s571469 

 834. Nhiếp Xảo Lạc. Cẩm nang dành cho mẹ bầu và thai nhi - Bố mẹ kể con nghe : 10 
phút kể chuyện cho em bé trong bụng mẹ nghe trước giờ ngủ / Nhiếp Xảo Lạc ch.b. ; Phương 
Thuý dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 214 tr. : tranh màu ; 19x21 cm. - 
150000đ. - 2000b   s570522 

 835. Nước ép có tốt như mẹ nghĩ? : Dành cho trẻ từ 3 - 12 tuổi / B.s.: Đặng Ngọc Hùng 
(ch.b.), Lê Thị Thu Huyền, Vi Thị Tươi... ; Minh hoạ: Hsiao Ngọc Hà, Phạm Thị Ngọc Được. 
- H. : Thanh niên, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Hành trình khám phá dinh dưỡng cùng 
Guru; T.7). - 32000đ. - 2000b   s571776 

 836. Phạm Toàn. Hướng dẫn chẩn đoán tâm lý tâm thần theo DSM-5 / Phạm Toàn. - In 
lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 734 tr. ; 20 cm. - (Y học + Sức khoẻ). - 
240000đ. - 1000b   s571991 

 837. Phục hình răng tháo lắp : Dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: Tống Minh Sơn 
(ch.b.), Nguyễn Văn Bài, Đàm Ngọc Trâm... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 299 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 150000đ. - 700b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s571274 

 838. Phương pháp giảng dạy điều dưỡng / B.s.: Lê Thanh Tùng, Nguyễn Thị Minh Chính 
(ch.b.), Trương Tuấn Anh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 347 tr. : bảng ; 27 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. - Thư mục: tr. 329-341   s571269 

 839. Quiz! Khoa học kì thú: Cơ thể con người : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Do Ki 
Sung ; Thanh Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. - 197 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường). - 75000đ. - 4000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 퀴즈! 과학 상식 : 인체; Tên sách tiếng Anh: Quiz science common 
sense: human body   s570453 

 840. Smith, JJ. Thanh lọc cơ thể với 14 ngày Keto mới : Giảm tới 7 kg trong 2 tuần / JJ 
Smith ; Hạnh Nguyễn dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 227 tr. : ảnh ; 21 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The 14-day new Keto cleanse   s570401 

 841. Tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu tai nạn giao thông đường bộ : Từng bước xử lý kịp 
thời và hiệu quả những tình huống tai nạn giao thông thường gặp / Muki b.s. - H. : Lao động, 
2024. - 112 tr. : ảnh màu, tranh màu ; 19 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ). - 63000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 109   s570708 

 842. Thực hành điều dưỡng dựa vào bằng chứng / B.s.: Lê Thanh Tùng, Nguyễn Thị Minh 
Chính (ch.b.), Trương Tuấn Anh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 231 tr. : hình vẽ, bảng ; 
27 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. - Thư mục: tr. 210-231   s571265 

 843. Thực hành lâm sàng nha khoa trẻ em : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: 
Trần Thị Mỹ Hạnh, Đào Thị Hằng Nga (ch.b.), Võ Trương Như Ngọc... - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 243 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 155000đ. - 700b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đại học Răng Hàm Mặt. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s571282 
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 844. Tôn Nguyên Vĩ. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khám phá cơ thể người : Dành cho trẻ em từ 
5 - 15 tuổi / Tôn Nguyên Vĩ ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Thanh niên, 2024. - 
137 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 55000đ. - 2000b   s571806 

 845. Trái cây chấm muối, nên hay không? : Dành cho trẻ từ 3 - 12 tuổi / B.s.: Đặng Ngọc 
Hùng (ch.b.), Lê Thị Thu Huyền, Vi Thị Tươi... ; Minh hoạ: Hsiao Ngọc Hà, Phạm Thị Ngọc 
Được. - H. : Thanh niên, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Hành trình khám phá dinh dưỡng 
cùng Guru; T.9). - 32000đ. - 2000b   s571778 

 846. Trần Bá Kiến. Giáo trình Kinh tế và quản trị kinh doanh dược : Dùng cho đào tạo 
dược sĩ cao đẳng / B.s.: Trần Bá Kiến, Nguyễn Xuân Hùng (ch.b.), Nguyễn Thị Dịu. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 200 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. - Thư mục: tr. 199   s571268 

 847. Trần Nhất Dương. 1000 câu hỏi về tình dục dành cho các cặp đôi : Những sự thật và 
kiến thức khoa học về tình dục : 18+ / Trần Nhất Dương ; Hạ Lan dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 
503 tr. ; 24 cm. - 229000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 夫妻性生活1000问   s570982 

 848. Trần Thị Huyên Thảo. Chào tuổi dậy thì! : Kiến thức về dậy thì dành cho các bạn 
nam : 8 - 12 tuổi / Trần Thị Huyên Thảo. - In lần 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 
Hồ Chí Minh, 2024. - 83 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 75000đ. - 2000b   s570853 

 849. Trần Thị Huyên Thảo. Chào tuổi dậy thì! : Kiến thức về dậy thì dành cho các bạn nữ 
: 8 - 12 tuổi / Trần Thị Huyên Thảo. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh, 2024. - 114 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 85000đ. - 2000b   s570852 

 850. Trình Kế Văn. Y học thường thức: Những biểu hiện và điều trị hệ tiết niệu / Trình 
Kế Văn (ch.b.), Trương Hải Anh, Lý Thiên Vũ ; Dịch: Phạm Trung Hiếu... - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 187 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 99000đ. - 500b   s571520 

 851. Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Hải Phòng - 25 năm xây dựng và phát triển 1999 
- 2024 / S.t., b.s.: Trần Quang Khải, Hoàng Thị Lan, Nguyễn Thị Phương... - Hải Phòng : Nxb. 
Hải Phòng, 2024. - 72 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 100b   s571332 

 852. Trương Tuấn Anh. Chăm sóc sức khoẻ tâm thần : Dùng cho đào tạo sau Đại học / 
B.s.: Trương Tuấn Anh, Đỗ Thị Thu Hiền. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 287 tr. : bảng ; 27 
cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. - Thư mục: tr. 287   s571270 

 853. Valentine, Carla. Bí ẩn sau cánh cửa nhà xác - Ghi chép của người giải phẫu tử thi / 
Carla Valentine ; Dịch: Racoon, Ramen. - H. : Thanh niên, 2024. - 239 tr. ; 24 cm. - 120000đ. 
- 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Past mortems - Life and death behind mortuary doors. - Thư mục: tr. 
237-239   s571850 

 854. Vitamin C và sức đề kháng : Dành cho trẻ từ 3 - 12 tuổi / B.s.: Đặng Ngọc Hùng 
(ch.b.), Lê Thị Thu Huyền, Vi Thị Tươi... ; Minh hoạ: Hsiao Ngọc Hà, Phạm Thị Ngọc Được. 
- H. : Thanh niên, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Hành trình khám phá dinh dưỡng cùng 
Guru; T.8). - 32000đ. - 2000b   s571777 

 855. Vũ trụ bên trong - Làm chủ năng lượng "yêu" : Những điều cần biết về tam giác mật 
: 16+ / Trung tâm UNESCO Hạnh phúc Phụ nữ Việt ; B.s.: Linh Đan, Nhật Mỹ ; Minh hoạ: 
Nguyễn Hồng Vân... - H. : Dân trí, 2024. - 148 tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 25 cm. - 450000đ. - 
3000b 
 Thư mục: tr. 147   s571000 
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 856. Yim Minkyung. Tôi ước mình chưa từng được sinh ra / Yim Minkyung ; Hạ Chi 
dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 192 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 우리는 자살을 모른다; Tên sách tiếng Anh: We don't know suicide. 
- Thư mục: tr. 184-192   s570974 

KỸ THUẬT 

 857. Chuyên đề học tập Công nghệ 11 - Công nghệ cơ khí / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), 
Thái Thế Hùng (ch.b.), Phùng Xuân Lan, Trương Đức Phức. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 
12000b   s571170 

 858. Giáo trình Thi công công trình thuỷ lợi / Cù Ngọc Thắng (ch.b.), Trần Văn Tỷ, Đinh 
Văn Duy, Cao Tấn Ngọc Thân. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - 212 tr. : minh hoạ ; 28 
cm. - 100000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 212   s571339 

 859. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản lý xây dựng và công nghệ 4.0 (lần thứ hai) / Ngô 
Thành Đạt, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Minh Hiếu... - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 105 tr. 
: minh hoạ ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Giao thông vận tải. Khoa Quản lý xây dựng. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s571384 

 860. Lê Văn Doanh. Bài giảng Lý thuyết mạch điện : Dùng cho sinh viên Trường Cao 
đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Lê Văn Doanh, Lê Minh Điệp, Đỗ Đức Việt. - Tái bản lần thứ 
9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 163 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 55000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội. - Thư mục: tr. 163   s571278 

 861. Nguyễn Hoàng Nam. Công nghệ xử lý nước bằng thực vật / Nguyễn Hoàng Nam. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 259 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 75000đ. - 50b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s571047 

 862. Ninh Đức Tốn. Dung sai và lắp ghép / Ninh Đức Tốn. - Tái bản lần thứ 16. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 174 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 65000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 133-172. - Thư mục: tr. 173   s571276 

 863. Phạm Công Ngô. Bài giảng Điều khiển logic có lập trình PLC = Programmable logic 
controllers : Dùng cho sinh viên Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Phạm Công Ngô. 
- Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 135 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 55000đ. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội. - Thư mục: tr. 135   s571271 

 864. Phạm Hữu Thái. Chẩn đoán, sữa chữa các mạch điện, điện tử trên ô tô / Phạm Hữu 
Thái, Nguyễn Ngọc Hoài Ân, Phạm Quang Huy. - H. : Thanh niên, 2024. - 479 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 216000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 2   s571723 

 865. Phạm Quang Hân. Giáo trình Autocad - Phần cơ bản (Lý thuyết - Thực hành) : Dùng 
cho các phiên bản Autocad 2023, 2022, 2021 / Phạm Quang Hân, Trần Tường Thuỵ. - Tái bản 
lần 1. - H. : Thanh niên, 2024. - 383 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 174000đ. - 1000b   s571720 

 866. Rasmus Hoài Nam. Thomas Edison - Thiên tài bắt đầu từ tuổi thơ / Rasmus Hoài 
Nam b.s. - H. : Thanh niên, 2024. - 207 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Kể chuyện cuộc đời các thiên tài). 
- 75000đ. - 1000b   s571829 
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 867. Trần Hữu Quế. Vẽ kỹ thuật cơ khí / Trần Hữu Quế (ch.b.), Đặng Văn Cứ, Nguyễn 
Văn Tuấn. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 75000đ. - 500b 
 T.1. - 2014. - 227 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 202-223. - Thư mục: tr. 224-225   s571277 

 868. Trịnh Chất. Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển. - Tái 
bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 80000đ. - 500b 
 T.2. - 2014. - 231 tr. : hình vẽ, bảng. - Phụ lục: tr. 214-226. - Thư mục: tr. 227-229   
s571275 

 869. Viện Nghiên cứu hạt nhân 45 năm một chặng đường 1979 - 2024 : Kỷ niệm 40 năm 
khôi phục và mở rộng lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt 1984 - 2024 / B.s.: Nguyễn Nhị Điền, 
Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Kiên Cường... - H. : Lao động, 2024. - 143 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu hạt nhân. - Thư mục cuối mỗi bài   s571385 

NÔNG NGHIỆP 

 870. Công nghệ 11 - Công nghệ chăn nuôi / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Đồng Huy Giới 
(ch.b.), Nguyễn Xuân Bả... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 119 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 180000đ. - 60000b   s571169 

 871. Phan Thuỷ. Uống sữa hạt không? : 101+ công thức sữa hạt và những sản phẩm khác 
từ hạt / Phan Thuỷ. - In lần 2. - H. : Công Thương, 2024. - 231 tr. : ảnh ; 24 cm. - 179000đ. - 
2000b   s571023 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

 872. Bryans, Bruce. Thà muộn nhưng đúng người : Nghệ thuật nắm bắt suy nghĩ, thấu 
hiểu cảm xúc để chiếm trọn trái tim crush / Bruce Bryans ; Eva La Lune dịch. - H. : Lao động, 
2024. - 183 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Sống đẹp). - 129000đ. - 2000b   s570709 

 873. Chào hỏi lịch sự : 25 câu chào hỏi và cảm ơn, xin lỗi dạy tác phong lịch sự cho bé 2 
- 5 tuổi / Jinco ; Thanh Huyền dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Hà Nội, 2024. - 17 tr. : tranh màu ; 14 
cm. - (Ehon kỹ năng sống). - 59000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: はじめてのせいかつえはんにつこリごあぃさつ>   
s570837 

 874. Davis, KC. Dọn dẹp tâm trí, thanh lọc cảm xúc : Trị liệu tâm lý, chữa lành tâm hồn 
và cân bằng năng lượng trong không gian sống / KC Davis ; Đàm Oanh dịch. - H. : Lao động, 
2024. - 239 tr. ; 19 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to keep house while drowning. - Phụ lục: tr. 226-238   s570694 

 875. Dook Media. Tự lập từ tiểu học - Chăm sóc bản thân / Dook Media ; Giao Linh dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 160 tr. : hình vẽ, tranh màu ; 24 cm. - 130000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 小学生自立生活漫画: 热爱生活   s571527 

 876. Dook Media. Tự lập từ tiểu học - Ngăn nắp gọn gàng / Dook Media ; Giao Linh dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 168 tr. : hình vẽ, tranh màu ; 24 cm. - 130000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 小学生自立生活漫画: 整理归纳   s571528 

 877. Dunne, Linnea. Vừa đủ - Đẳng cấp sống của người Thuỵ Điển = Lagom - The 
Swedish art of balanced living / Linnea Dunne ; First News biên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 159 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Phong cách 
sống Bắc Âu). - 98000đ. - 2000b   s570854 
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 878. Giáo dục đầu đời cho trẻ - Những bài học tự bảo vệ bản thân: Bố mẹ luôn yêu con : 
Học cách vượt qua nỗi sợ và đối mặt với thực tế : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi 
/ Hồ Tâm ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2023. - 47 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 42000đ. - 1000b   s571860 

 879. Giáo dục đầu đời cho trẻ - Những bài học tự bảo vệ bản thân: Không được chạm vào 
vùng riêng tư của tớ : Học cách nhận biết các vùng riêng tư trên cơ thể : Truyện tranh : Dành 
cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Hồ Tâm ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thanh 
niên, 2024. - 47 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 42000đ. - 1500b   
s571858 

 880. Giáo dục đầu đời cho trẻ - Những bài học tự bảo vệ bản thân: Nguy hiểm đấy, mau 
tránh xa : Học cách phân biệt và ứng phó với các tín hiệu nguy hiểm : Truyện tranh : Dành cho 
trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Hồ Tâm ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 
2024. - 47 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 42000đ. - 1500b   
s571857 

 881. Giáo dục đầu đời cho trẻ - Những bài học tự bảo vệ bản thân: Tớ không giữ bí mật 
cho kẻ xấu : Học hiểu về phòng chống xâm hại : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / 
Hồ Tâm ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2024. - 47 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 42000đ. - 1500b   s571856 

 882. Hàn Mai. Từ điển cuộc đời = Dictionary of life : Cuốn sách hướng dẫn sử dụng cuộc 
đời / Hàn Mai. - H. : Lao động, 2024. - 124 tr. ; 19 cm. - 280000đ. - 1000b   s570700 

 883. Lê Nguyên Phương. Dạy con trong "hoang mang" I : Chuyển hoá chính mình để giáo 
dục trẻ thơ / Lê Nguyên Phương. - In lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 253 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 250-253   s571504 

 884. Lưu Trường Vỹ. Thực đơn ăn dặm theo tuần cho bé / Lưu Trường Vỹ ; Bạch Hoạ Cổ 
dịch. - Tái bản đổi tên. - H. : Công Thương, 2024. - 277 tr. : ảnh ; 21 cm. - 219000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 辅食每周吃什么   s570961 

 885. Mẹ hỏi bé trả lời : 4 - 5 tuổi / Lời: YosBook ; Tranh: Beibei Xiong ; Hoàng Anh dịch. 
- Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2024. - 92 tr. : tranh vẽ ; 13 cm. - (Bé thông minh học 
cùng mẹ). - 30000đ. - 3000b   s570505 

 886. Meyer, Danny. Điều kỳ diệu của lòng hiếu khách = Setting the table : Triết lý kinh 
doanh chuỗi nhà hàng bình dân của đế chế Danny Meyer / Danny Meyer ; Nguyễn Quyết dịch. 
- Tái bản lần 2. - H. : Công Thương, 2024. - 334 tr. ; 24 cm. - 229000đ. - 3000b   s571323 

 887. Ngỏ lời khi cần giúp = Everybody needs a little help once in a while : Sách kỹ năng 
- song ngữ cho tuổi mẫu giáo lớn và đầu tiểu học : Truyện tranh / Jennifer Moore-Mallinos, 
Gustavo Mazali ; Khánh Nguyên dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 29 tr. : tranh màu ; 23 
cm. - 60000đ. - 1500b   s570380 

 888. Ngô Quỳnh Trang. Hành trình trưởng thành / Ngô Quỳnh Trang soạn dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2024. - 197 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Kỹ năng dành cho học sinh trung học). 
- 59000đ. - 2000b   s571464 

 889. Ngô Quỳnh Trang. Hoàn thiện bản thân mỗi ngày / Ngô Quỳnh Trang soạn dịch. - 
H. : Hồng Đức, 2024. - 170 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Kỹ năng dành cho học sinh trung 
học). - 59000đ. - 2000b   s571465 

 890. Ngô Quỳnh Trang. Kỹ năng để thành công : Trang bị kỹ năng sống cho trẻ. Con sẽ 
lớn khôn và trưởng thành / Ngô Quỳnh Trang soạn dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 202 tr. : hình 
vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Kỹ năng dành cho học sinh trung học). - 59000đ. - 2000b   s571463 
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 891. Ngô Quỳnh Trang. Tự lập không hề khó / Ngô Quỳnh Trang soạn dịch. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 162 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - (Tủ sách Kỹ năng dành cho học sinh trung học). 
- 59000đ. - 2000b   s571467 

 892. Nguyễn Hoàng Anh. Yêu mình đủ, bạn có cả thế giới / Nguyễn Hoàng Anh. - H. : 
Thanh niên, 2023. - 259 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 238000đ. - 2000b   s571750 

 893. Nguyễn Quang Trung. Gia pháp / Nguyễn Quang Trung. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Lao động, 2024. - 21 tr. ; 21 cm. - 38000đ. - 500b   s571325 

 894. Nguyễn Thuỷ. Mẹ thông thái con hiền tài / Nguyễn Thuỷ. - H. : Văn học, 2024. - 99 
tr. ; 17 cm. - 88000đ. - 5000b   s570797 

 895. Peng Fan. Bách khoa thư kĩ năng sống - Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc - EQ : Dành cho 
bạn trai : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Peng Fan b.s. ; Thanh Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Kim Đồng, 2024. - 175 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 75000đ. - 2000b   s570473 

 896. Peng Fan. Bách khoa thư kĩ năng sống - Cẩm nang rèn luyện ý chí : Dành cho bạn 
trai : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Peng Fan b.s. ; Thanh Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Kim Đồng, 2024. - 175 tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - 75000đ. - 2000b   s570477 

 897. Peng Fan. Bách khoa thư kĩ năng sống - Làm chủ hành vi : Dành cho bạn trai : Dành 
cho lứa tuổi thiếu nhi / Peng Fan b.s. ; Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 175 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 75000đ. - 2000b   s570474 

 898. Peng Fan. Bách khoa thư kĩ năng sống - Trở thành nhà lãnh đạo tương lai : Dành cho 
bạn trai : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Peng Fan b.s. ; Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Kim Đồng, 2024. - 175 tr. : bảng, tranh màu ; 21 cm. - 75000đ. - 2000b   s570475 

 899. Peng Fan. Bách khoa thư kĩ năng sống - Tuyệt chiêu học tập : Dành cho bạn trai. 
Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Peng Fan b.s. ; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 175 tr. 
: tranh vẽ ; 21 cm. - 75000đ. - 2000b   s570478 

 900. Schultz, Howard. Dốc hết trái tim = Pour your heart into it : Cách Starbucks xây dựng 
công ty bằng từng tách cà phê / Howard Schultz, Dori Jones Yang ; Võ Công Hùng dịch. - In 
lần thứ 26. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 484 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 1500b   s571948 

 901. Tara Nguyễn. Một chút đáng yêu nhiều chút ngọt ngào / Tara Nguyễn. - H. : Thế 
giới, 2024. - 318 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 219000đ. - 1000b   s570383 

 902. Tăng Tử Hàng. Đàn ông hoang dã, đàn bà xây tổ / Tăng Tử Hàng ; Dịch: Nhật Hà, 
Mỹ Hạnh. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 255 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 2000b   s570502 

 903. Thanh Anh. Mẹ hỏi bé trả lời - Hỏi đáp rèn trí thông minh : 1 - 2 tuổi / Thanh Anh 
b.s. ; Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 100 tr. : tranh màu ; 14 cm. 
- 36000đ. - 3000b   s570507 

 904. Thanh Anh. Mẹ hỏi bé trả lời - Hỏi đáp rèn trí thông minh : 3 - 4 tuổi / Thanh Anh 
b.s. ; Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 100 tr. : tranh màu ; 14 cm. 
- 36000đ. - 3000b   s570506 

 905. Thanh Anh. Mẹ hỏi bé trả lời - Hỏi đáp rèn trí thông minh : 4 - 5 tuổi / Thanh Anh 
b.s. ; Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 100 tr. : tranh màu ; 14 cm. 
- 36000đ. - 3000b   s570504 

 906. Thanh Anh. Mẹ hỏi bé trả lời - Hỏi đáp rèn trí thông minh : 5 - 6 tuổi / Thanh Anh 
b.s. ; Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 100 tr. : tranh màu ; 14 cm. 
- 36000đ. - 3000b   s570508 

 907. Thế giới trong tay em - Bí mật về các loại thức ăn : Dành cho trẻ em từ 3 - 10 tuổi / 
Lời: Felicity Brooks ; Minh hoạ: Rosalinde Bonnet ; Phùng Nga dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. 
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: Thanh niên, 2024. - 24 tr., 4 tr. đề can : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 
48000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: My first book about food   s571917 

 908. Wolfoo học cách giải quyết vấn đề : Truyện tranh / Quỳnh Hương ; Tranh: WOA 
Deliver Wow. - H. : Dân trí, 2024. - 28 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Kĩ năng sống). - 59000đ. - 
2000b   s570992 

 909. Wolfoo học cách giao tiếp ứng xử : Truyện tranh / Quỳnh Hương ; Tranh: WOA 
Deliver Wow. - H. : Dân trí, 2024. - 28 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Kỹ năng sống). - 59000đ. - 
2000b   s570991 

 910. Wolfoo học cách tự lập : Truyện tranh / Quỳnh Hương ; Tranh: WOA Deliver Wow. 
- H. : Dân trí, 2024. - 28 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Kỹ năng sống). - 59000đ. - 2000b   s570993 

 911. Wolfoo học cách tự thoát hiểm : Truyện tranh / Quỳnh Hương ; Tranh: WOA Deliver 
Wow. - H. : Dân trí, 2024. - 28 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Kỹ năng sống). - 59000đ. - 2000b   
s570994 

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG  

 912. Atsushi Togashi. Kỷ luật & động lực: Công thức thành công : Xây dựng những thói 
quen hiệu suất cao để tối ưu kết quả làm việc và trở thành người dẫn đầu / Atsushi Togashi ; 
Huỳnh Hoàng Nhi dịch. - Tái bản. - H. : Công Thương, 2024. - 283 tr. ; 19 cm. - 169000đ. - 
2000b   s570876 

 913. Bailey, Simon. Những ngộ nhận về xây dựng thương hiệu : Xoá bỏ hiểu nhầm và trở 
thành chuyên gia thương hiệu / Simon Bailey, Anidy Milligan ; Bùi Thu Hà dịch. - H. : Công 
Thương, 2024. - 321 tr. ; 21 cm. - 188000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Myths of branding   s571018 

 914. Bouter, Ernst Jan. Những nguyên tắc định giá sản phẩm thoả mãn người dùng : Hoá 
giải những "truyền thuyết" về định giá và bí quyết định giá dựa trên thiện chí chi trả của khách 
hàng / Ernst Jan Bouter ; Lương Ngọc Phương Anh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Công 
Thương, 2024. - 267 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 159000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Pricing: The third business skill: Principles of price management   
s571026 

 915. Brazier, Lucy. Trợ lý thời hiện đại : Nâng tầm ảnh hưởng - Bứt phá tiềm năng / Lucy 
Brazier ; Dịch: An Hạ... ; Thu Hương h.đ. - H. : Thanh niên, 2024. - 322 tr. : bảng ; 21 cm. - 
249000đ. - 1000b   s571743 

 916. Brooks, William T. Gia nhập đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp = Selling techniques 
/ William T. Brooks ; Trầm Hương dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 292 tr. ; 21 cm. - 139000đ. 
- 3000b   s571019 

 917. Bùi Tấn Bạo. Về hưu trước tuổi 30 bằng tư duy Do Thái / Bùi Tấn Bạo. - H. : Thanh 
niên, 2023. - 392 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 399000đ. - 1000b   s571728 

 918. Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp : Theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 
17/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. - H. : Tài chính, 2024. - 472 tr. ; 27 cm. - 625000đ. - 
10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục: tr. 27-472   s571376 

 919. Doãn Kiệt. Quy luật sản phẩm bán chạy : Tư duy và phương pháp tạo ra sản phẩm 
"best-seller" / Doãn Kiệt ; Nguyễn Thị Vân Khánh dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 378 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 21 cm. - 180000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Trung: 爆品法则 : 企业打造爆品的底层逻辑与工具   s571444 

 920. Dook Media. Tự lập từ tiểu học - Quản trị thời gian / Dook Media ; Giao Linh dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 163 tr. : hình vẽ, tranh màu ; 24 cm. - 130000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 小学生自立生活漫画: 用好时间   s571526 

 921. Failla, Don. 45 giây tạo nên thay đổi : Thấu hiểu tiếp thị mạng lưới / Don Failla ; 
Nguyễn Hoàng Yến Phương dịch. - In lần thứ 25. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 188 tr. 
: minh hoạ ; 21 cm. - 80000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The 45 second presentation that will change your life. - Phụ lục: tr. 
177-184   s571947 

 922. Forte, Tiago. The PARA method - Phương pháp tổ chức thông tin trong công việc : 
Phân loại kiến thức, đổi mới tư duy để giải quyết vấn đề hệ thống và hiệu quả / Tiago Forte ; 
Tạ Ngọc Lan dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 198 tr. : hình vẽ, bảng ; 19 cm. - 
149000đ. - 2000b 
 Tên sách Tiếng Anh: The PARA method : Simplify, organize, and master your digital life   
s570759 

 923. Girard, Joe. Để trở thành người bán hàng giỏi nhất thế giới : Bán mọi thứ bạn có thể 
/ Joe Girard, Stanley H. Brown ; Nguyễn Thanh Nhàn dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 295 tr. : 
ảnh ; 21 cm. - 168000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to sell anything to anybody   s571452 

 924. Gostick, Adrian. 5 nguyên tắc bất biến để xây dựng đội nhóm vô địch / Adrian 
Gostick, Chester Elton ; Dịch: Đỗ Thị Kiều Lan... - H. : Hồng Đức, 2024. - 339 tr. ; 21 cm. - 
192000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The best team wins: The new science of high performance   s571445 

 925. Grzywacz, Piotr Feliks. OKR - "Kinh thánh" quản trị và cách vận hành hiệu quả / 
Piotr Feliks Grzywacz ; Nguyễn Trà My dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 246 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 134000đ. - 1000b   s571457 

 926. Hayato Goto. Người thành công làm gì vào buổi tối? / Hayato Goto ; Nguyễn Minh 
Hà dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 143 tr. : bảng ; 21 cm. - 87000đ. - 1000b   s571455 

 927. Hồng Nguyễn. Phụ nữ và tự do : Thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời / Hồng Nguyễn. 
- Tái bản lần 2. - H. : Thanh niên, 2024. - 224 tr. ; 20 cm. - 168000đ. - 2000b   s571836 

 928. Inamori Kazuo. Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế : Vương đạo cuộc đời / 
Inamori Kazuo ; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - In lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2024. - 203 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 3000b   s571951 

 929. Inamori Kazuo. Thực học của Inamori - Quản trị và kế toán = 稲盛和夫の実学 経
営と会計 / Inamori Kazuo ; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2024. - 167 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 1000b   s571954 

 930. Lãnh đạo với lòng trắc ẩn : Làm thế nào để đưa ra quyết định khó khăn một cách 
nhân văn = Compassionate leadership : How to do hard things in a human way / Rasmus 
Hougaard, Jacqueline Carter, Marissa Afton, Moses Mohan ; Lê Thị Minh Loan dịch. - H. : 
Thanh niên, 2024. - 299 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - (Tủ sách Doanh trí). - 205000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 275-282   s571729 

 931. Leader Thanh. Đặt tên thương hiệu / Leader Thanh. - H. : Thế giới, 2024. - 175 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 19 cm. - 100000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 125-171   s570767 
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 932. Leinwand, Paul. Vượt xa kỹ thuật số : Cách thức các nhà lãnh đạo dẫn đầu chuyển 
hoá tổ chức và định hình tương lai trong kỷ nguyên số / Paul Leinwand, Mahadeva Matt Mani 
; Lương Ngọc Phương Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. 
- 313 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - (Tủ sách Doanh trí). - 235000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Beyond digital : How great leaders transform their organizations and 
shape the future. - Phụ lục: tr. 295-230   s571488 

 933. Lencioni, Patrick. Team genius - Quản lý nhân sự hiệu quả, nâng cao hiệu suất tối đa 
/ Patrick Lencioni ; Ngô Thế Vinh dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 303 tr. : hình vẽ ; 19 cm. 
- 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The 6 types of working genius : A better way to understand your 
gifts, your frustrations, and your team   s570733 

 934. Loan Văn Sơn. Thay đổi tư duy lãnh đạo = Leader mindset / Loan Văn Sơn. - In lần 
thứ 4. - H. : Thanh niên, 2023. - 357 tr. ; 24 cm. - 500000đ. - 2000b   s571846 

 935. Morgan, Jacob. Nhà lãnh đạo tương lai = The leader of the future / Jacob Morgan ; 
Vương Bảo Long dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2024. - 383 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
200000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 371-383   s570385 

 936. Nghệ thuật kinh doanh của người Do Thái / Minh Tâm s.t., biên dịch. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 375 tr. ; 21 cm. - (Bí quyết thành công). - 100000đ. - 1500b   s571459 

 937. Ngô Văn Cần. Content hay chuyển đổi ngay / Ngô Văn Cần. - H. : Dân trí, 2024. - 
202 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 238000đ. - 10000b   s570987 

 938. Nguyễn Thị Thu Hương. Giáo trình Kế toán doanh nghiệp nông nghiệp / Nguyễn Thị 
Thu Hương, Ngô Thị Thu Hồng. - H. : Tài chính, 2024. - 417 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
175000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 414-417   s571012 

 939. Ohmae, Kenichi. Tư duy của chiến lược gia : Nghệ thuật kinh doanh Nhật Bản / 
Kenichi Ohmae ; Bích Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Công Thương, 2024. - 276 tr. : hình 
vẽ ; 24 cm. - 159000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The mind of the strategist: The art of Japanese business   s571025 

 940. Phạm Ngọc Anh. Kinh doanh là tiền của người khác : Sở hữu năng lực kinh doanh 
hạng xịn với nguồn kiến thức đầy đủ nhất và gia nhập nhóm Bold Business / Phạm Ngọc Anh. 
- Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa. - H. : Tài chính, 2024. - xv, 575 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
599000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 567-569   s571378 

 941. Phan Văn Trường. Cơn lốc quản trị - Ba trụ cột của văn hoá doanh nghiệp / Phan 
Văn Trường. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 245 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 140000đ. - 
2000b   s572032 

 942. Quản trị nguồn nhân lực thời đại mới = Fundamentals of human resource 
management : 9th edition / Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M. 
Wright ; Nhóm dịch giả VNHR dịch ; H.đ.: Lê Đức Thuận, Lê Vũ Tuệ Nương. - H. : Công 
Thương, 2024. - 646 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 790000đ. - 3000b   s571381 

 943. Ramanujam, Madhavan. Định giá thông minh, chinh phục người dùng : Những tổ 
chức đột phá thiết kế sản phẩm xoay quanh giá cả như thế nào? / Madhavan Ramanujam ; 
Khánh Trang dịch ; Nguyễn Hoàng Phương h.đ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Công Thương, 2024. 
- 345 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 199000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Monetizing innovation   s571027 
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 944. Rogers, David L. Chiến lược chuyển đổi số : Cách thức biến doanh nghiệp truyền 
thống thành một doanh nghiệp số thực thụ = The digital transformation playbook : Rethinking 
& transforming your business for the digital age / David L. Rogers ; Phạm Anh Tuấn dịch. - 
Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 402 tr. : bảng, 
sơ đồ ; 24 cm. - (Tủ sách Doanh trí). - 265000đ. - 1000b   s571506 

 945. Singer, Blair. Xây dựng một nhóm kinh doanh thành công : Luật tôn vinh. Bí mật để 
thành công trong kinh doanh và cuộc sống / Blair Singer ; Thiên Kim dịch. - In lần thứ 22. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 201 tr. ; 20 cm. - 70000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The ABC's of building a business team that wins   s571952 

 946. Trao niềm tin & truyền cảm hứng : Phương cách các nhà lãnh đạo tầm vóc khai phóng 
tiềm năng của người khác = Trust and inspire : How truly great leaders unleash greatness in 
others / Stephen M. R. Covey, David Kasperson, McKinlee Covey, Gary T. Judd ; Trần Thị 
Tuyết Anh dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 455 tr. : bảng ; 23 cm. - (Tủ sách Doanh trí). - 
255000đ. - 1000b   s571732 

 947. Trần Văn Phát. Tuyệt chiêu quản trị thực hành : Tài chính - Khách hàng - Quy trình 
- Nhân sự / S.t., b.s.: Trần Văn Phát, Nguyễn Văn Thành. - H. : Thanh niên, 2024. - 490 tr. : 
tranh vẽ ; 20 cm. - 268000đ. - 1000b   s571744 

 948. Trương Minh Khôi. Cẩm nang Phát triển kinh doanh thành công tại Việt Nam / 
Trương Minh Khôi. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 79 tr. ; 21 cm. - 66000đ. - 500b   
s571004 

 949. Trương Vĩ Sùng. Livestream bán hàng trực tuyến / Trương Vĩ Sùng, Tần Dương ; 
Thu Diệp ch.b. ; Phương Linh dịch. - In lần 3. - H. : Công Thương, 2024. - 323 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 249000đ. - 2000b   s571024 

 950. Vương Kiến Tứ. Nói thế nào để bán được hàng? / Vương Kiến Tứ ; Tuyết Mai dịch. 
- Tái bản lần 2. - H. : Thanh niên, 2024. - 351 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 寻购这样说才对   s571819 

 951. Wagner, Rodd. Người thông minh không làm việc một mình = Power of 2 : How to 
make the most of your partnerships at work and in life / Rodd Wagner, Gale Muller ; Dịch: 
Phương Thảo, Song Thu. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 149 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 143-149   s571503 

NHÀ VÀ XÂY DỰNG 

 952. Phùng Văn Lự. Vật liệu xây dựng : Viết theo chương trình đã được Hội đồng môn 
học ngành Xây dựng thông qua / Phùng Văn Lự (ch.b.), Phạm Duy Hữu, Phan Khắc Trí. - Tái 
bản lần thứ 21. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 347 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 75000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 344   s571040 

NGHỆ THUẬT, MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  

 953. Âm nhạc 6 / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Vũ Mai Lan (ch.b.)... - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 9000đ. - 180000b   s571151 

 954. 300 miếng bóc dán thông minh - Phát triển tư duy : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên 
/ Ưu Ưu Thử ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thanh niên, 2024. - 18 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 30000đ. - 2000b   s571912 
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 955. 300 miếng bóc dán thông minh - Rèn luyện thói quen tốt : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi 
trở lên / Ưu Ưu Thử ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thanh niên, 2024. - 18 
tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 30000đ. - 2000b   s571911 

 956. Bé tập tô màu - Siêu nhân / Nguyễn Xuân Phong, Nguyễn Kim Hoa. - Hải Phòng : 
Nxb. Hải Phòng, 2024. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s570926 

 957. Bé tô màu - Các loại gia cầm : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 3 - 
6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). 
- 12000đ. - 10000b   s571608 

 958. Bé tô màu - Các loại gia súc : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 
tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). 
- 12000đ. - 10000b   s571605 

 959. Bé tô màu - Các loại hoa quả : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 3 - 
6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). 
- 12000đ. - 10000b   s571614 

 960. Bé tô màu - Đồ chơi của bé : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 
tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). 
- 12000đ. - 10000b   s571609 

 961. Bé tô màu - Động vật dưới nước : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 
3 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút 
chì). - 12000đ. - 10000b   s571612 

 962. Bé tô màu - Mùa hè của bé : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 
tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). 
- 12000đ. - 10000b   s571606 

 963. Bé tô màu - Nghề nghiệp : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi 
/ Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 
12000đ. - 10000b   s571613 

 964. Bé tô màu - Phương tiện giao thông : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 
từ 3 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách 
Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s571611 

 965. Bé tô màu - Trường mầm non : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 3 - 
6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). 
- 12000đ. - 10000b   s571607 

 966. Bé tô màu - Trường mầm non : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 4 - 
5 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). 
- 12000đ. - 10000b   s571610 

 967. Bóc dán thông minh - Động vật : Dành cho trẻ em từ 3 - 8 tuổi / Lời: Kristie 
Pickersgill ; Tranh: Gareth Lucas ; Bình Nhi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2024. 
- 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 48000đ. - 1000b   s571909 

 968. Bóc dán thông minh - Khủng long : Dành cho trẻ em từ 3 - 8 tuổi / Lời: Kristeen 
Robson ; Tranh: Paul Nicholls, Stella Baggott ; Bình Nhi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh 
niên, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 48000đ. - 1000b   s571910 

 969. Bóc dán thông minh - Nàng tiên cá : Dành cho trẻ em từ 3 - 8 tuổi / Lời: Holly Bathie 
; Tranh: Addy Rivera Sonda ; Bình Nhi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2024. - 16 
tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 48000đ. - 1000b   s571908 
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 970. 40++ hoạt động sáng tạo cho Giáng sinh diệu kỳ : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên 
/ Kate Nolan ; Minh hoạ: Manola Caprini, Julie Cossette ; Thuỳ Dương dịch. - H. : Thanh niên, 
2023. - 48 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 65000đ. - 2000b 
 Tên sách nguyên bản: Christmas things to make and do   s571779 

 971. Cuốn sách tô màu đầu tiên của tớ - Côn trùng : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: 
Kirsteen Robson ; Minh hoạ: Jenny Brown ; Minh Trang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thanh 
niên, 2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 25000đ. - 1000b   s571904 

 972. Cuốn sách tô màu đầu tiên của tớ - Đại dương : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: 
Kirsteen Robson ; Minh hoạ: Jenny Brown ; Minh Trang dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thanh 
niên, 2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 25000đ. - 1000b   s571907 

 973. Cuốn sách tô màu đầu tiên của tớ - Động vật : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: 
Kirsteen Robson ; Minh hoạ: Jenny Brown ; Minh Trang dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thanh 
niên, 2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 25000đ. - 1000b   s571906 

 974. Cuốn sách tô màu đầu tiên của tớ - Phương tiện giao thông : Dành cho trẻ em từ 3 - 
9 tuổi / Lời: Kirsteen Robson ; Minh hoạ: Jenny Brown ; Minh Trang dịch. - Tái bản lần thứ 3. 
- H. : Thanh niên, 2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 25000đ. - 1000b   
s571905 

 975. Đặng Thái Hoàng. Kiến trúc Pháp ở Hà Nội / Đặng Thái Hoàng. - Tái bản có chỉnh 
lý bổ sung. - H. : Xây dựng, 2024. - 80 tr. : ảnh, bảng ; 13 cm. - 54000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 74-75   s570761 

 976. 200 miếng bóc dán thông minh : Bé học tiếng Anh : Dành cho trẻ em từ 2 - 6 tuổi / 
Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Thanh niên, 2024. - 24 tr., 6 tr. đề can : tranh màu ; 
25x26 cm. - (Tủ sách Sáng tạo)(Bóc dán hình thông minh). - 55000đ. - 2000b   s571923 

 977. 200 miếng bóc dán thông minh : Bé học Toán : 2 - 6 tuổi / Ngọc Linh b.s. - Tái bản 
lần thứ 9. - H. : Thanh niên, 2024. - 25 tr., 6 tr. đề can : hình vẽ, ảnh ; 25x26 cm. - (Tủ sách 
Sáng tạo)(Bóc dán hình thông minh). - 55000đ. - 2000b   s571921 

 978. 200 miếng bóc dán thông minh : Bé làm quen với Toán : 2 - 6 tuổi / Phùng Vi Diệm, 
Vương Vĩnh Tuệ ; Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Thanh niên, 2024. - 24 tr. : ảnh, 
tranh màu ; 25x26 cm. - (Tủ sách Sáng tạo)(Bóc dán hình thông minh). - 55000đ. - 2000b   
s571919 

 979. 200 miếng bóc dán thông minh : Phát triển chỉ số thông minh IQ : Dành cho trẻ em 
từ 2 - 6 tuổi / Phùng Vi Diệm, Vương Vĩnh Tuệ ; Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Thanh 
niên, 2024. - 24 tr., 6 tr. đề can : tranh màu ; 25x26 cm. - (Tủ sách Sáng tạo)(Bóc dán hình 
thông minh). - 55000đ. - 2000b   s571918 

 980. 200 miếng bóc dán thông minh : Từ điển bằng hình cho trẻ em - Khủng long : Dành 
cho trẻ em từ 2 - 6 tuổi / Phùng Vi Diệm, Vương Vĩnh Tuệ ; Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 7. 
- H. : Thanh niên, 2024. - 24 tr., 6 tr. đề can : tranh màu ; 25x26 cm. - (Tủ sách Sáng tạo)(Bóc 
dán hình thông minh). - 55000đ. - 2000b   s571922 

 981. 200 miếng bóc dán thông minh : Từ điển bằng hình cho trẻ em - Phương tiện giao 
thông : Dành cho trẻ em từ 2 - 6 tuổi / Phùng Vi Diệm, Vương Vĩnh Tuệ ; Tuệ Văn dịch. - Tái 
bản lần thứ 8. - H. : Thanh niên, 2024. - 25 tr. : hình vẽ, ảnh ; 25x26 cm. - (Tủ sách Sáng 
tạo)(Bóc dán hình thông minh). - 55000đ. - 2000b   s571920 

 982. Hoàng Phủ Ngọc Tường. Trịnh Công Sơn và cây đàn lyre của Hoàng tử bé / Hoàng 
Phủ Ngọc Tường. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 190 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 
24 cm. - 90000đ. - 1500b   s572030 
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 983. IQ - EQ - CQ - Bộ sưu tập 200 sticker số đếm, hình dạng, màu sắc : 2 - 6 tuổi / Phan 
Minh Đạo. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2024. - 25 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Rèn luyện kỹ 
năng cho trẻ trước tuổi đến trường). - 68000đ. - 1500b   s571002 

 984. Leonardo da Vinci : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Ahn Hyungmo ; 
Tranh: Choe Byeongkuk ; Nguyễn Thị Hồng Hà dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 157 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 55000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? Leonardo da Vinci   s570445 

 985. Ludwig van Beethoven : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Park Yeonah ; 
Tranh: ChungBe Studios ; Nguyễn Thị Thắm dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2024. 
- 149 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 55000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? Ludwig van Beethoven. - Phụ lục cuối chính văn   s570447 

 986. Mĩ thuật 6 / Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Phạm Thị Chỉnh (ch.b.)... 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 68 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 9000đ. - 162000b   s571154 

 987. Mĩ thuật 8 / Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Đoàn Thị Mỹ Hương (ch.b.), Phạm Duy Anh, 
Trương Triều Dương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 9000đ. - 186000b   s571155 

 988. Peng Fan. Bách khoa thư kĩ năng sống - Những thói quen tốt : Dành cho bạn trai : 
Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Peng Fan b.s. ; Thanh Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 175 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 75000đ. - 2000b   s570476 

 989. Rasmus Hoài Nam. Beethoven - Nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại thế giới / Rasmus Hoài 
Nam b.s. - H. : Thanh niên, 2024. - 165 tr. ; 21 cm. - (Kể chuyện cuộc đời các thiên tài). - 
60000đ. - 1000b   s571834 

 990. Rasmus Hoài Nam. Leonardo da Vinci - Thiên tài toàn năng / Rasmus Hoài Nam b.s. 
- H. : Thanh niên, 2024. - 174 tr. ; 21 cm. - (Kể chuyện cuộc đời các thiên tài). - 60000đ. - 
1000b   s571833 

 991. Soetsu Yanagi. Vẻ đẹp của những vật dụng hàng ngày / Soetsu Yanagi ; Dịch, h.đ.: 
Nguyễn Thị Thái Hằng... - H. : Lao động, 2024. - 288 tr. : ảnh ; 18 cm. - 250000đ. - 2000b   
s570715 

 992. Tập tô màu - Bé làm quen và tập tô chữ số : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / Minh Đức 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s571598 

 993. Tập tô màu - Bé tập so sánh : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / Minh Đức b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s571600 

 994. Tập tô màu - Bé tập tô chữ mẫu giáo : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / Minh Đức b.s. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s571597 

 995. Tập tô màu - Bé tập tô chữ số : Dành cho bé từ 4 - 5 tuổi / Minh Đức b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s571591 

 996. Tập tô màu - Bé tập tô nét cơ bản : Dành cho bé từ 4 - 5 tuổi / Minh Đức b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s571593 

 997. Tập tô màu - Bé tập tô nét cơ bản : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / Minh Đức b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s571601 

 998. Tập tô màu - Bé tập viết chữ hoa : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / Minh Đức b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s571599 

 999. Tập tô màu - Giúp bé làm quen với chữ cái : Dành cho bé từ 4 - 5 tuổi / Minh Đức 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 9500đ. - 10000b 
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 T.1. - 2024. - 15 tr. : hình vẽ   s571594 

 1000. Tập tô màu - Giúp bé làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / Minh Đức 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 9500đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 15 tr. : hình vẽ   s571602 

 1001. Tập tô màu - Giúp bé làm quen với chữ cái : Dành cho bé từ 4 - 5 tuổi / Minh Đức 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 9500đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 15 tr. : hình vẽ   s571595 

 1002. Tập tô màu - Giúp bé làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / Minh Đức 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 9500đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 15 tr. : hình vẽ   s571603 

 1003. Tập tô màu - Giúp bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / Minh Đức 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s571596 

 1004. Tập tô màu - Giúp bé tập đếm và so sánh : Dành cho bé từ 4 - 5 tuổi / Minh Đức 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s571592 

 1005. Tập tô màu - Giúp bé xác định vị trí : Dành cho bé từ 4 - 5 tuổi / Minh Đức b.s. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s571590 

 1006. Tô màu công chúa - Alice ở xứ sở thần tiên / Phi Quỳnh, Hoàng Sơn. - Hải Phòng : 
Nxb. Hải Phòng, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 3000b   s570920 

 1007. Tô màu công chúa - Cô bé lọ lem : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s571626 

 1008. Tô màu công chúa - Công chúa Bạch Tuyết : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Thuỳ Trang 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   
s571623 

 1009. Tô màu công chúa - Công chúa Elsa : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   
s571624 

 1010. Tô màu công chúa - Công chúa ngủ trong rừng : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Thuỳ 
Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 
10000b   s571625 

 1011. Tô màu nhân vật công chúa - Bạch Tuyết & Aurora / Nguyễn Công Sơn. - Hải 
Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 3000b   s570921 

 1012. Tô màu nhân vật công chúa - Nàng tiên cá Ariel và những người bạn / Nguyễn Công 
Sơn. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s570922 

 1013. Tô màu nhân vật hoạt hình : Dành cho bé từ 3 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 16 tr. : hình vẽ   s571604 

 1014. Tô màu phát triển trí thông minh - Khám phá môi trường xung quanh : Rèn luyện 
khả năng tư duy. Phát triển trí tuệ toàn diện : Dành cho trẻ từ 2 - 6 tuổi : Song ngữ Việt - Anh / 
Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 10000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 16 tr. : hình vẽ   s571638 

 1015. Tô màu phát triển trí thông minh - Khám phá môi trường xung quanh : Rèn luyện 
khả năng tư duy. Phát triển trí tuệ toàn diện : Dành cho trẻ từ 2 - 6 tuổi : Song ngữ Việt - Anh / 
Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 10000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 12 tr. : hình vẽ   s571639 
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 1016. Tô màu phát triển trí thông minh - Tô màu học số đếm : Rèn luyện khả năng tư duy. 
Phát triển trí tuệ toàn diện : Dành cho trẻ từ 2 - 6 tuổi : Song ngữ Việt - Anh / Minh Phương 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 10000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 16 tr. : hình vẽ   s571636 

 1017. Tô màu phát triển trí thông minh - Tô màu học số đếm : Rèn luyện khả năng tư duy. 
Phát triển trí tuệ toàn diện : Dành cho trẻ từ 2 - 6 tuổi : Song ngữ Việt - Anh / Minh Phương 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 10000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 16 tr. : hình vẽ   s571637 

 1018. Tô màu phát triển trí thông minh - Tô màu mê cung : Rèn luyện khả năng tư duy. 
Phát triển trí tuệ toàn diện : Dành cho trẻ từ 2 - 6 tuổi : Song ngữ Việt - Anh / Minh Phương 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 10000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 16 tr. : hình vẽ   s571642 

 1019. Tô màu phát triển trí thông minh - Tô màu mê cung : Rèn luyện khả năng tư duy. 
Phát triển trí tuệ toàn diện : Dành cho trẻ từ 2 - 6 tuổi : Song ngữ Việt - Anh / Minh Phương 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 10000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 12 tr. : hình vẽ   s571643 

 1020. Tô màu phát triển trí thông minh - Tô màu nối số : Rèn luyện khả năng tư duy. Phát 
triển trí tuệ toàn diện : Dành cho trẻ từ 2 - 6 tuổi : Song ngữ Việt - Anh / Minh Phương b.s. - H. 
: Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 10000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 16 tr. : hình vẽ   s571640 

 1021. Tô màu phát triển trí thông minh - Tô màu nối số : Rèn luyện khả năng tư duy. Phát 
triển trí tuệ toàn diện : Dành cho trẻ từ 2 - 6 tuổi : Song ngữ Việt - Anh / Minh Phương b.s. - H. 
: Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 10000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 16 tr. : hình vẽ   s571641 

 1022. Tô màu sáng tạo phát triển trí não : Cấp độ 1 : 2 - 3 tuổi / Youyoushu ; Thu Ngân 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Sáng 
tạo). - 18000đ. - 2000b   s571872 

 1023. Tô màu sáng tạo phát triển trí não : Cấp độ 2 : 2 - 3 tuổi / Youyoushu ; Thu Ngân 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Sáng 
tạo). - 18000đ. - 2000b   s571873 

 1024. Tô màu sáng tạo phát triển trí não : Cấp độ 3 : 3 - 4 tuổi / Youyoushu ; Thu Ngân 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Sáng 
tạo). - 18000đ. - 2000b   s571874 

 1025. Tô màu sáng tạo phát triển trí não : Cấp độ 4 : 3 - 4 tuổi / Youyoushu ; Thu Ngân 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Sáng 
tạo). - 18000đ. - 2000b   s571875 

 1026. Tô màu sáng tạo phát triển trí não : Cấp độ 5 : 4 - 5 tuổi / Youyoushu ; Thu Ngân 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Sáng 
tạo). - 18000đ. - 2000b   s571876 

 1027. Tô màu sáng tạo phát triển trí não : Cấp độ 6 : 5 - 6 tuổi / Youyoushu ; Thu Ngân 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách sáng tạo). 
- 18000đ. - 2000b   s571877 

 1028. Tô màu siêu nhân : Dành cho bé từ 3 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 16 tr. : tranh vẽ   s571627 
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 1029. Tô màu siêu nhân : Dành cho bé từ 3 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.4. - 2024. - 16 tr. : tranh vẽ   s571628 

 1030. Tô màu vương quốc khủng long : 3+ / Award. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 26 cm. - (Bé học - Bé chơi). - 20000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Dinosaur colouring book 
 T.1. - 2024. - 16 tr. : tranh vẽ   s572033 

 1031. Tô màu vương quốc khủng long : 3+ / Award. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 26 cm. - (Bé học - Bé chơi). - 20000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Dinosaur colouring book 
 T.2. - 2024. - 16 tr. : tranh vẽ   s572034 

 1032. Tư liệu hội viên (2018 - 2023) / B.s.: Hồ Mậu Thanh, Đinh Trí Dũng, Phạm Thuỳ 
Vinh... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 395 tr. : ảnh ; 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An   s570897 

 1033. Vincent van Gogh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Oh Youngseok ; 
Tranh: ChungBe Studios ; Nguyễn Thị Thắm dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2024. 
- 150 tr. : ảnh, tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 55000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? Vincent van Gogh. - Phụ lục cuối chính văn   s570446 

THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

 1034. Giáo dục thể chất 7 / Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Hồ Đắc Sơn (ch.b.), Vũ Tuấn 
Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 91 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 140000b   s571142 

 1035. Giáo dục thể chất 10 - Bóng rổ / Trịnh Hữu Lộc (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Hùng 
(ch.b.), Phạm Thị Lệ Hằng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 56 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 21000b   s571143 

 1036. Giáo dục thể chất 11 - Bóng đá / Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Hồ Đắc Sơn 
(ch.b.), Nguyễn Thị Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 75 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 17000b   s571144 

 1037. Lionel Messi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Choi Jaehun ; Tranh: 
Toonjaengi ; Thanh Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 185 tr. : ảnh, tranh 
màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 65000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? Lionel Messi   s570448 

 1038. Moore, Gareth. Nhẩm nhanh tính giỏi : 100+ thử thách để trẻ yêu toán hơn / Gareth 
Moore ; Trần Ngọc Diệp dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2024. - 161 tr. : hình vẽ, bảng 
; 21 cm. - (Brain games). - 79000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Mental maths games for clever kids   s570976 

 1039. Moore, Gareth. Thể dục trí não : 100+ thử thách để trẻ thông minh hơn / Gareth 
Moore ; Trần Ngọc Diệp dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2024. - 175 tr. : bảng, tranh vẽ 
; 21 cm. - (Brain games). - 79000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Brain games for clever kids   s570969 

 1040. Pele : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Park Sanguk ; Tranh: Cho 
Myeongwon ; Lê Thuỳ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 181 tr. : ảnh, 
tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 60000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? Pele   s570449 
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 1041. Rèn luyện não trái não phải : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Gia Huy, Vân Hương. - Tái 
bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 68 tr. : hình vẽ ; 29 cm. - (Sân chơi trí tuệ. 
Trò chơi tư duy). - 89000đ. - 10000b   s571299 

 1042. Trần Phiêu. Những trò chơi tập thể dành cho học sinh / Trần Phiêu, Nguyễn Thuỳ 
Trang, Trương Thành Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 120 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Tủ 
sách Đoàn - Hội - Đội và kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu nhi). - 50000đ. - 2000b   s571927 

 1043. Xuân Phượng. Gánh gánh... gồng gồng : Hồi ký / Xuân Phượng. - In lần thứ 11. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 343 tr. : ảnh ; 24 cm. - 160000đ. 
- 2100b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Xuân Phượng   s571507 

VĂN HỌC, TU TỪ HỌC VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 1044. Acker, Mike. Chuẩn bị bài nói chuyện từ trang giấy trắng / Mike Acker ; Nguyễn 
Giang dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 139 tr. ; 21 cm. - 102000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Write to speak: How to go from blank page to speaking on stage   
s571483 

 1045. Adachi và Shimamura : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Iruma 
Hitoma ; Minh hoạ: Yuzuhara Moke ; UnaDay Studio dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 86000đ. - 
2000b 
 T.2. - 2024. - 172 tr. : tranh vẽ   s570880 

 1046. Adiba - Bà phù thuỷ trên cây sồi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 8 - 12 / Janneke 
Schotveld ; Minh hoạ: Marja Meijer ; Dịch: Sarah, Mai Van Duren. - H. : Kim Đồng, 2024. - 
78 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 75000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Adiba de oude heks in de eikenboom   s570402 

 1047. Ai giữ bí mật giỏi nhất? : Khỉ con và các bạn vui nhộn : Truyện tranh : Dành cho 
lứa tuổi 3+ / Lời: Đào Trung Uyên ; Tranh: Châu Phạm. - H. : Kim Đồng, 2024. - 23 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Vun đắp tâm hồn). - 40000đ. - 2000b   s570415 

 1048. An. Gửi ngày mai một lời chào / An. - H. : Lao động, 2024. - 254 tr. ; 18 cm. - 
96000đ. - 1000b   s570704 

 1049. An. Tạm biệt tôi của nhiều năm về trước / An. - H. : Dân trí, 2024. - 244 tr. : hình 
vẽ ; 18 cm. - 95000đ. - 1000b   s570868 

 1050. Ao Jyumonji. Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn : Dành cho lứa tuổi 16+ / Ao Jyumonji ; 
Minh hoạ: Eiri Shirai ; Hồ Trung Đức dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 100000đ. - 1500b 
 Level.16: Chúng ta vẫn chẳng được biết lí do của sự biệt li. - 2024. - 362 tr. : tranh vẽ   
s570667 

 1051. Aoki và Tengoku : Truyện tranh : Truyện dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Aga 
Naomi ; Minh hoạ: Oyoshikawa Kyoko ; Linh Nấm dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 94000đ. - 
3000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 鬼と天国 上巻 
 T.1. - 2024. - 199 tr. : tranh vẽ   s570884 

 1052. Asari - Cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s570559 

 1053. Asari - Cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
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 T.2. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s570560 

 1054. Asari - Cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.3. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s570561 

 1055. Asari - Cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.4. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s570562 

 1056. Asari - Cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.5. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s570563 

 1057. Asari - Cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.6. - 2024. - 183 tr. : tranh vẽ   s570564 

 1058. Asari - Cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.7. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570565 

 1059. Asari - Cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.8. - 2024. - 181 tr. : tranh vẽ   s570566 

 1060. Asari - Cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.9. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s570567 

 1061. Asari - Cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.10. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570568 

 1062. Atsuto Ninomiya. Đường ray số hai và món đồ bị thất lạc / Atsuto Ninomiya ; Trang 
Ngọc dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 351 tr. ; 18 cm. - 115000đ. - 2000b   s570768 

 1063. Ba ngày hạnh phúc : Truyện tranh : 13+ / Nguyên tác: Sugaru Miaki ; Minh hoạ: 
Shouichi Taguchi ; Quang Minh dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 65000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s570784 

 1064. Ba ngày hạnh phúc : Truyện tranh : 13+ / Nguyên tác: Sugaru Miaki ; Minh hoạ: 
Shouichi Taguchi ; Quang Minh dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 65000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 192 tr. : tranh vẽ   s570785 

 1065. Ba ngày hạnh phúc : Truyện tranh : 13+ / Nguyên tác: Sugaru Miaki ; Minh hoạ: 
Shouichi Taguchi ; Quang Minh dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 65000đ. - 1000b 
 T.3. - 2024. - 194 tr. : tranh vẽ   s570786 

 1066. Bác Gấu Đen và hai chú thỏ : Tranh truyện thiếu nhi = Uncle Black Bear and two 
rabbits : Children's comics / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s571533 

 1067. Bạch Tuộc phun mực phi phàm : Truyện tranh / Laurent Cardon sáng tác, minh hoạ 
; Hà Thy biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 52 tr. : tranh vẽ ; 17x26 cm. - 119000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Ti poule a les idées bien encrées   s570828 

 1068. Backman, Fredrik. Beartown - Thị trấn nhỏ, giấc mơ lớn : Tiểu thuyết / Fredrik 
Backman ; Hoàng Anh dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 603 tr. ; 20 
cm. - 210000đ. - 1000b   s571993 
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 1069. Backman, Fredrik. Người đàn ông mang tên Ove = A man called Ove : Tiểu thuyết 
/ Fredrik Backman ; Hoàng Anh dịch. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 
447 tr. ; 20 cm. - 160000đ. - 1500b   s571994 

 1070. Backman, Fredrik. Những kẻ âu lo = Anxious people : Tiểu thuyết / Fredrik 
Backman ; Hoàng Anh dịch. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 543 tr. ; 20 
cm. - 180000đ. - 1000b   s571992 

 1071. Bài tập Ngữ văn 6 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Ngân 
Hoa... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 13000đ. - 200000b 
 T.1. - 2024. - 80 tr. : bảng   s571078 

 1072. Bài tập Ngữ văn 8 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Dương Tuấn Anh, Đặng Lưu... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 15000đ. 
- 162000b 
 T.1. - 2024. - 95 tr. : bảng   s571087 

 1073. Bài tập Ngữ văn 8 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân 
Hoa... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 15000đ. - 153000b 
 T.2. - 2024. - 95 tr. : bảng   s571088 

 1074. Bài tập Ngữ văn 11 / Phan Huy Dũng, Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Đặng Lưu... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. 
- 44000b 
 T.1. - 2024. - 79 tr.  s571086 

 1075. Bánh mì gối xinh : Truyện tranh ; Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Viết: May ; Vẽ: Thư 
Cao. - H. : Kim Đồng, 2024. - 43 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Vun đắp tâm hồn). - 55000đ. - 
2000b   s570437 

 1076. Bánh xe ngộ nghĩnh : Khỉ con và các bạn vui nhộn : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 3+ / Lời: Nguyễn Thắm ; Tranh: Châu Phạm. - H. : Kim Đồng, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 
21 cm. - (Vun đắp tâm hồn). - 40000đ. - 2000b   s570416 

 1077. Bảo vệ rừng : Truyện tranh : 12+ / Om Books ; Vũ Kim Ngân dịch. - In lần thứ 3. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Yêu thương và bảo vệ hành 
tinh xanh). - 15000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Forest conservation   s572018 

 1078. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.1: Son Guku và các bạn. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570589 

 1079. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.11: Trận đấu đỉnh cao. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s570590 

 1080. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.12: Đại ma vương Piccolo. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s570591 

 1081. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.13: Son Goku trả thù. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s570592 

 1082. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 



84 
 

 T.14: Bước đại nhảy vọt. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s570593 

 1083. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.15: Anh hùng hảo hán. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s570594 

 1084. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.17: Mối đe doạ ngoài không gian. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s570595 

 1085. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.26: Son Goku hồi phục. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570596 

 1086. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.40: Vũ khí cuối cùng của Trái Đất. - 2024. - 183 tr. : tranh vẽ   s570597 

 1087. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.41: Cố lên siêu Gotenks!. - 2024. - 237 tr. : tranh vẽ   s570598 

 1088. Bé yêu cả nhà - Chị yêu em lắm : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / 
Nguỵ Hiểu Hy ; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách 
Cùng con trưởng thành). - 35000đ. - 2000b   s571759 

 1089. Bé yêu cả nhà - Con yêu cô lắm : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / 
Nguỵ Hiểu Hy ; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách 
Cùng con trưởng thành). - 35000đ. - 2000b   s571758 

 1090. Bé yêu cả nhà - Em yêu anh lắm : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / 
Nguỵ Hiểu Hy ; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách 
Cùng con trưởng thành). - 35000đ. - 2000b   s571761 

 1091. Bé yêu cả nhà - Lông vàng ơi, tớ yêu cậu lắm : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 2 
- 8 tuổi / Nguỵ Hiểu Hy ; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 35000đ. - 2000b   s571760 

 1092. Biến đổi khí hậu : Truyện tranh : 12+ / Om Books ; Vũ Kim Ngân dịch. - In lần thứ 
3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Yêu thương và bảo vệ 
hành tinh xanh). - 15000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Climate change   s572021 

 1093. Biện Tiến Hùng. Nơi mát ngọt tìm về : Thơ / Biện Tiến Hùng. - Nghệ An : Nxb. 
Nghệ An, 2024. - 135 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 250b   s570902 

 1094. Bocchi the Rock! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Aki Hamazi ; Dịch: 
Tatsuhiro, Luc1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 40000đ. - 8000b 
 T.2. - 2024. - 119 tr. : tranh vẽ   s570500 

 1095. Bồ công anh đón nắng : Truyện tranh / Shibata Humi ; Ngọc Trâm dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 180 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 98000đ. - 2000b   s570820 

 1096. Bố tớ tuyệt vời nhất - Lời hứa của cáo bố : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 
tuổi / Lời: Sirilak Uthayarat ; Tranh: Chadaporn Jatuten ; Minquie dịch. - H. : Thanh niên, 2024. 
- 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 28000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: My lovely dad - Father fox's promise; Tên sách tiếng Thái: 
คําสญัญาของพ่อจิ Ŗงจอก   s571755 
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 1097. Bố tớ tuyệt vời nhất - Lực sĩ Kiến bố : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi 
/ Lời: Sirilak Uthayarat ; Tranh: Sarawut Suksamang ; Minquie dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 
24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 28000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: My lovely dad - Powerful father ant; Tên sách tiếng Thái: ฮบี ฮบึ 
พ่อมดจอมพลงั   s571756 

 1098. Bố tớ tuyệt vời nhất - Ngôi nhà ấm áp của Hải ly bố : Truyện tranh : Dành cho trẻ 
em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Sunny Boy ; Tranh: Karnkaeo Tribuddharat ; Minquie dịch. - H. : Thanh 
niên, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 28000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: My lovely dad - Father beaver's warm home; Tên sách tiếng Thái: 
บา้นอบอุ่นของพ่อบเีวอร ์  s571757 

 1099. Bố tớ tuyệt vời nhất - Tình yêu của chim Hồng hoàng bố : Truyện tranh : Dành cho 
trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Sirilak Uthayarat ; Tranh: Shiningham ; Minquie dịch. - H. : Thanh 
niên, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 28000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: My lovely dad - The love of the hornbill dad; Tên sách tiếng Thái: 
ความรกัของพ่อนกเงอืก   s571754 

 1100. Bồi dưỡng kiến thức môn Ngữ văn trung học cơ sở / Nguyễn Tiến Minh (ch.b.), 
Nguyễn Thị Linh, Trần Quốc Khánh. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 183 
tr. : bảng ; 24 cm. - 37000đ. - 6100b   s571060 

 1101. Bồi dưỡng kiến thức môn Ngữ văn trung học cơ sở : Dành cho học sinh tỉnh Sóc 
Trăng / Châu Tuấn Hồng (ch.b.), Lâm Thị Thiên Lan, Trần Minh Thương, Bùi Đình Quang. - 
Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 215 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 37000đ. 
- 5080b   s571059 

 1102. Bôn Đông Huân. Cậu bé Bi Đất - Bụng tròn chứa đầy niềm tin! : Tác phẩm dự Giải 
thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất 2023 - 2025 : Dành cho lứa tuổi 9+ / Bôn Đông Huân. 
- H. : Kim Đồng, 2024. - 213 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 60000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Hoàng Văn Hải   s570489 

 1103. Bùi Ngọc Phúc. Mùa đông không lạnh : Tiểu thuyết / Bùi Ngọc Phúc. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 491 tr. ; 23 cm. - 250000đ. - 500b   s571524 

 1104. Bút Chì vượt qua nỗi sợ : Truyện tranh / Lời: Nguyễn Thắm ; Tranh: Funti 
KidBooks. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những người 
bạn đồ dùng học tập). - 25000đ. - 2000b   s571736 

 1105. Camus, Albert. Thần thoại Sisyphus = Le mythe de Sisyphe / Albert Camus ; Dịch: 
Trương Thị Hoàng Yến, Phong Sa. - In lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 201 tr. 
; 20 cm. - (Cánh cửa mở rộng). - 95000đ. - 1500b   s571960 

 1106. Cáo, Thỏ và Gà Trống : Tranh truyện thiếu nhi = The Fox, the Rabbit, and the 
Rooster : Children's comics / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   
s571530 

 1107. Cạp cạp : Sách Ehon dành cho bé từ 0 - 2 tuổi / Kazuo Miyazaki. - H. : Thanh niên, 
2024. - 26 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 39000đ. - 1000b   s571868 

 1108. Cardcaptor sakura - Thẻ bài pha lê : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Clamp 
; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4500b 
 T.9. - 2024. - 155 tr. : tranh vẽ   s570654 

 1109. Câu chuyện kẹo ngọt = Candy : Truyện tranh / Thời Nhất Nhị ; Ngọc dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2024. - 306 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 205000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 一个关于糖果的故事   s571451 
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 1110. "Cậu" ma nhà xí Hanako : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / AidaIro ; Độc giả 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.9. - 2024. - 167 tr. : tranh vẽ   s570656 

 1111. "Cậu" ma nhà xí Hanako : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / AidaIro ; Độc giả 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.10. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s570657 

 1112. "Cậu" ma nhà xí Hanako : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / AidaIro ; Độc giả 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.11. - 2024. - 170 tr. : tranh vẽ   s570658 

 1113. "Cậu" ma nhà xí Hanako : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / AidaIro ; Độc giả 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.12. - 2024. - 171 tr. : tranh vẽ   s570659 

 1114. "Cậu" ma nhà xí Hanako : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / AidaIro ; Độc giả 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.13. - 2024. - 166 tr. : tranh vẽ   s570660 

 1115. "Cậu" ma nhà xí Hanako : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / AidaIro ; Độc giả 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.14. - 2024. - 172 tr. : tranh vẽ   s570661 

 1116. "Cậu" ma nhà xí Hanako : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / AidaIro ; Độc giả 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.15. - 2024. - 171 tr. : tranh vẽ   s570662 

 1117. "Cậu" ma nhà xí Hanako : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / AidaIro ; Độc giả 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.16. - 2024. - 166 tr. : tranh vẽ   s570663 

 1118. "Cậu" ma nhà xí Hanako : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / AidaIro ; Độc giả 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.17. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s570664 

 1119. "Cậu" ma nhà xí Hanako : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / AidaIro ; Độc giả 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.18. - 2024. - 175 tr. : tranh vẽ   s570665 

 1120. Cây táo thần : Tranh truyện thiếu nhi = The magic apple tree : Children's comics / 
Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 
24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s571532 

 1121. Chàng băng giá và nàng lạnh lùng : Truyện tranh : 13+ / Tonogaya Miyuki ; Mạnh 
Đức dịch. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 55000đ. - 1000b 
 T.3. - 2024. - 126 tr. : tranh vẽ   s571448 

 1122. Chàng băng giá và nàng lạnh lùng : Truyện tranh : 13+ / Tonogaya Miyuki ; Mạnh 
Đức dịch. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 55000đ. - 1000b 
 T.4. - 2024. - 127 tr. : tranh vẽ   s571449 

 1123. Chàng băng giá và nàng lạnh lùng : Truyện tranh : 13+ / Tonogaya Miyuki ; Mạnh 
Đức dịch. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 55000đ. - 1000b 
 T.5. - 2024. - 127 tr. : tranh vẽ   s571450 

 1124. Chấm tròn ơi! Đi đâu thế? : Truyện tranh : 0 - 6 tuổi / Suzuki Mio ; Tranh: Tigeru 
Ao ; Lời: Ngọc Trâm. - H. : Thanh niên, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Ehon - Nuôi 
dưỡng tâm hồn cho bé). - 39000đ. - 3000b   s571866 
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 1125. Chiếc bánh kem đặc biệt : Khỉ con và các bạn vui nhộn : Truyện tranh : Dành cho 
lứa tuổi 3+ / Lời: Đào Trung Uyên ; Tranh: Châu Phạm. - H. : Kim Đồng, 2024. - 23 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Vun đắp tâm hồn). - 40000đ. - 2000b   s570414 

 1126. Chiếc đuôi heo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Mizu Sahara ; Hương Giang 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.4. - 2024. - 158 tr. : tranh vẽ   s570648 

 1127. Christie, Agatha. Án mạng đêm Giáng sinh = Hercule poirot's Christmas / Agatha 
Christie ; Trần Hữu Kham dịch. - In lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 314 tr. : 
tranh vẽ ; 20 cm. - 135000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s571987 

 1128. Christie, Agatha. Bi kịch ba hồi = Three act tragedy / Agatha Christie ; Nhung 
Nhung dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 303 tr. ; 20 cm. - 125000đ. - 
1500b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s571989 

 1129. Christie, Agatha. Chuyến tàu 16 giờ 50 từ Paddington = 4:50 from Paddington : 
Một vụ án của Jane Marple / Agatha Christie ; Hồng Quyên dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 319 tr. ; 20 cm. - 135000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s571986 

 1130. Christie, Agatha. Con mèo giữa đám bồ câu = Cat among the pigeons / Agatha 
Christie ; Phủ Quỳ dịch. - In lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 307 tr. ; 20 cm. - 
110000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s571988 

 1131. Chuyến du lịch vui nhất trần đời : Truyện tranh / Lời: Uyên Đào ; Tranh: Funti 
KidBooks. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những người 
bạn đồ dùng học tập). - 25000đ. - 2000b   s571737 

 1132. Chuyến đi cuối cùng của Hũ Mực Tím : Truyện tranh / Lời: Uyên Đào ; Tranh: 
Funti KidBooks. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những 
người bạn đồ dùng học tập). - 25000đ. - 2000b   s571739 

 1133. Chuyện chú Rô Con : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Minh 
Phương, Vân Hồng. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2024. - 10 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 
(Chuyện kể cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s570514 

 1134. Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm : Truyện tranh / Wataru 
Watari ; Hoạ sĩ: Naomichi IO ; Minh hoạ: Ponkan8 ; Chán dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 
69000đ. - 2000b 
 T.5. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s570824 

 1135. Citrus : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saburouta ; Jinn dịch. - H. : Dân trí. 
- 18 cm. - 89000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s570883 

 1136. Colorful line : Truyện tranh / Kei Ichikawa ; Tshubaki dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 190 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 70000đ. - 1000b   s570830 

 1137. Công Bình. Ngồi đây nghe kể về thanh xưng của bà Hạt Dẻ / Công Bình. - H. : Lao 
động, 2024. - 173 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 129000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Tạ Công Bình   s570706 

 1138. Cơ duyên của cáo : Truyện tranh / Minazuki Akira ; Ngọc Anh dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 189 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 79000đ. - 2500b   s570836 
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 1139. Củ cải trắng : Tranh truyện thiếu nhi = The white radish : Children's comics / Thuỳ 
Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s571534 

 1140. Cùng đánh răng nào : Truyện tranh : Dành cho bé từ 1.5 tuổi / Hiroshi Saito. - H. : 
Thanh niên, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Ehon kỹ năng sống. Để con yêu tự lập). - 
39000đ. - 1000b   s571859 

 1141. Cùng gội đầu nào : Truyện tranh : Dành cho bé từ 1.5 tuổi / Hiroshi Saito. - H. : 
Thanh niên, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Ehon kỹ năng sống. Để con yêu tự lập). - 
39000đ. - 1000b   s571861 

 1142. Danbi. Chuyện bé Thỏ : Truyện tranh / Danbi ; Haneul dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 
65 tr. : tranh màu ; 15 cm. - 155000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 토끼전   s570891 

 1143. Dạy trẻ quản lý và tiêu tiền đúng cách - Chi tiêu hợp lý rất quan trọng : Truyện tranh 
: Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Sách thiếu nhi Kangaroo Mother ; Tranh: Hoàng Nhữ 
Khiết ; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 20x21 cm. - (Tủ sách Cùng 
con trưởng thành). - 35000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童财商培养绘本   s571769 

 1144. Dạy trẻ quản lý và tiêu tiền đúng cách - Con biết tự đi mua đồ : Truyện tranh : Dành 
cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Sách thiếu nhi Kangaroo Mother ; Tranh: Hoàng Nhữ Khiết ; Thu 
Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 20x21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng 
thành). - 35000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童财商培养绘本   s571767 

 1145. Dạy trẻ quản lý và tiêu tiền đúng cách - Con cũng biết kiếm tiền : Truyện tranh : 
Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Sách thiếu nhi Kangaroo Mother ; Tranh: Hoàng Nhữ Khiết 
; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 20x21 cm. - (Tủ sách Cùng con 
trưởng thành). - 35000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童财商培养绘本   s571773 

 1146. Dạy trẻ quản lý và tiêu tiền đúng cách - Lợi ích của ngân hàng : Truyện tranh : Dành 
cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Sách thiếu nhi Kangaroo Mother ; Tranh: Hoàng Nhữ Khiết ; Thu 
Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 20x21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng 
thành). - 35000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童财商培养绘本   s571768 

 1147. Dạy trẻ quản lý và tiêu tiền đúng cách - Mua đồ cũng cần phải học : Truyện tranh : 
Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Sách thiếu nhi Kangaroo Mother ; Tranh: Hoàng Nhữ Khiết 
; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 20x21 cm. - (Tủ sách Cùng con 
trưởng thành). - 35000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童财商培养绘本   s571774 

 1148. Dạy trẻ quản lý và tiêu tiền đúng cách - Tiền không phải là tất cả : Truyện tranh : 
Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Sách thiếu nhi Kangaroo Mother ; Tranh: Hoàng Nhữ Khiết 
; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 20x21 cm. - (Tủ sách Cùng con 
trưởng thành). - 35000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童财商培养绘本   s571771 

 1149. Dạy trẻ quản lý và tiêu tiền đúng cách - Tiết kiệm là thói quen tốt : Truyện tranh : 
Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Sách thiếu nhi Kangaroo Mother ; Tranh: Hoàng Nhữ Khiết 
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; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 20x21 cm. - (Tủ sách Cùng con 
trưởng thành). - 35000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童财商培养绘本   s571770 

 1150. Dạy trẻ quản lý và tiêu tiền đúng cách - Tránh rủi ro kiếm tiền to : Truyện tranh : 
Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Sách thiếu nhi Kangaroo Mother ; Tranh: Hoàng Nhữ Khiết 
; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 20x21 cm. - (Tủ sách Cùng con 
trưởng thành). - 35000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童财商培养绘本   s571772 

 1151. Dê Đen và Dê Trắng : Tranh truyện thiếu nhi = The White Goat and the Black Goat 
: Children's comics / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s571536 

 1152. Doo Vandenis. 17 âm 1 : Tiểu thuyết / Doo Vandenis. - H. : Thanh niên, 2023. - 
315 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 1000b   s571733 

 1153. Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Giang Hồng 
dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.1: Chú khủng long của Nobita. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570599 

 1154. Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Giang Hồng 
dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.3: Nobita thám hiểm vùng đất mới. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570600 

 1155. Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Giang Hồng 
dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.4: Nobita và lâu đài dưới đáy biển. - 2024. - 209 tr. : tranh vẽ   s570601 

 1156. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.5. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570610 

 1157. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.6. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s570611 

 1158. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.7. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s570612 

 1159. Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Giang Hồng 
dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.7: Nobita và binh đoàn người sắt. - 2024. - 206 tr. : tranh vẽ   s570602 

 1160. Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Giang Hồng 
dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.8: Nobita và hiệp sĩ rồng. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570603 

 1161. Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Giang Hồng 
dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.9: Nobita và nước Nhật thời nguyên thuỷ. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570604 

 1162. Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Giang Hồng 
dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
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 T.11: Nobita ở xứ sở nghìn lẻ một đêm. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570605 

 1163. Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Giang Hồng 
dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.14: Nobita và ba chàng hiệp sĩ mộng mơ. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570606 

 1164. Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Giang Hồng 
dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.15: Đấng toàn năng Nobita. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s570607 

 1165. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.18. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s570613 

 1166. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.19. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s570614 

 1167. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.30. - 2024. - 192 tr. : tranh vẽ   s570615 

 1168. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.35. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s570616 

 1169. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.37. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s570617 

 1170. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.39. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570618 

 1171. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.45. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s570619 

 1172. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko 
F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 15 cm. - 35000đ. - 4000b 
 T.2: Nobita - Shizuka. - 2024. - 283 tr. : tranh vẽ   s570608 

 1173. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko 
F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 15 cm. - 35000đ. - 4000b 
 T.10: Jaian và Suneo. - 2024. - 281 tr. : tranh vẽ   s570609 

 1174. Doraemon plus : Truyện tranh dành cho thiếu nhi / Fujiko F. Fujio ; Hồng Trang 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570620 

 1175. Doraemon plus : Truyện tranh dành cho thiếu nhi / Fujiko F. Fujio ; Hồng Trang 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
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 T.2. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s570621 

 1176. Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa = Dragon quest - Emblem of 
Roto - To the children who inherit the emblem : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / 
Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
40000đ. - 4000b 
 T.20. - 2024. - 194 tr. : tranh vẽ   s570642 

 1177. Dương Xuân Thành. Khúc tráng ca Truông Bồn : Thơ / Dương Xuân Thành. - Nghệ 
An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 79 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 200b   s570904 

 1178. Đã ngầu xin đừng hậu đậu!! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Kokone Nata 
; Châu Tuyết Sa dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 115000đ. - 2000b 
 T.4. - 2024. - 140 tr. : tranh vẽ   s571661 

 1179. Đặng Bá Khanh. Vệt môi trăng : Thơ / Đặng Bá Khanh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2022. - 100 tr. ; 19 cm. - 80000đ. - 500b   s570744 

 1180. Đặng Thị Hoài Thư. Bạn có thích làm mèo? : Tác phẩm dự Giải thưởng Văn học 
Kim Đồng lần thứ nhất 2023 - 2025 : Dành cho lứa tuổi 11+ / Đặng Thị Hoài Thư. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 133 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 45000đ. - 1500b   s570484 

 1181. Đề luyện tập môn Ngữ văn và Khoa học xã hội - Thi đánh giá năng lực vào lớp 10 
chuyên Ngoại ngữ / Hồ Thị Giang (ch.b.), Vũ Ánh Tuyết, Trần Thị Hồng Hà, Ngô Thị Bích 
Đào. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 332 tr. 
: bảng ; 24 cm. - 105000đ. - 2000b   s570944 

 1182. Để học tốt Ngữ văn 6 / Đặng Lưu, Nguyễn Thị Nương (ch.b.), Nguyễn Linh Chi... 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
35000đ. - 12000b 
 T.1. - 2024. - 100 tr. : bảng   s571247 

 1183. Để học tốt Ngữ văn 7 / Đặng Lưu, Nguyễn Thị Nương (ch.b.), Dương Tuấn Anh... 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
35000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 88 tr. : bảng, tranh vẽ   s571248 

 1184. Để học tốt Ngữ văn 8 / Đăng Lưu (ch.b.), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 37000đ. - 
10000b 
 T.1. - 2024. - 96 tr. : bảng   s571249 

 1185. Để học tốt Ngữ văn 8 / Đặng Lưu (ch.b.), Nguyễn Thị Vĩnh Hà, Nguyễn Thị Mai 
Liên... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức trong cuộc 
sống). - 37000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 96 tr. : bảng   s571250 

 1186. Đi tìm báu vật : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Ngọc 
Phương. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2024. - 10 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Chuyện kể 
cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s570510 

 1187. Điều ước dưới mưa sao băng : Truyện tranh / Lời: Uyên Đào ; Tranh: Mai Ly. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện ở rừng hạnh phúc). - 
25000đ. - 2000b   s571738 

 1188. Đông Tàn. Trà hoa quán : Tập thơ / Đông Tàn. - Tái bản lần 1. - H. : Lao động, 
2024. - 157 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 92000đ. - 500b   s570703 



92 
 

 1189. Đồng nghiệp chỗ tôi hút mắt quá trời! : Truyện tranh : Dành cho tuổi trưởng thành 
/ Ma2 ; Ukato Mai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
 T.2. - 2024. - 126 tr. : tranh vẽ   s570647 

 1190. Edogawa Ranpo. Edogawa Ranpo tuyển tập - Những câu chuyện bí ấn và ly kỳ nhất 
/ Xuân Sinh dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 220 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Hirai Tarō   s571824 

 1191. Ếch Xanh ham chơi : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Hiếu 
Minh. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2024. - 10 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Chuyện kể 
cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s570513 

 1192. Frieren - Pháp sư tiễn táng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: 
Kanehito Yamada ; Minh hoạ: Tsukasa Abe ; Gou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 
10000b 
 T.5. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s570555 

 1193. Frieren - Pháp sư tiễn táng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: 
Kanehito Yamada ; Minh hoạ: Tsukasa Abe ; Gou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 
10000b 
 T.6. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s570556 

 1194. Gia đình gãi ngứa : Tuyển tập Chúng ta rồi sẽ lớn : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 13+ / Quang Nino. - H. : Dân trí, 2024. - 197 tr. : tranh màu ; 15 cm. - 138000đ. - 3000b   
s570881 

 1195. Gia đình thương yêu - Một ngày của tớ và bà / Lời: Alison Ritchie ; Minh hoạ: 
Alison Edgson ; Thành Đạt dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Tủ 
sách Cùng con trưởng thành). - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Me and my grandma   s571562 

 1196. Gia đình thương yêu - Một ngày của tớ và bố / Lời: Alison Ritchie ; Minh hoạ: 
Alison Edgson ; Thành Đạt dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Tủ 
sách Cùng con trưởng thành). - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Me and my dad   s571560 

 1197. Gia đình thương yêu - Một ngày của tớ và mẹ / Lời: Alison Ritchie ; Minh hoạ: 
Alison Edgson ; Thành Đạt dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Tủ 
sách Cùng con trưởng thành). - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Me and my mum   s571561 

 1198. Gia đình thương yêu - Một ngày của tớ và ông / Lời: Alison Ritchie ; Minh hoạ: 
Alison Edgson ; Thành Đạt dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Tủ 
sách Cùng con trưởng thành). - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Me and my grandad   s571563 

 1199. Giá Oản Chúc. Sơn trà nở muộn : Tiểu thuyết / Giá Oản Chúc ; Thu Trang dịch. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2024. - 647 tr. ; 24 cm. - 248000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 绊橙   s571843 

 1200. Giải pháp 3T: Tiết chế - Tái sử dụng - Tái chế : Truyện tranh : 12+ / Om Books ; 
Vũ Kim Ngân dịch. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Yêu thương và bảo vệ hành tinh xanh). - 15000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: 3r's: Reduce - Reuse - Recycle   s572014 

 1201. Gibran, Kahlil. Ngôn sứ = The prophet : Những chân lý vượt thời gian / Kahlil 
Gibran ; Dịch: Phụng Nghi, Nhật Ký. - H. : Lao động, 2024. - 125 tr. : ảnh ; 19 cm. - 100000đ. 
- 3000b   s570702 
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 1202. Giúp trẻ làm chủ cảm xúc - Cáu giận : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi 
/ Lời: Audrey Bouquet ; Minh hoạ: Fabien Öckto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - Tái bản lần thứ 
3. - H. : Thanh niên, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành)(EQ - IQ). - 
32000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Pháp: Les émotions de petit chat anxieux - Un petit chat furieux   s571862 

 1203. Giúp trẻ làm chủ cảm xúc - Cẩm nang điều hoà cảm xúc : Truyện tranh : Dành cho 
trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Audrey Bouquet ; Minh hoạ: Fabien Öckto Lambert ; Phạm Nhàn 
dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con 
trưởng thành)(EQ - IQ). - 32000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Pháp: Les émotions de petit chat anxieux - Un petit chat agité   s571863 

 1204. Giúp trẻ làm chủ cảm xúc - Lo lắng : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / 
Lời: Audrey Bouquet ; Minh hoạ: Fabien Öckto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Thanh niên, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành)(EQ - IQ). - 
32000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Pháp: Les émotions de petit chat anxieux - Un petit chat anxieux   s571864 

 1205. Gối chuối bông thần kì : Khỉ con và các bạn vui nhộn : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 3+ / Lời: Nguyễn Thắm, Đào Trung Uyên ; Tranh: Châu Phạm. - H. : Kim Đồng, 2024. - 
23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Vun đắp tâm hồn). - 40000đ. - 2000b   s570413 

 1206. Green, John. Khi lỗi thuộc về những vì sao = The fault in our stars : Tiểu thuyết / 
John Green ; Lê Hoàng Lan dịch. - In lần thứ 24. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 360 tr. 
; 20 cm. - 120000đ. - 1000b   s571997 

 1207. Groom, Winston. Forrest Gump : Tiểu thuyết / Winston Groom ; Ngọc Trà dịch. - 
In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 343 tr. : ảnh ; 20 cm. - 135000đ. - 1000b   
s571945 

 1208. Hà Lâm Kỳ. Vượt rừng : Tiểu thuyết / Hà Lâm Kỳ. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. 
- 248 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 762b   s571692 

 1209. Hải Kinh Lạc. Quán cơm tỳ hưu - Chỉ có vào không có ra / Hải Kinh Lạc ; Đinh Thị 
Phất Lộc dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 335000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 501 tr.  s571659 

 1210. Hải Kinh Lạc. Quán cơm tỳ hưu - Chỉ có vào không có ra / Hải Kinh Lạc ; Đinh Thị 
Phất Lộc dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 335000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 533 tr.  s571660 

 1211. Hành trình mới của Băng Keo : Truyện tranh / Lời: Nguyễn Thắm ; Tranh: Funti 
KidBooks. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những người 
bạn đồ dùng học tập). - 25000đ. - 2000b   s571740 

 1212. Hành trình tìm gấu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 8+ / Gerelchimeg Blackcrane 
; Minh hoạ: Cửu Nhi ; Lê Phối Thi dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 60 tr. : tranh vẽ ; 28x29 cm. 
- 150000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The bears of Oroqen   s571310 

 1213. Harunohi Biyori. Nữ chính sinh tồn mạnh mẽ trong thế giới Otome game / Harunohi 
Biyori ; Minh hoạ: Hitaki Yuu ; Yuru dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 179000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 560 tr. : tranh vẽ   s570769 

 1214. Hạt mầm của mẹ : Truyện tranh : Phù hợp cho bé dưới 18 tháng & mẹ bầu / Miyano 
Tsukiko. - H. : Thanh niên, 2024. - 25 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Ehon kích thích thị giác cho bé 
- Cuốn sách khiến cha mẹ xúc động). - 39000đ. - 5000b   s571871 
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 1215. Hắc quản gia = Black butler : Truyện tranh : 16+ / Toboso Yana ; Quế Đan dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.15. - 2024. - 167 tr. : tranh vẽ   s570822 

 1216. Hắc quản gia = Black butler : Truyện tranh : 16+ / Toboso Yana ; Quế Đan dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.16. - 2024. - 167 tr. : tranh vẽ   s570823 

 1217. Hắt xì : Sách Ehon dành cho bé từ 0 - 2 tuổi / Kazuo Miyazaki. - H. : Thanh niên, 
2024. - 26 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 39000đ. - 1000b   s571869 

 1218. Hệ sinh thái - Mạng lưới của sự sống : Truyện tranh : 12+ / Om Books ; Vũ Kim 
Ngân dịch. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Yêu thương và bảo vệ hành tinh xanh). - 15000đ. - 1500b   s572020 

 1219. Hệ thống hoá kiến thức môn Ngữ văn trung học cơ sở / Dương Hồng Tân, Phan 
Mạnh Thông, Nguyễn Hữu Chính. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 204 
tr. ; 24 cm. - 35000đ. - 3240b   s571061 

 1220. Hinata - Cô bé mang linh hồn bà lão : Truyện tranh / Asa Kuwayoshi ; Anh Huỳnh 
dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 72000đ. - 3000b 
 T.11. - 2024. - 161 tr. : tranh vẽ   s570770 

 1221. Hoàng tử ếch : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Hà Giang dịch. - Tái 
bản lần thứ 6. - H. : Thanh niên, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể 
chuyện)(Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ. Ngày xửa ngày xưa). - 16000đ. - 2000b   s571878 

 1222. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 15000b 
 T.37: Người bảo hộ, kẻ xâm lăng. - 2024. - 196 tr. : tranh vẽ   s570641 

 1223. Hoover, Colleen. Layla - Linh hồn bị đánh tráo / Colleen Hoover ; Đỗ Phan Thu Hà 
dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 487 tr. ; 21 cm. - 195000đ. - 2000b   s571835 

 1224. Hoover, Colleen. Verity - Bí mật bị chôn vùi / Colleen Hoover ; Quế Hoa dịch. - H. 
: Thanh niên, 2024. - 499 tr. ; 21 cm. - 195000đ. - 2000b   s571837 

 1225. Horimiya : Truyện tranh : 13+ / Hero, Hagiwara Daisuke ; Đinh Thị Nhung dịch. - 
H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 155 tr. : tranh vẽ   s571486 

 1226. Hồ Chí Minh. Nhật ký trong tù / Hồ Chí Minh ; Dịch: Nam Trân... - Tái bản lần thứ 
3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 278 tr. ; 19 cm. - 65000đ. - 3000b 
 Thư mục đầu chính văn   s570669 

 1227. Hồ Phương. Lá cờ chuẩn đỏ thắm : Tập truyện / Hồ Phương. - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Kim Đồng, 2024. - 150 tr. ; 21 cm. - 40000đ. - 1500b 
 Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024). - Tên thật tác giả: Nguyễn Thế 
Xương   s570479 

 1228. Hồng Chi. Australia - Miền thương miền nhớ / Hồng Chi. - H. : Lao động, 2024. - 
187 tr. : ảnh ; 19 cm. - 105000đ. - 1000b   s570711 

 1229. Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi vào lớp 10 môn Ngữ văn / Nguyễn Kiên (ch.b.), 
Quảng Trọng Bạch, Từ Văn Đông... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 156 
tr. : bảng ; 24 cm. - 43000đ. - 5100b   s571058 

 1230. Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 môn Ngữ văn / Trần Thị 
Giang ch.b. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 280 tr. : bảng ; 24 cm. - 60000đ. - 6000b   
s570931 
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 1231. Hưu Đồ Thành. Chó hoang và xương : Tiểu thuyết / Hưu Đồ Thành ; Hàn Vũ Phi 
dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 467 tr. ; 24 cm. - 219000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 野狗骨头   s570983 

 1232. Hữu Mai. Hoa ban đỏ / Hữu Mai. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 165 tr. : 
tranh vẽ ; 20 cm. - 75000đ. - 1000b   s571940 

 1233. Hữu Mai. Người thợ chữa đồng hồ tại đường hầm số 1 : Tập truyện / Hữu Mai. - H. 
: Kim Đồng, 2024. - 106 tr. ; 21 cm. - 30000đ. - 1500b 
 Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024). - Tên thật tác giả: Trần Hữu 
Mai   s570480 

 1234. I'm Yuki. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng ta gặp nhau / I'm Yuki. - H. : Lao động, 
2024. - 182 tr. ; 19 cm. - 92000đ. - 3000b   s570720 

 1235. Iruma giá đáo! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Osamu Nishi ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.29. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570653 

 1236. Jougi Shiraishi. Hành trình của Elaina = The journey of Elaina / Jougi Shiraishi ; 
Minh hoạ: Azure ; Thỏ Koyuki dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 118000đ. - 1000b 
 T.8. - 2024. - 375 tr. : tranh vẽ   s570834 

 1237. Kagami Yagami. Cô nàng Shimotsuki trót phải lòng nhân vật nền : Dành cho lứa 
tuổi 18+ / Kagami Yagami ; Minh hoạ: Roha ; Tifa dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 115000đ. 
- 5000b 
 T.3. - 2024. - 290 tr. : tranh vẽ + tranh vẽ   s570651 

 1238. Kase và hoa anh đào : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Takashima Hiromi ; 
Vi Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 178 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 80000đ. - 2000b   s570878 

 1239. Kate Duong. Tái sinh - Khúc nguyện cầu cho tự do và tình yêu thiêng liêng : Tiểu 
thuyết lãng mạn... / Kate Duong. - H. : Hồng Đức, 2023. - 137 tr. : ảnh ; 21 cm. - 299000đ. - 
200b   s571461 

 1240. Kazuki Izumitani. Bỗng một ngày tôi có vị hôn thê là Gal : Dành cho lứa tuổi 16+ 
/ Kazuki Izumitani ; Minh hoạ: Nakamura ; Hoàng Long dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 129000đ. 
- 2000b 
 T.1. - 2024. - 294 tr. : tranh vẽ   s570879 

 1241. Kha Tiệm Ly. Mình ơi! / Kha Tiệm Ly. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 198 tr. ; 
19 cm. - (Tủ sách Kiến thức)(Tủ sách Gia đình). - 100000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Thái Quốc Tế   s570746 

 1242. Khẽ hát lời yêu : Truyện tranh : 18+ / Eku Takeshima ; Trần Yang dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 18 cm. - 65000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 165 tr. : tranh vẽ   s570833 

 1243. Khẽ hát lời yêu : Truyện tranh : 18+ / Eku Takeshima ; Trần Yang dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 18 cm. - 65000đ. - 5000b 
 T.4. - 2024. - 146 tr. : tranh vẽ   s570826 

 1244. Khẽ hát lời yêu : Truyện tranh : 18+ / Eku Takeshima ; Trần Yang dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 18 cm. - 65000đ. - 5000b 
 T.5. - 2024. - 162 tr. : tranh vẽ   s570827 

 1245. Khỉ con ngoan quá! : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: 
Vương Trọng. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2024. - 10 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 
(Chuyện kể cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s570516 
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 1246. Khủng long đi đâu rồi nhỉ? : Truyện tranh : 0 - 6 tuổi / Suzuki Mio ; Tranh: Michiko 
Kaito ; Lời: Ngọc Trâm. - H. : Thanh niên, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Ehon - Nuôi 
dưỡng tâm hồn cho bé). - 39000đ. - 3000b   s571865 

 1247. Khủng long sắc màu và chiếc bụng đói = The colorful dinosaurs and the hungry 
tummy : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Bộ sách Nuôi dưỡng tâm hồn bé = The books to nourish 
children's soul)(Ehon). - 39000đ. - 5000b   s571553 

 1248. Kiên cường trong gian khó / Hyun Jin Geon, Choi Seo Hae, Jeon Yeong Taek... ; 
Ch.b.: Woo Han Yong... ; Dịch: Trang Hoàng, Min Yu Jin ; Bảo Chân h.đ. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2024. - 363 tr. ; 20 cm. - (Truyện ngắn hiện đại Hàn Quốc tiêu biểu). - 180000đ. - 
3000b   s571928 

 1249. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570569 

 1250. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570570 

 1251. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.3. - 2024. - 177 tr. : tranh vẽ   s570571 

 1252. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.4. - 2024. - 179 tr. : tranh vẽ   s570572 

 1253. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.5. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s570573 

 1254. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.6. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s570574 

 1255. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.7. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570575 

 1256. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.8. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s570576 

 1257. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.9. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570577 

 1258. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.14. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570578 

 1259. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.15. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570579 
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 1260. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.16. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570580 

 1261. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.17. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570581 

 1262. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.18. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s570582 

 1263. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.19. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570583 

 1264. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.20. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s570584 

 1265. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.21. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570585 

 1266. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.22. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570586 

 1267. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.23. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s570587 

 1268. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.24. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s570588 

 1269. Koyoharu Gotouge. Tuyển tập truyện ngắn Koyoharu Gotouge : Truyện tranh : 
Dành cho lứa tuổi 17+ / Hạ Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 189 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 
30000đ. - 2000b   s570643 

 1270. Kỹ năng quản lý tài chính đầu đời cho trẻ - Kiếm tiền thông minh, tiêu tiền đúng 
cách: Hai anh em thông minh tiếp cận thị trường : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở 
lên / Soyoung Park ; Minh hoạ: Marusha Belle ; Phạm Hoàng Kiên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 35 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Smile economic storytelling - Wise brothers go to the market   
s571559 

 1271. Kỹ năng quản lý tài chính đầu đời cho trẻ - Kiếm tiền thông minh, tiêu tiền đúng 
cách: Hành trình đầu tư chứng khoán của Pipi : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên 
/ Geungi Hwang ; Minh hoạ: Anastasia Zababashkina ; Phạm Hoàng Kiên dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Smile economic storytelling - Round and round goes Pipi's stock   
s571556 

 1272. Kỹ năng quản lý tài chính đầu đời cho trẻ - Kiếm tiền thông minh, tiêu tiền đúng 
cách: Hiểu về ngân hàng, bước đầu tiên để trở nên giàu có : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 
6 tuổi trở lên / Soyoung Park ; Minh hoạ: Juan Bjuan Oliver ; Phạm Hoàng Kiên dịch. - H. : 
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Nxb. Hà Nội, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 45000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Smile economic storytelling - Bank, first step to being rich   s571558 

 1273. Kỹ năng quản lý tài chính đầu đời cho trẻ - Kiếm tiền thông minh, tiêu tiền đúng 
cách: Người giàu trở nên giàu có như thế nào? : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở 
lên / Geungi Hwang ; Minh hoạ: Dina Usmandi ; Phạm Hoàng Kiên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 35 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Smile economic storytelling - How did the wealthy become wealthy?   
s571557 

 1274. Kỹ năng quản lý tài chính đầu đời cho trẻ - Kiếm tiền thông minh, tiêu tiền đúng 
cách: Những cách tiêu tiền thông minh : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / 
Hyunjoon Shin ; Minh hoạ: Ksenia Zababashkina ; Phạm Hoàng Kiên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Smile economic storytelling -  Smart ways to use money   s571554 

 1275. Kỹ năng quản lý tài chính đầu đời cho trẻ - Kiếm tiền thông minh, tiêu tiền đúng 
cách: Tiền là gì nhỉ? : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Haerin Kim ; Minh 
hoạ: Anna Gantimurova ; Phạm Hoàng Kiên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 35 tr. : tranh màu 
; 24 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Smile economic storytelling - Money, what's that?   s571555 

 1276. Lắng : Thơ / Phạm Vũ, Phạm Vĩnh, Nguyễn Mộng Sinh, Trần Sĩ Nhứ. - H. : Văn 
học, 2023. - 107 tr. ; 18 cm. - 200b   s570808 

 1277. Le Clézio, J. M. G. Lũ mục đồng : Tập truyện ngắn / J. M. G. Le Clézio ; Dịch: 
Hoàng Anh... - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 350 tr. ; 20 cm. - (Cánh cửa 
mở rộng). - 165000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mondo et autres histoires   s571998 

 1278. Lê Đình Thảo. Cha & con / Lê Đình Thảo. - H. : Thanh niên, 2023. - 241 tr. ; 21 
cm. - 108000đ. - 1000b   s571734 

 1279. Lê Đình Tiến. Mây trôi phía làng : Thơ / Lê Đình Tiến. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2022. - 107 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s571014 

 1280. Lê Đức Dương. Cuộc phiêu lưu của Còng Gió Vân Xanh : Dành cho lứa tuổi 6+ / 
Lê Đức Dương. - H. : Kim Đồng, 2024. - 145 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 45000đ. - 1500b   s570470 

 1281. Lê Mai. Một hôm tôi khác / Lê Mai. - H. : Văn học, 2022. - 189 tr. ; 18 cm. - 
119000đ. - 1000b   s570807 

 1282. Lê Quý Dương. Ký hoạ cơn mê = Sketching dream : Thơ / Lê Quý Dương. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 129 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 230000đ. - 2000b   s571017 

 1283. Lê Vũ Trường Giang. Người Huế kể chuyện Huế : Dành cho lứa tuổi 14+ / Lê Vũ 
Trường Giang. - H. : Kim Đồng, 2024. - 151 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 1500b   s570488 

 1284. Lí luận văn học / Trần Đình Sử (ch.b.), La Khắc Hoà, Phùng Ngọc Kiếm, Nguyễn 
Xuân Nam. - In lần thứ 17. - H. : Đại học Sư phạm. - 21 cm. - 85000đ. - 1000b 
 T.2: Tác phẩm và thể loại văn học. - 2024. - 439 tr. : bảng. - Thư mục cuối mỗi chương   
s571680 

 1285. Liêu Tiểu Đao. Ghi chép pháp y 2 : Khi tử thi biết nói / Liêu Tiểu Đao ; Linh Từ 
dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 231 tr. ; 24 cm. - 125000đ. - 10000b 

 Tên sách tiếng Trung: 我的骨头会唠嗑: 法医真实探案手记1   s571848 
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 1286. Lovecraft, H. P. Lời hiệu triệu của Cthulhu : Tuyển tập / H. P. Lovecraft ; Nguyễn 
Thành Long dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 251 tr. ; 23 cm. - 80000đ. - 
2000b   s570498 

 1287. Lời cầu hôn hoàn hảo : Truyện tranh : 18+ / Mayo Tsurukame ; Takara dịch. - H. : 
Dân trí, 2024. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 85000đ. - 2000b   s570885 

 1288. Lục Dã Thiên Hạc. Mất trí nhớ rồi, đừng quậy! : Dành cho 18+ / Lục Dã Thiên Hạc 
; Vương Bạch Thạch dịch. - H. : Dân trí. - Trọn bộ 2 tập. - 21 cm. - 298000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 失忆了,别闹! 

 T.1. - 2024. - 470 tr.  s570980 

 1289. Lục Dã Thiên Hạc. Mất trí nhớ rồi, đừng quậy! : Dành cho 18+ / Lục Dã Thiên Hạc 
; Vương Bạch Thạch dịch. - H. : Dân trí. - Trọn bộ 2 tập. - 21 cm. - 298000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 失忆了,别闹! 

 T.2. - 2024. - 462 tr.  s570981 

 1290. Lương Thuỳ Diệu. Đảo mật ong : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lương Thuỳ Diệu. - H. : 
Kim Đồng, 2024. - 174 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên). - 55000đ. - 2000b   
s570472 

 1291. Lưu Đình Triều. Đời có yêu tôi? : Tự truyện / Lưu Đình Triều. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 438 tr. ; 21 cm. - 199000đ. - 1000b   s571491 

 1292. MacDonald, George. Sau lưng gió bấc : Dành cho lứa tuổi 10+ / George MacDonald 
; Minh Chiêu dịch ; Minh hoạ: Arthur Hughes. - H. : Kim Đồng, 2024. - 531 tr. : tranh vẽ ; 19 
cm. - (Văn học Scotland. Tác phẩm chọn lọc). - 115000đ. - 1500b 
 Dịch theo bản tiếng Anh: At the back of the North wind   s570536 

 1293. Mai Thanh Lương. Thần Phù - Chính Đại / Mai Thanh Lương. - Hải Phòng : Nxb. 
Hải Phòng. - 21 cm. - 500b 
 T.1. - 2024. - 208 tr. : ảnh màu   s570905 

 1294. Mai Thanh Lương. Thần Phù - Chính Đại / Mai Thanh Lương. - Hải Phòng : Nxb. 
Hải Phòng. - 21 cm. - 500b 
 T.2. - 2024. - 208 tr. : ảnh màu   s570906 

 1295. Malot, Hector. Trong gia đình : Tiểu thuyết / Hector Malot ; Thành Đạt dịch. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2024. - 435 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Pháp: En famille   s571821 

 1296. Màu nào đẹp nhất? = What color is the prettiest? : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho 
trẻ từ 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Bộ sách 
Nuôi dưỡng tâm hồn bé = The books to nourish children's soul)(Ehon). - 39000đ. - 5000b   
s571552 

 1297. Mèo Chíp siêu quậy : Truyện tranh / Mèo Thông Thái. - H. : Lao động. - 19 cm. - 
130000đ. - 3000b 
 T.1: Chúng mình làm quen nhé. - 2023. - 108 tr. : tranh màu   s570710 

 1298. Mèo Mốc - Hãy ngắm nhìn bầu trời! : Truyện tranh. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2024. 
- 183 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 119000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Đặng Quang Dũng   s570867 

 1299. Mọi thứ đều đổi thay : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Clare Helen 
Welsh ; Tranh: Asa Gilland ; Vũ Minh Ngọc Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 29 tr. : tranh 
màu ; 23 cm. - 35000đ. - 2000b   s570417 
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 1300. Mùa hè Hikaru chết : Truyện tranh : 16+ / Mokumokuren ; Trương Linh dịch. - H. 
: Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 65000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 183 tr. : tranh vẽ   s570835 

 1301. Nai sừng tấm và bác thợ săn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 8+ / Gerelchimeg 
Blackcrane ; Minh hoạ: Cửu Nhi ; Lê Phối Thi dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 60 tr. : tranh vẽ 
; 28x29 cm. - 150000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The moose of Ewenki   s571311 

 1302. Nam Cao. Chí Phèo : Tập truyện ngắn / Nam Cao. - H. : Văn học, 2023. - 178 tr. ; 
18 cm. - (Danh tác Việt Nam). - 79000đ. - 5000b   s570798 

 1303. Nam Cao. Đời thừa : Tập truyện ngắn / Nam Cao. - H. : Văn học, 2023. - 166 tr. ; 
18 cm. - (Danh tác Việt Nam). - 79000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Trần Hữu Tri   s570794 

 1304. Nam Cao. Đời thừa : Tập truyện ngắn / Nam Cao. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Văn 
học, 2024. - 135 tr. ; 18 cm. - 42000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Trần Hữu Tri   s570813 

 1305. Nam Cao. Sống mòn : Tiểu thuyết / Nam Cao. - H. : Văn học, 2023. - 286 tr. ; 18 
cm. - (Danh tác Việt Nam). - 90000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Trần Hữu Tri   s570791 

 1306. Nàng tiên cá : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Hà Giang dịch. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Thanh niên, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể 
chuyện)(Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ. Ngày xửa ngày xưa). - 16000đ. - 2000b   s571879 

 1307. Natsu Hyuuga. Dược sư tự sự : Dành cho lứa tuổi 18 / Natsu Hyuuga ; Minh hoạ: 
Touko Shino ; Hoàng Ly dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 110000đ. - 1500b 
 T.1. - 2024. - 406 tr. : tranh vẽ   s570636 

 1308. Natsu Hyuuga. Dược sư tự sự : Dành cho lứa tuổi 18+ / Natsu Hyuuga ; Minh hoạ: 
Touko Shino ; Hoàng Ly dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 125000đ. - 1500b 
 T.2. - 2024. - 494 tr.  s570637 

 1309. Năng lượng tái tạo : Truyện tranh : 12+ / Om Books ; Vũ Kim Ngân dịch. - In lần 
thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Yêu thương và bảo 
vệ hành tinh xanh). - 15000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Renewable energy   s572015 

 1310. Neon genesis evangelion : Truyện tranh : 17+ / Yoshiyuki Sadamoto ; Tuyết Quỳnh 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 200000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 339 tr. : tranh vẽ   s571663 

 1311. Neon genesis evangelion : Truyện tranh : 17+ / Yoshiyuki Sadamoto ; Tuyết Quỳnh 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 200000đ. - 1000b 
 T.4. - 2024. - 361 tr. : tranh vẽ   s571664 

 1312. Nesbit, E. Những đứa trẻ đường tàu / E. Nesbit ; Nguyễn Ngoan dịch. - H. : Thanh 
niên, 2024. - 243 tr. ; 21 cm. - 78000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The railway children   s571823 

 1313. Nesbit, Edith. Lũ trẻ đường tàu : Tiểu thuyết / Edith Nesbit ; Dạ Thảo dịch. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2024. - 287 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The railway children   s571838 
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 1314. Nếu chẳng may đi lạc thì sao? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: 
Hoàng Hoành ; Tranh: Kẹo Bông ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 35 tr. : tranh vẽ ; 20x21 cm. - (Bé an toàn mỗi ngày). - 35000đ. - 2000b   s570406 

 1315. Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ làm vợ anh chứ? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ 
/ Miku Morinaga ; Hương Giang dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 76000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s570861 

 1316. Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ làm vợ anh chứ? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ 
/ Miku Morinaga ; Hương Giang dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 76000đ. - 2000b 
 T.4. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s570882 

 1317. Nếu không chấp hành luật lệ giao thông thì sao? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
thiếu nhi / Lời: Hoàng Hoành ; Tranh: Kẹo Bông ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 20x21 cm. - (Bé an toàn mỗi ngày). - 35000đ. - 
2000b   s570409 

 1318. Nếu không tuân thủ nội quy thì sao? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / 
Lời: Hoàng Hoành ; Tranh: Kẹo Bông ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 34 tr. : tranh màu ; 20x21 cm. - (Bé an toàn mỗi ngày). - 35000đ. - 2000b   
s570408 

 1319. Nếu nghịch lửa bừa bãi thì sao? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: 
Hoàng Hoành ; Tranh: Kẹo Bông ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 20x21 cm. - (Bé an toàn mỗi ngày). - 35000đ. - 2000b   
s570407 

 1320. Nếu nghịch nước thì sao? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Hoàng 
Hoành ; Tranh: Kẹo Bông ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 35 tr. : tranh màu ; 20x21 cm. - (Bé an toàn mỗi ngày). - 35000đ. - 2000b   s570410 

 1321. Ngày mưa lạnh đôi mình hẹn ước : Truyện tranh : 17+ / Shoko ; Trần Yang dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 174 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 60000đ. - 1000b   s570831 

 1322. Nghe lời mẹ khuyên : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: 
Nguyễn Đình Quảng. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2024. - 10 tr. : tranh màu ; 17 cm. 
- (Chuyện kể cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s570518 

 1323. Ngô Tất Tố. Tắt đèn : Tiểu thuyết / Ngô Tất Tố. - H. : Văn học, 2023. - 203 tr. ; 18 
cm. - (Danh tác Việt Nam). - 86000đ. - 5000b   s570804 

 1324. Ngô Tất Tố. Việc làng / Ngô Tất Tố. - H. : Văn học, 2023. - 171 tr. ; 18 cm. - (Danh 
tác Việt Nam). - 79000đ. - 5000b   s570792 

 1325. Ngô Tất Tố. Việc làng : Phóng sự / Ngô Tất Tố ; S.t., chú giải, giới thiệu: Cao Đắc 
Điểm, Ngô Thị Thanh Lịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Văn học, 2024. - 139 tr. ; 18 cm. - 45000đ. 
- 1000b   s570812 

 1326. Ngôi nhà ấm áp : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Phan 
Triều Hải. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2024. - 10 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Chuyện 
kể cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s570512 

 1327. Ngôi sao vườn nữ sinh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Yama Wayama ; 
Takanashi Sayuri dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 169 tr. : tranh màu   s570644 

 1328. Ngôi sao vườn nữ sinh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Yama Wayama ; 
Takanashi Sayuri dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 157 tr. : tranh vẽ   s570645 
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 1329. Ngôi sao vườn nữ sinh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Yama Wayama ; 
Takanashi Sayuri dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.3. - 2024. - 181 tr. : tranh vẽ   s570646 

 1330. Nguyễn Cao Lâm. Nẻo về : Thơ / Nguyễn Cao Lâm. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 
2024. - 163 tr. ; 19 cm. - 100000đ. - 300b   s570839 

 1331. Nguyễn Duy. Thời gian đi xám mặt đỉnh đồng : Tuyển thơ viết về Huế / Nguyễn 
Duy. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 49 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 120000đ. - 200b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Nhuệ   s570838 

 1332. Nguyễn Đình Thi. Cái Tết của Mèo con / Truyện: Nguyễn Đình Thi ; Tranh: Thuỳ 
Dung. - H. : Kim Đồng, 2024. - 41 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 45000đ. - 3000b   s570440 

 1333. Nguyễn Đức Thịnh. Trên quan lộ cuộc đời : Tản văn / Nguyễn Đức Thịnh. - H. : 
Hồng Đức. - 24 cm. - 70000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 189 tr. : hình vẽ, ảnh   s571476 

 1334. Nguyễn Đức Thịnh. Trên quan lộ cuộc đời : Tản văn / Nguyễn Đức Thịnh. - H. : 
Hồng Đức. - 24 cm. - 80000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 227 tr. : hình vẽ   s571477 

 1335. Nguyễn Hải Triều. Nói gì cho học trò vui / Nguyễn Hải Triều. - H. : Thanh niên, 
2024. - 161 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 98000đ. - 2000b   s571794 

 1336. Nguyễn Huy Tưởng. Bốn năm sau và những trang viết về Điện Biên / Nguyễn Huy 
Tưởng ; Nguyễn Huy Thắng b.s., chú dẫn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 407 tr. : ảnh 
; 20 cm. - 165000đ. - 1000b   s571942 

 1337. Nguyễn Huy Tưởng. Con đường văn sĩ : Nhật ký 1938 - 1945 : Dành cho lứa tuổi 
14+ / Nguyễn Huy Tưởng ; Nguyễn Huy Thắng b.s. - H. : Kim Đồng, 2024. - 582 tr. : ảnh chân 
dung ; 23 cm. - 180000đ. - 1000b   s570444 

 1338. Nguyễn Huỳnh Giang. Mái tóc thời gian : Thơ / Nguyễn Huỳnh Giang. - Huế : Đại 
học Huế, 2024. - 108 tr. ; 19 cm. - 300b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Xuân Khoát   s570842 

 1339. Nguyễn Ngọc Ký. Tôi đi học / Nguyễn Ngọc Ký. - Tái bản lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 173 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - (Hạt giống 
tâm hồn). - 76000đ. - 3000b   s571511 

 1340. Nguyễn Ngọc Tư. Cánh đồng bất tận : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư. - In lần 
thứ 52. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 218 tr. ; 20 cm. - 85000đ. - 3000b   s572000 

 1341. Nguyễn Ngọc Tư. Khói trời lộng lẫy : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư. - In lần 
thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 141 tr. ; 20 cm. - 90000đ. - 2000b   s571962 

 1342. Nguyễn Ngọc Tư. Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư. - In lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2024. - 221 tr. ; 20 cm. - 90000đ. - 2000b   s571999 

 1343. Nguyễn Nhật Ánh. Bàn có năm chỗ ngồi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 63. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 182 tr. ; 20 cm. - 95000đ. - 3000b   s571972 

 1344. Nguyễn Nhật Ánh. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh ; 
Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. - In lần thứ 79. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 207 tr. : 
tranh vẽ ; 20 cm. - 90000đ. - 5000b   s571968 

 1345. Nguyễn Nhật Ánh. Chú bé rắc rối : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Bùi 
Đức Lâm. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 226 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 510000đ. - 2000b   
s571943 
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 1346. Nguyễn Nhật Ánh. Cô gái đến từ hôm qua : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 63. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 221 tr. ; 20 cm. - 85000đ. - 3000b   s571969 

 1347. Nguyễn Nhật Ánh. Hạ đỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 39. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 183 tr. ; 20 cm. - 95000đ. - 3000b   s571973 

 1348. Nguyễn Nhật Ánh. Lá nằm trong lá : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 
36. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 249 tr. ; 20 cm. - 100000đ. - 3000b   s571966 

 1349. Nguyễn Nhật Ánh. Mắt biếc : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 58. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 296 tr. ; 20 cm. - 110000đ. - 5000b   s571963 

 1350. Nguyễn Nhật Ánh. Ngày xưa có một chuyện tình : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. 
- In lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 342 tr. ; 20 cm. - 125000đ. - 5000b   
s571974 

 1351. Nguyễn Nhật Ánh. Ngồi khóc trên cây : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: 
Đỗ Hoàng Tường. - In lần thứ 34. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 341 tr. : tranh vẽ ; 20 
cm. - 130000đ. - 5000b   s571965 

 1352. Nguyễn Nhật Ánh. Những cô em gái : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 
45. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 203 tr. ; 20 cm. - 105000đ. - 3000b   s571967 

 1353. Nguyễn Nhật Ánh. Thương nhớ Trà Long : Tạp văn / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 21. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 211 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 78000đ. - 2000b   
s571964 

 1354. Nguyễn Nhật Ánh. Trại hoa vàng : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 52. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 287 tr. ; 20 cm. - 120000đ. - 3000b   s571971 

 1355. Nguyễn Nhật Ánh. Út Quyên và tôi : Tập truyện / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 
49. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 126 tr. ; 20 cm. - 85000đ. - 3000b   s571970 

 1356. Nguyễn Tân. Chuyện ở đồi A1 / Nguyễn Tân. - H. : Kim Đồng, 2024. - 142 tr. ; 21 
cm. - 40000đ. - 1500b 
 Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024). - Phụ lục: tr. 141-142   s570481 

 1357. Nguyễn Thi. Người mẹ cầm súng : Truyện dài / Nguyễn Thi. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2023. - 112 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Hoàng Ca   s571015 

 1358. Nguyễn Thị Thanh Chung. Giải nghĩa chữ Hán trong thơ Đường và thơ trung đại 
Việt Nam / Nguyễn Thị Thanh Chung. - In lần thứ 2, có sửa chữa bổ sung. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2024. - 564 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 240000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 420-551. - Thư mục: tr. 552-564   s571668 

 1359. Nguyễn Viết Lợi. Chiều nghiêng bóng Mẹ : Thơ / Nguyễn Viết Lợi. - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An, 2024. - 151 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 200b 
 Bút danh tác giả: Hà-Sơn-Tuyền   s570901 

 1360. Ngữ văn 6 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngân Hoa (ch.b.), Nguyễn 
Linh Chi... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 19000đ. - 175000b 
 T.1. - 2024. - 135 tr. : minh hoạ   s571255 

 1361. Ngữ văn 6 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngân Hoa (ch.b.), Phan Huy 
Dũng... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 16000đ. - 180000b 
 T.2. - 2024. - 119 tr. : hình vẽ, bảng   s571256 
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 1362. Ngữ văn 7 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân Hoa 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 18000đ. - 168000b 
 T.2. - 2024. - 135 tr. : minh hoạ   s571257 

 1363. Ngữ văn 9 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Đỗ Thu 
Hà... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 26000đ. 
- 110000b 
 T.1. - 2024. - 147 tr. : ảnh, tranh vẽ   s571345 

 1364. Ngữ văn 10 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Phan Huy Dũng (ch.b.), Trần Ngọc 
Hiếu... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 22000đ. - 146000b 
 T.1. - 2024. - 167 tr. : hình vẽ, bảng   s571258 

 1365. Ngữ văn 10 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Phan Huy Dũng (ch.b.), Trần Ngọc 
Hiếu... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 18000đ. - 143000b 
 T.2. - 2024. - 135 tr. : hình vẽ, bảng   s571259 

 1366. Ngữ văn 11 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Phan Huy Dũng, Trần Ngọc Hiếu... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 
149000b 
 T.2. - 2024. - 131 tr. : ảnh, bảng   s571260 

 1367. Người bà tài giỏi vùng Saga : Truyện tranh / Nguyên tác: Yoshichi Shimada ; Minh 
hoạ: Saburo Ishikawa ; Bảo Lam Anh dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 52000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 216 tr. : tranh vẽ   s570772 

 1368. Người bà tài giỏi vùng Saga : Truyện tranh / Nguyên tác: Yoshichi Shimada ; Minh 
hoạ: Saburo Ishikawa ; Bảo Lam Anh dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 52000đ. - 1000b 
 T.3. - 2024. - 213 tr. : tranh vẽ   s570773 

 1369. Người bà tài giỏi vùng Saga : Truyện tranh / Nguyên tác: Yoshichi Shimada ; Minh 
hoạ: Saburo Ishikawa ; Bảo Lam Anh dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 52000đ. - 1000b 
 T.4. - 2024. - 213 tr. : tranh vẽ   s570774 

 1370. Người bà tài giỏi vùng Saga : Truyện tranh / Nguyên tác: Yoshichi Shimada ; Minh 
hoạ: Saburo Ishikawa ; Bảo Lam Anh dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 52000đ. - 1000b 
 T.5. - 2024. - 200 tr. : tranh vẽ   s570775 

 1371. Người bà tài giỏi vùng Saga : Truyện tranh / Nguyên tác: Yoshichi Shimada ; Minh 
hoạ: Saburo Ishikawa ; Bảo Lam Anh dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 52000đ. - 1000b 
 T.6. - 2024. - 193 tr. : tranh vẽ   s570776 

 1372. Người bà tài giỏi vùng Saga : Truyện tranh / Nguyên tác: Yoshichi Shimada ; Minh 
hoạ: Saburo Ishikawa ; Bảo Lam Anh dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 52000đ. - 1000b 
 T.9. - 2024. - 193 tr. : tranh vẽ   s570777 

 1373. Người bà tài giỏi vùng Saga : Truyện tranh / Nguyên tác: Yoshichi Shimada ; Minh 
hoạ: Saburo Ishikawa ; Bảo Lam Anh dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 52000đ. - 1000b 
 T.11. - 2024. - 193 tr. : tranh vẽ   s570778 

 1374. Nhóc Maruko : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Momoko Sakura ; Hương 
Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.7. - 2024. - 177 tr. : tranh vẽ   s570649 

 1375. Nhungdieubinhyen. Chúng ta sinh ra là để hạnh phúc / Nhungdieubinhyen. - H. : 
Dân trí, 2024. - 213 tr. : hình vẽ ; 18 cm. - 92000đ. - 1000b 
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 Tên khác của tác giả: Sơn Phạm   s570890 

 1376. Những bài làm văn mẫu 8 : Chương trình cải cách 2021. Bộ Kết nối tri thức / Trần 
Thị Thìn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 72000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 271 tr. : bảng   s571494 

 1377. Những bài làm văn mẫu 8 : Chương trình cải cách 2021. Bộ Kết nối tri thức / Trần 
Thị Thìn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 70000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 239 tr. : bảng   s571495 

 1378. Những bài làm văn mẫu lớp 6 / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 
cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 65000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 95 tr.  s571328 

 1379. Những bài làm văn mẫu lớp 7 / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 
cm. - (Bộ sách Cánh Diều). - 69000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 108 tr.  s571322 

 1380. Những bài làm văn mẫu lớp 9 / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 
cm. - (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống). - 89000đ. - 100000b 
 T.1. - 2024. - 147 tr.  s571329 

 1381. Những kí ức Điện Biên : Tập truyện ngắn / Nguyễn Đình Thi, Chu Phác, Vũ Cao... 
- H. : Kim Đồng, 2024. - 130 tr. ; 21 cm. - 40000đ. - 1500b 
 Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024)   s570486 

 1382. Những loài bị đe doạ : Truyện tranh : 12+ / Om Books ; Vũ Kim Ngân dịch. - In lần 
thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Yêu thương và bảo 
vệ hành tinh xanh). - 15000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Endangered species   s572019 

 1383. Niềm vui của bà : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Hiếu 
Minh. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2024. - 10 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Chuyện kể 
cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s570515 

 1384. Nigozyu. Thám tử đã chết = La detective está muerta / Nigozyu ; Minh hoạ: 
Umibouzu ; Nguyễn Dương Quỳnh dịch ; Nguyên Phạm h.đ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 19 cm. - 
119000đ. - 3500b 
 T.8. - 2024. - 355 tr. : tranh vẽ   s570766 

 1385. Nina ở thị trấn cao nguyên : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Itokatsu ; 
Bảo Lam Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 38000đ. - 2100b 
 T.8. - 2024. - 172 tr. : tranh vẽ   s570652 

 1386. Ninja Hattori : Truyện tranh / Fujiko Fujio ; Thanh Ngân dịch. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 168 tr. : tranh vẽ   s570655 

 1387. Ninja Rantaro : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Soubee Amako. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3800b 
 T.25. - 2024. - 246 tr. : tranh vẽ   s570557 

 1388. Ninja Rantaro : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Soubee Amako. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3800b 
 T.26. - 2024. - 239 tr. : tranh vẽ   s570558 

 1389. Nòng nọc tìm mẹ : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Nguyễn 
Đình Quảng. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2024. - 10 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Chuyện 
kể cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s570517 
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 1390. Norris, Dana. Dẫn lối ngôn từ : 10 quy tắc kể chuyện để thuyết phục bất kỳ ai / Dana 
Norris ; Nguyễn Phương Thảo Nguyên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2024. - 155 tr. : 
bảng, hình vẽ ; 21 cm. - 110000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The storytelling code : 10 simple rules to shape and tall a brilliant 
story   s570968 

 1391. Notebook Ngữ văn 8 : Bám sát SGK Cánh Diều / Kiều Bắc, Nguyễn Quốc Khánh, 
Nguyễn Thị Hoa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 57 tr. : bảng ; 21 cm. - 68000đ. - 
2000b   s570941 

 1392. Notebook Ngữ văn 8 : Bám sát SGK Chân trời sáng tạo / Kiều Bắc, Nguyễn Quốc 
Khánh, Nguyễn Thị Hoa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 57 tr. : bảng ; 21 cm. - 68000đ. 
- 2000b   s570939 

 1393. Notebook Ngữ văn 8 : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Kiều Bắc, 
Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Hoa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 67 tr. : bảng ; 
21 cm. - 75000đ. - 2000b   s570940 

 1394. Nỗi đau của chàng Werther : Ấn bản đặc biệt : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ 
/ Nguyên tác: J. W. Goethe ; Tranh, lời: Neung In Publishing Company ; Lê Thuỳ Dung dịch. 
- Tái bản lần thứ 17. - H. : Kim Đồng, 2024. - 207 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Danh tác thế giới). - 
40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: World classic - The sorrow of young Werther   s570457 

 1395. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.1: Romance Dawn - Bình minh của cuộc phiêu lưu. - 2024. - 205 tr. : tranh vẽ   s570537 

 1396. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.3: Thứ không thể nói dối. - 2024. - 196 tr. : tranh vẽ   s570538 

 1397. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.6: Lời thề. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s570539 

 1398. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.8: Đừng chết. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s570540 

 1399. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.9: Nước mắt. - 2024. - 202 tr. : tranh vẽ   s570541 

 1400. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.10: Ok, let's stand up!. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s570542 

 1401. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.11: Đại ác tặc phía Đông. - 2024. - 181 tr. : tranh vẽ   s570543 

 1402. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.12: Truyền thuyết bắt đầu. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s570544 

 1403. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.13: Không sao!!!. - 2024. - 182 tr. : tranh vẽ   s570545 
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 1404. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.84. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s570546 

 1405. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.90: Thánh địa Mary Geoise. - 2024. - 197 tr. : tranh vẽ   s570547 

 1406. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.93: Nhân vật tiếng tăm của làng Ebisu. - 2024. - 203 tr. : tranh vẽ   s570548 

 1407. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.99: Luffy mũ rơm. - 2024. - 195 tr. : tranh vẽ   s570549 

 1408. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.101: Siêu sao thượng đài. - 2024. - 199 tr. : tranh vẽ   s570550 

 1409. Osaka Keikichi. Bóng ma trên phố Ginza : Những vụ án mạng kỳ bí ở xứ Phù Tang 
/ Osaka Keikichi ; Dịch: Annie, Xuân Sinh. - H. : Thanh niên, 2024. - 214 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 
- (Tủ sách Văn học). - 88000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Fukutato Suzuki   s571825 

 1410. Owens, Delia. Xa ngoài kia nơi loài tôm hát = Where the crawdads sing : Tiểu 
thuyết / Delia Owens ; Trương Hoàng Uyên Phương dịch. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2024. - 507 tr. ; 20 cm. - 165000đ. - 2000b   s571949 

 1411. Paine, Albert Bigelow. Cây rỗng / Albert Paine ; Vũ Danh Tuấn dịch. - H. : Lao 
động. - 18 cm. - 148000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The hollow tree and deep woods book. - Bút danh người 
dịch: Roger Vu 
 T.1. - 2024. - 134 tr. : tranh vẽ   s570716 

 1412. Paine, Albert Bigelow. Cây rỗng / Albert Paine ; Vũ Danh Tuấn dịch. - H. : Lao 
động. - 18 cm. - 148000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The hollow tree and deep woods book. - Bút danh người 
dịch: Roger Vu 
 T.2. - 2024. - 133 tr. : tranh vẽ   s570717 

 1413. Paine, Albert Bigelow. Cây rỗng / Albert Paine ; Vũ Danh Tuấn dịch. - H. : Lao 
động. - 18 cm. - 148000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The hollow tree and deep woods book. - Bút danh người 
dịch: Roger Vu 
 T.3. - 2024. - 134 tr. : tranh vẽ   s570718 

 1414. Paine, Albert Bigelow. Cây rỗng / Albert Paine ; Vũ Danh Tuấn dịch. - H. : Lao 
động. - 18 cm. - 148000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The hollow tree and deep woods book. - Bút danh người 
dịch: Roger Vu 
 T.4. - 2024. - 133 tr. : tranh vẽ   s570719 

 1415. Phạm Đức Hữu. Sóng cứ vờn sao : Thơ / Phạm Đức Hữu. - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An, 2024. - 119 tr. ; 19 cm. - 100000đ. - 500b   s570874 

 1416. Phạm Ngọc Chiểu. Những trang sách - Những cuộc đời : Tiểu luận - Chân dung / 
Phạm Ngọc Chiểu. - H. : Lao động. - 19 cm. - 150000đ. - 1000b 
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 Q.3. - 2024. - 334 tr.  s570695 

 1417. Phạm Quang Nghị. Miền thương nhớ / Phạm Quang Nghị. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 254 tr. : ảnh ; 21 cm. - 150000đ. - 300b   s571521 

 1418. Phạm Thảo Ly. Bốn mùa đáng sống, bảy ngày đáng mong / Phạm Thảo Ly. - H. : 
Dân trí, 2024. - 191 tr. ; 20 cm. - 88000đ. - 3000b   s570959 

 1419. Phan Đức Lộc. Mùa ban thay áo / Phan Đức Lộc. - H. : Kim Đồng, 2024. - 111 tr. ; 
21 cm. - 30000đ. - 1500b 
 Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024)   s570485 

 1420. Phan Quốc Dũng. Đồng đội - Nhớ và viết : Tập hồi ức chiến tranh / Phan Quốc 
Dũng. - H. : Thanh niên, 2024. - 126 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 198000đ. - 500b   s571746 

 1421. Polonsky, Ami. Thế giới thuỷ tinh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Ami Polonsky ; Phương 
Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 327 tr. ; 19 cm. - 85000đ. - 2000b   s570668 

 1422. Practiced liar : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Medamayaki ; Sumeragi Ui 
dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 172 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 85000đ. - 2000b   s570886 

 1423. Pushkin, Aleksandr Sergeevich. Thơ trữ tình / A. S. Pushkin ; Dịch: Xuân Diệu... ; 
Tuyển chọn: Hoàng Thuý Toàn, Vũ Thế Khôi. - H. : Văn học, 2024. - 98 tr. : ảnh ; 18 cm. - 
69000đ. - 2000b   s570869 

 1424. Quốc học Huế - Đường về / Trần Dư Sinh, Trần Hữu Hiệp, Nguyễn Đính... ; B.s.: 
Tần Hoàn Dạ Vũ... - H. : Thanh niên, 2023. - 352 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200000đ. - 500b   
s571721 

 1425. Romeo và Juliet : Ấn phẩm đặc biệt : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên 
tác: W. Shakespeare ; tranh, lời: Neung In Publising Company ; Nguyễn Thị Thắm dịch. - Tái 
bản lần thứ 17. - H. : Kim Đồng, 2024. - 207 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Danh tác thế giới). - 
40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: World classic - Romeo and Juliet   s570458 

 1426. Rosie Nguyễn. Ác duyên - Duyên khởi : Tiểu thuyết / Rosie Nguyễn, Linh Lan 
books. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2024. - 291 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 155000đ. - 
1500b   s571827 

 1427. Rowling, J. K. Harry Potter và bảo bối tử thần = Harry Potter and the deathly 
hallows / J. K. Rowling ; Dịch: Lý Lan, Hương Lan. - In lần thứ 38. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 846 tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.7). - 285000đ. - 2000b   s572009 

 1428. Rowling, J. K. Harry Potter và chiếc cốc lửa = Harry Potter and the goblet of fire / 
J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 50. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 921 tr. ; 20 
cm. - (Harry Potter; T.4). - 310000đ. - 2000b   s572005 

 1429. Rowling, J. K. Harry Potter và hoàng tử lai = Harry Potter and the half blood prince 
/ J. K. Rowling ; Dịch: Lý Lan, Hương Lan. - In lần thứ 47. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2024. - 715 tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.6). - 245000đ. - 2000b   s572008 

 1430. Rowling, J. K. Harry Potter và hoàng tử lai = Harry Potter and the half blood Prince 
/ J. K. Rowling ; Dịch: Lý Lan, Hương Lan. - In lần thứ 48. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2024. - 715 tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.6). - 245000đ. - 2000b   s572007 

 1431. Rowling, J. K. Harry Potter và hòn đá phù thuỷ = Harry Potter and the sorcerer's 
stone / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 59. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 365 
tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.1). - 150000đ. - 2000b   s572001 
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 1432. Rowling, J. K. Harry Potter và Hội Phượng hoàng = Harry Potter and the Order of 
the Phoenix / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 44. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. 
- 1309 tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.5). - 385000đ. - 2000b   s572006 

 1433. Rowling, J. K. Harry Potter và phòng chứa bí mật = Harry Potter and the chamber 
of secrets / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 56. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 
429 tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.2). - 170000đ. - 2000b   s572002 

 1434. Rowling, J. K. Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban = Harry Potter and the 
prisoner of Azkaban / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 50. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 559 tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.3). - 205000đ. - 2000b   s572004 

 1435. Rowling, J. K. Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban = Harry Potter and the 
prisoner of Azkaban / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 51. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 559 tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.3). - 205000đ. - 3000b   s572003 

 1436. Rowling, J. K. Những chuyện kể của Beedle người hát rong = The tales of Beedle 
the bard / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 
122 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 150000đ. - 1500b   s572011 

 1437. Rowling, J. K. Những sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng = Fantastic beasts and 
where to find them / J. K. Rowling, Newt Scamander ; Mẫn Nhi dịch. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 78 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 125000đ. - 1500b   s572010 

 1438. Rowling, J. K. Quidditch qua các thời đại = Quidditch through the ages / J. K. 
Rowling, Kennilworthy Whisp ; Mẫn Nhi dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 75 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 20 cm. - 110000đ. - 1500b   s572012 

 1439. Rồi hoa sẽ nở = Bloom into you : Truyện tranh : 17+ / Nakatani Nio ; Trần Yang 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 60000đ. - 1000b 
 T.8. - 2024. - 196 tr. : tranh vẽ   s570829 

 1440. Sango và người cá : Truyện tranh dành cho lứa tuổi 18+ / Ninikumi ; Linh Nấm 
dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 68000đ. - 3000b 
 T.3. - 2024. - 155 tr. : tranh vẽ   s570862 

 1441. Sango và người cá : Truyện tranh dành cho lứa tuổi 18+ / Ninikumi ; Linh Nấm 
dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 68000đ. - 3000b 
 T.4. - 2024. - 150 tr. : tranh vẽ   s570887 

 1442. Sau cơn mưa : Truyện tranh : 18+ / Jun Mayuzuki ; Vương Hải Yến dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 55000đ. - 5000b 
 T.6. - 2024. - 158 tr. : tranh vẽ   s570819 

 1443. Sẻ nâu hiếu thảo : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Hiếu 
Minh. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2024. - 10 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Chuyện kể 
cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s570519 

 1444. Shaw, George Bernard. Nữ triệu phú : Kịch bốn màn : Thời độ / George Bernard 
Shaw ; An Minh dịch. - H. : Văn học, 2023. - 129 tr. ; 19 cm. - 56000đ. - 2000b   s570871 

 1445. Shin - Cậu bé bút chì : Đặc biệt : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui, 
Uy Studio ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.5. - 2024. - 106 tr. : tranh vẽ   s570459 

 1446. Shin - Cậu bé bút chì : Đặc biệt : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui, 
Uy Studio ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.7. - 2024. - 104 tr. : tranh vẽ   s570460 
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 1447. Simmons, Steven J. Đêm nay loài vật ngủ nơi nào? : Dành cho độ tuổi 5+ / Viết: 
Steven J. Simmons ; Vẽ: Ruth E. Harper ; Lê Phối Thi dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32 tr. : 
tranh vẽ ; 20x23 cm. - (Ngủ ấm ngủ êm). - 50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Where creatures sleep at night?   s570403 

 1448. Simmons, Steven J. Đêm nay sinh vật biển ngủ nơi nào? : Dành cho độ tuổi 5+ / 
Viết: Steven J. Simmons, Clifford R. Simmons ; Vẽ: Ruth E. Harper ; Lê Phối Thi dịch. - H. : 
Kim Đồng, 2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 20x23 cm. - (Ngủ ấm ngủ êm). - 50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Where do ocean sleep at night?   s570404 

 1449. Simmons, Steven J. Đêm nay thú lớn ngủ nơi nào? : Dành cho độ tuổi 5+ / Viết: 
Steven J. Simmons, Clifford R. Simmons ; Vẽ: Ruth E. Harper ; Lê Phối Thi dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 20x23 cm. - (Ngủ ấm ngủ êm). - 50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Where do big creatures sleep at night?   s570405 

 1450. Skip and loafer - Nhịp bước tuổi xanh : Truyện tranh / Misaki Takamatsu ; Hồng 
Minh dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.5. - 2024. - 173 tr. : tranh vẽ   s570782 

 1451. Skip and loafer - Nhịp bước tuổi xanh : Truyện tranh / Misaki Takamatsu ; Hồng 
Minh dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.6. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s570783 

 1452. Slam Dunk - Deluxe edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Takehiko 
Inoue ; Altair dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 11000b 
 T.20. - 2024. - 242 tr. : tranh vẽ   s570552 

 1453. So Hajikano. Ai dám bảo Rom-com không có ngoài đời thực? / So Hajikano ; Minh 
hoạ: Kuro Shiina ; AQ dịch ; Nguyên Phạm h.đ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 19 cm. - 129000đ. - 3000b 
 T.4. - 2024. - 370 tr. : tranh vẽ   s570825 

 1454. So Yun. Một ngôi sao nhỏ cũng đủ thắp sáng bầu trời đêm : Dành tặng những trái 
tim cô đơn nhưng không cô độc / So Yun ; Nguyễn Hồng Hạnh dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 195 
tr. ; 19 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A little star still shines brightly   s570889 

 1455. Sóc biết đẻ trứng và những truyện ngụ ngôn khác : Dành cho lứa tuổi 8 - 12 / Janneke 
Schotveld ; Minh hoạ: Noëlle Smit ; Dịch: Sarah, Mai Van Duren. - H. : Kim Đồng, 2024. - 71 
tr. : tranh màu ; 26 cm. - 80000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: De eekhoorn legt een ei en andere fabels   s570423 

 1456. Soul eater : Perfect edition : Truyện tranh : 16+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 95000đ. - 3000b 
 T.7. - 2024. - 281 tr. : tranh vẽ   s571930 

 1457. Sống thật lúc nửa đêm : Tập truyện ngắn / Hồ Quỳnh Châu, Trần Giáp, Hồ Thuỷ 
Giang... - H. : Lao động, 2024. - 259 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b   s570938 

 1458. Steinbeck, John. Tôi, Charley và hành trình nước Mỹ = Travels with Charley: In 
search of America : Tiểu thuyết / John Steinbeck ; Tuấn Việt dịch. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 423 tr. ; 20 cm. - (Cánh cửa mở rộng). - 140000đ. - 1000b   s571950 

 1459. Sunsunsun. Arya bàn bên thỉnh thoảng lại trêu ghẹo tôi bằng tiếng Nga : Dành cho 
lứa tuổi 18+ / Sunsunsun ; Minh hoạ: Momoco ; Trân Trân dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim 
Đồng. - 19 cm. - 95000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 293 tr. : tranh vẽ   s570638 
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 1460. Sunsunsun. Arya bàn bên thỉnh thoảng lại trêu ghẹo tôi bằng tiếng Nga : Dành cho 
lứa tuổi 18+ / Sunsunsun ; Minh hoạ: Momoco ; Trân Trân dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 
95000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 325 tr. : tranh vẽ   s570639 

 1461. Sunsunsun. Arya bàn bên thỉnh thoảng lại trêu ghẹo tôi bằng tiếng Nga : Dành cho 
lứa tuổi 18+ / Sunsunsun ; Minh hoạ: Momoco ; Trân Trân dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 
95000đ. - 6000b 
 T.4.5. - 2024. - 381 tr. : tranh vẽ   s570640 

 1462. Sư tử Rogi du ngoạn châu Phi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Igor 
Plohl ; Minh hoạ: Urška Stropnik Šonc ; Đồng Xanh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 36 tr. : ảnh, 
tranh màu ; 26 cm. - 46000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Slovenia: Lev Rogi v Afriki   s570430 

 1463. Sư tử Rogi ở Paralympic : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Igor Plohl ; 
Minh hoạ: Urška Stropnik Šonc ; Đồng Xanh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 28 tr. : tranh màu 
; 26 cm. - 38000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Slovenia: Rogi in Edi na paraolimpijskih igrah   s570427 

 1464. Sư tử Rogi tìm lại hạnh phúc : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Igor 
Plohl ; Minh hoạ: Urška Stropnik Šonc ; Đồng Xanh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 28 tr. : ảnh, 
tranh màu ; 26 cm. - 38000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Slovenia: Lev Rogi najde srečo   s570429 

 1465. Sư tử Rogi vượt qua trở ngại : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Igor 
Plohl ; Minh hoạ: Urška Stropnik Šonc ; Đồng Xanh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 36 tr. : ảnh, 
tranh màu ; 26 cm. - 46000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Slovenia: Lev Rogi premaguje ovire   s570428 

 1466. Sư Tử và Chuột Nhắt : Tranh truyện thiếu nhi = The Lion and the Mouse : Children's 
comics / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s571537 

 1467. Sự ấm lên toàn cầu : Truyện tranh : 12+ / Om Books ; Vũ Kim Ngân dịch. - In lần 
thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Yêu thương và bảo 
vệ hành tinh xanh). - 15000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Global warming   s572017 

 1468. Sự ô nhiễm không khí, nước và tiếng ồn : Truyện tranh : 12+ / Om Books ; Vũ Kim 
Ngân dịch. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Yêu thương và bảo vệ hành tinh xanh). - 15000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Air, water and noise pollution   s572016 

 1469. Sức mạnh của những người bạn trái cây - Có bạn Nho, không lo bão cát : Sách 
Ehon: Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Megumi Sato ; Chi Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 
32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 55000đ. - 2000b   s571763 

 1470. Sức mạnh của những người bạn trái cây - Cùng bạn Chuối tiêu diệt đàn ruồi : Sách 
Ehon : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Megumi Sato ; Chi Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 
32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 55000đ. - 2000b   s571764 

 1471. Sức mạnh của những người bạn trái cây - Dũng sĩ Đào đuổi Sên khổng lồ : Sách 
Ehon : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Megumi Sato ; Chi Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 
33 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 55000đ. - 2000b   s571762 

 1472. Sức mạnh của những người bạn trái cây - Giải cứu Dâu Tây khỏi quái vật Nấm Mốc 
: Sách Ehon : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Megumi Sato ; Chi Chi dịch. - H. : Thanh niên, 
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2024. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 55000đ. - 2000b   
s571766 

 1473. Sức mạnh của những người bạn trái cây - Hiệp sĩ Chanh đánh bay mùi hôi : Sách 
Ehon : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Megumi Sato ; Chi Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 
32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 55000đ. - 2000b   s571765 

 1474. Swanson, Peter. 8 vụ án hoàn hảo - Vạch trần tâm lý kẻ phạm tội / Peter Swanson ; 
Fatass Racoon dịch. - Tái bản. - H. : Thanh niên, 2024. - 293 tr. ; 24 cm. - 145000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Eight perfect murders   s571853 

 1475. Tách tách : Sách Ehon dành cho bé từ 0 - 2 tuổi / Kazuo Miyazaki. - H. : Thanh 
niên, 2024. - 26 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 39000đ. - 1000b   s571867 

 1476. Tài liệu ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông môn Ngữ văn : Dành 
cho học sinh tỉnh Quảng Ninh / Phan Thị Hà, Phạm Thị Thuý Hà, Nguyễn Thị Thu Hạnh, Hoàng 
Thị Hải Yến. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 167 tr. : bảng ; 24 
cm. - 40000đ. - 4300b   s570952 

 1477. Take note Văn 6 : Biên soạn theo Chương trình SGK mới Kết nối : Phiên bản mới 
5.0 / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 64 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 89000đ. - 
5000b   s571652 

 1478. Take note Văn 7 : Biên soạn theo Chương trình SGK mới Kết nối : Phiên bản mới 
5.0 / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 64 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 89000đ. - 
5000b   s571653 

 1479. Take note Văn 8 : Biên soạn theo Chương trình SGK mới Kết nối : Phiên bản mới 
5.0 / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 64 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 89000đ. - 
5000b   s571654 

 1480. Takemachi. Spy room - Lớp học điệp viên / Takemachi ; Minh hoạ: Tomari ; Ngọc 
Đỗ dịch ; Nguyên Phạm h.đ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 19 cm. - 129000đ. - 4000b 
 T.7. - 2024. - 417 tr. : tranh vẽ   s570821 

 1481. Thạch Lam. Gió lạnh đầu mùa : Tập truyện ngắn / Thạch Lam. - H. : Văn học, 2023. 
- 183 tr. ; 18 cm. - (Danh tác Việt Nam). - 79000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Tường Lân   s570793 

 1482. Thạch Lam. Hà Nội 36 phố phường / Thạch Lam. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Văn 
học, 2024. - 167 tr. ; 18 cm. - 50000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Tường Lân   s570810 

 1483. Thạch Lam. Hai đứa trẻ : Tập truyện ngắn / Thạch Lam. - H. : Văn học, 2023. - 178 
tr. ; 18 cm. - (Danh tác Việt Nam). - 79000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Tường Lân   s570790 

 1484. Thạch Lam. Ngày mới : Tiểu thuyết / Thạch Lam. - H. : Văn học, 2024. - 219 tr. ; 
18 cm. - (Danh tác Việt Nam). - 83000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Tường Lân   s570805 

 1485. Thái Bá Tân. Cổ tích thế giới bằng thơ : Những câu chuyện nổi tiếng nhất / Thái Bá 
Tân ; Tranh: Cỏ 4 lá studio. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 143 tr. : tranh màu ; 
22 cm. - 150000đ. - 1500b   s570419 

 1486. Thái Bá Tân. Cổ tích Việt Nam bằng thơ / Thái Bá Tân ; Tranh: Chu Linh Hoàng. - 
Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 105 tr. : tranh màu ; 22 cm. - 120000đ. - 1500b   
s570421 
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 1487. Thái Bá Tân. Ngụ ngôn Ê-dốp bằng thơ / Thái Bá Tân ; Tranh: Tạ Huy Long. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 70 tr. : tranh màu ; 22 cm. - 80000đ. - 1500b   s570420 

 1488. Thái Hoàng Linh. Người con trai Nà Mạ : Dành cho thiếu nhi / Thơ: Thái Hoàng 
Linh ; Minh hoạ: Hồ Quảng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 35 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - 25000đ. - 2000b   s570492 

 1489. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.80. - 2024. - 178 tr. : tranh vẽ   s570622 

 1490. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.82. - 2024. - 178 tr. : tranh vẽ   s570623 

 1491. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.85. - 2024. - 178 tr. : tranh vẽ   s570624 

 1492. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.86. - 2024. - 177 tr. : tranh vẽ   s570625 

 1493. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.87. - 2024. - 178 tr. : tranh vẽ   s570626 

 1494. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.91. - 2024. - 177 tr. : tranh vẽ   s570627 

 1495. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.94. - 2024. - 180 tr. : tranh vẽ   s570628 

 1496. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.95. - 2024. - 175 tr. : tranh vẽ   s570629 

 1497. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.96. - 2024. - 180 tr. : tranh vẽ   s570630 

 1498. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.97. - 2024. - 177 tr. : tranh vẽ   s570631 

 1499. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.98. - 2024. - 180 tr. : tranh vẽ   s570632 

 1500. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.99. - 2024. - 177 tr. : tranh vẽ   s570633 

 1501. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.100. - 2024. - 182 tr. : tranh vẽ   s570634 
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 1502. Thám tử lừng danh Conan: Hanzawa - Chàng hung thủ số nhọ : Truyện tranh : Sách 
dành cho lứa tuổi thiếu niên / Mayuko Kanba ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Ruyuha Kyouka 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.6. - 2024. - 142 tr. : tranh vẽ   s570635 

 1503. Thanh Nhã. Vang khúc ca trù : Thơ tuyển chọn / Thanh Nhã. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2022. - 119 tr. ; 19 cm. - 200b 
 Tên thật tác giả: Đoàn Nhạ   s570745 

 1504. Thành luỹ của kỳ quan thứ 8 : Tập truyện ngắn / Dại, Nguyễn Chí Thiện, Quang 
Nguyên H-ng... - H. : Văn học, 2024. - 174 tr. ; 18 cm. - 88000đ. - 700b   s570870 

 1505. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; 
Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3700b 
 T.30. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s570553 

 1506. Thằng gù nhà thờ Đức Bà : Ấn phẩm đặc biệt : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ 
/ Nguyên tác: Victor Hugo ; Tranh, lời: Neung In Publising Company ; Nguyễn Thị Thắm dịch. 
- Tái bản lần thứ 17. - H. : Kim Đồng, 2024. - 207 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Danh tác thế giới). - 
40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: World classic - The Hunchback of notre dame   s570456 

 1507. Thần đèn : Truyện tranh / Thâm Hải Cự Cẩu ; Bán Sinh Phù Trầm dịch. - H. : Dân 
trí. - 18 cm. - 128000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 灯神 
 T.2. - 2024. - 231 tr. : tranh vẽ   s570888 

 1508. Thế Đoàn. Những chặng đường đời / Thế Đoàn. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 
2024. - 193 tr. : ảnh màu ; 23 cm. - 88000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Phạm Công Đoàn   s570907 

 1509. Thế giới của Peppa - Bong bóng xà phòng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / 
Kim Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 22 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Peppa 
pig). - 30000đ. - 2000b   s570411 

 1510. Thế giới của Peppa - Đi khám răng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim 
Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Peppa 
pig). - 30000đ. - 2000b   s570412 

 1511. Thiên sứ nhà bên : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan ; Minh hoạ: 
Hanekoto. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 18000b 
 T.1. - 2024. - 183 tr. : tranh vẽ   s570650 

 1512. Thỏ Min chia quà : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Hiếu 
Minh. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2024. - 10 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Chuyện kể 
cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s570511 

 1513. Thỏ và Rùa : Tranh truyện thiếu nhi = The Rabbit and the Turtle : Children's comics 
/ Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu 
; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s571535 

 1514. Thompson, Lisa. Nhóc Cá Vàng : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Lisa Thompson ; 
Nguyễn Thảo Nhi dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 327 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 85000đ. - 1500b   
s570482 

 1515. Thơ Nghệ An tuyển chọn (2018 - 2023) / Vũ An, Vân Anh, Nguyễn Văn Bá... ; B.s.: 
Hồ Mậu Thanh... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 343 tr. ; 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An   s570895 
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 1516. Thời thơ ấu của các thiên tài : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Sin 
Ueng Seop ; Nguyệt Minh dịch. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 60000đ. - 
2000b 
 T.3: Những thiên tài yêu thích thám hiểm. - 2024. - 160 tr. : tranh màu   s570450 

 1517. Thời thơ ấu của các thiên tài : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Sin 
Ueng Seop ; Nguyễn Kiều Oanh dịch. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 60000đ. 
- 2000b 
 T.4: Những thiên tài thích quậy phá. - 2024. - 161 tr. : tranh màu   s570451 

 1518. Thời thơ ấu của các thiên tài : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Sin 
Ueng Seop ; Nguyễn Kiều Oanh dịch. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 60000đ. 
- 2000b 
 T.5: Những thiên tài thông minh từ nhỏ. - 2024. - 161 tr. : tranh màu   s570452 

 1519. Thư Viễn. Khi anh cười, hào hoa phong nhã : Tiểu thuyết / Thư Viễn ; Thu Ngân 
dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 687 tr. ; 21 cm. - 248000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 他笑时风华正茂   s571742 

 1520. Tiệm bánh của thỏ Mina : Truyện tranh ; Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Viết: Huỳnh 
Ly ; Vẽ: Thư Cao. - H. : Kim Đồng, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Vun đắp tâm hồn). - 
50000đ. - 2000b   s570438 

 1521. Tiếng gọi yêu thương - Con muốn bố cơ : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 
tuổi / Lời: Tracey Corderoy ; Minh hoạ: Alison Edgson ; Ngọc Anh dịch. - H. : Thanh niên, 
2024. - 27 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: I want my daddy   s571752 

 1522. Tiếng gọi yêu thương - Con muốn mẹ cơ : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 
tuổi / Lời: Tracey Corderoy ; Minh hoạ: Alison Edgson ; Ngọc Anh dịch. - H. : Thanh niên, 
2024. - 27 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: I want my mummy   s571753 

 1523. Tình đầu nhạt phai : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Wataru Hinekure ; Minh hoạ: 
Aruko ; Đỗ Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 58000đ. - 1000b 
 T.9. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s570832 

 1524. Tô Hoài. Dế Mèn phiêu lưu ký : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tô Hoài ; Minh hoạ: Tạ 
Huy Long. - Tái bản lần thứ 21. - H. : Kim Đồng, 2024. - 143 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 150000đ. 
- 5000b   s570425 

 1525. Tô Hoài. Tuổi nhỏ chí cao : Những chuyện ghi chép trong kháng chiến / Tô Hoài. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 81 tr. ; 19 cm. - 20000đ. - 2000b   s570666 

 1526. Tố Hữu. Thơ Tố Hữu. - H. : Văn học, 2024. - 216 tr. ; 18 cm. - 55000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Kim Thành   s570809 

 1527. Tội ác và trừng phạt : Ấn phẩm đặc biệt : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / 
Nguyên tác: F. Dostoevsky ; Tranh, lời: Neung In Publishing Company ; Nguyễn Thị Thắm 
dịch. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Kim Đồng, 2024. - 207 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Danh tác thế 
giới). - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: World classic - Crime and punishment   s570455 

 1528. Trà. Đáng yêu là "siêu năng lực" của tớ / Trà. - H. : Thế giới, 2024. - 171 tr. : tranh 
vẽ ; 19 cm. - 79000đ. - 2000b   s570762 
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 1529. Trái đất - Ngôi nhà lớn của chúng ta : Truyện tranh : 12+ / Om Books ; Vũ Kim 
Ngân dịch. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Yêu thương và bảo vệ hành tinh xanh). - 15000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Earth - Our big home   s572022 

 1530. Trăng chiều rực rỡ : Truyện tranh : 13+ / Mika Yamamori ; Hina dịch. - H. : Hồng 
Đức. - 18 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 171 tr. : tranh vẽ   s570781 

 1531. Trần Đăng Khoa. Góc sân và khoảng trời : Tinh tuyển / Trần Đăng Khoa. - In lần 
156. - H. : Văn học, 2024. - 227 tr. ; 18 cm. - 38000đ. - 1500b   s570815 

 1532. Trần Thanh Hiển. Chỉ mong năm tháng sau này thảnh thơi : Ước mơ là miễn phí 
nhưng nó không hề rẻ mạt / Trần Thanh Hiển. - H. : Lao động, 2024. - 153 tr. ; 19 cm. - 81000đ. 
- 500b   s570696 

 1533. Trần Thị Ánh Nguyệt. Con người và tự nhiên trong văn xuôi Việt Nam sau năm 
1975 từ góc nhìn phê bình sinh thái / Trần Thị Ánh Nguyệt, Lê Lưu Oanh. - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 259 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 120000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 212-258. - Thư mục: tr. 259   s571048 

 1534. Trần Thu Lan. Sóng yêu thương : Thơ / Trần Thu Lan. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 
2024. - 192 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 300b   s570935 

 1535. Trịnh Công Sơn. Thư tình gửi một người / Trịnh Công Sơn. - In lần thứ 14. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 356 tr. ; 24 cm. - 195000đ. - 1500b 
 Phụ lục cuối chính văn   s572028 

 1536. Trúc Từ. Hoa về trong nắng / Trúc Từ. - H. : Lao động, 2024. - 79 tr. ; 19 cm. - 
69000đ. - 1000b   s570705 

 1537. Truyện tranh dẫn lối tư duy cho bé phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng - Những 
câu chuyện dạy con biết vâng lời : Truyện tranh / Minh Đức b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 
tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s571574 

 1538. Truyện tranh dẫn lối tư duy cho bé phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng - Những 
câu chuyện dạy con ngoan : Truyện tranh / Minh Đức b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s571577 

 1539. Truyện tranh dẫn lối tư duy cho bé phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng - Những 
câu chuyện giúp con trưởng thành cùng thói quen tốt : Truyện tranh / Minh Đức b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s571578 

 1540. Truyện tranh dẫn lối tư duy cho bé phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng - Những 
câu chuyện về lòng hiếu thảo : Truyện tranh / Minh Đức b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. 
: tranh màu ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s571576 

 1541. Truyện tranh dẫn lối tư duy cho bé phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng - Những 
câu chuyện về tính siêng năng : Truyện tranh / Minh Đức b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. 
: hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s571573 

 1542. Truyện tranh dẫn lối tư duy cho bé phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng - Những 
câu chuyện về trí thông minh : Truyện tranh / Minh Đức b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. 
: tranh màu ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s571575 

 1543. Trước khi chúng ta nói lời chia tay : Truyện tranh / Phan. - H. : Dân trí, 2024. - 123 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - 110000đ. - 2000b   s570975 

 1544. Trương Nam Chi. Nỗi đau trầm tích : Thơ / Trương Nam Chi. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2022. - 107 tr. ; 18 cm. - 100000đ. - 500b   s570747 
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 1545. Túp lều hoàn hảo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Clare Helen 
Welsh ; Tranh: Asa Gilland ; Vũ Minh Ngọc Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 28 tr. : tranh 
màu ; 23 cm. - 35000đ. - 2000b   s570418 

 1546. Từ những điều bình dị / First News tổng hợp, thực hiện. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 151 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn; T.3). - 
76000đ. - 3000b   s571497 

 1547. Từ Xuân Lãnh. Lục bát ru em : Thơ / Từ Xuân Lãnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 116 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 500b 
 Bút danh tác giả: Hàn Sa Châu, Hồng Phong (Phú Yên)   s571493 

 1548. Tý quậy - Những truyện siêu buồn cười : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Đào 
Hải. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2024. - 343 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 120000đ. - 
2000b   s570499 

 1549. Văn Nghệ An tuyển chọn (2018 - 2023) / Nguyễn Khắc An, Trần Thị Hồng Hạnh, 
Nguyễn Trọng Bản... ; B.s.: Hồ Mậu Thanh... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 391 tr. : ảnh 
; 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An   s570896 

 1550. Vì sao tớ không nên cáu giận? : Truyện tranh / Phí Mai ; Tranh: WOA Deliver Wow. 
- H. : Dân trí, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 49000đ. - 2000b   s570990 

 1551. Vì sao tớ không nên sợ hãi? : Truyện tranh / Phí Mai ; Tranh: WOA Deliver Wow. 
- H. : Dân trí, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 49000đ. - 2000b   s570989 

 1552. Vĩ Hạ. Đi tìm những bóng người : Thơ / Vĩ Hạ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 
119 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s571013 

 1553. Vịt con xấu xí : Tranh truyện thiếu nhi = The ugly duckling : Children's comics / 
Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 
24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s571531 

 1554. Voi con đến rồi : Truyện tranh : Phù hợp cho bé dưới 18 tháng & mẹ bầu / Miyano 
Tsukiko. - H. : Thanh niên, 2024. - 25 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Ehon kích thích thị giác cho bé 
- Cuốn sách khiến cha mẹ xúc động). - 39000đ. - 5000b   s571870 

 1555. Vọng cố đô : Văn - Thơ - Nhạc - Hoạ - Ảnh / Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Khắc 
Mai, Nguyễn Phước Hải Trung... ; Trần Phương Trà ch.b. - H. : Thanh niên, 2024. - 263 tr., 48 
tr. ảnh ; 24 cm. - 150000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng hương tỉnh Thừa Thiên Huế tại Hà Nội; Trung tâm Văn hoá thành 
phố Hà Nội   s571727 

 1556. Vũ Hữu Ái. Những người mở đường : Truyện / Vũ Hữu Ái. - Tái bản. - H. : Sân 
khấu, 2024. - 214 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 200b   s571033 

 1557. Vũ Minh Châu. Thơ và luận = Poetry & philosophy : Song ngữ Việt - Anh / Vũ 
Minh Châu. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 314 tr. ; 21 cm. - 500b   s571523 

 1558. Vũ Thị Huyền Trang. Những đám mây ngoan : Tác phẩm dự Giải thưởng Văn học 
Kim Đồng lần thứ nhất 2023 - 2025 : Dành cho lứa tuổi 6+ / Vũ Thị Huyền Trang. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 193 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 1500b   s570483 

 1559. Vũ Trọng Phụng. Con người điêu trá : Tập truyện ngắn / Vũ Trọng Phụng. - H. : 
Văn học, 2023. - 186 tr. ; 18 cm. - (Danh tác Việt Nam). - 79000đ. - 5000b   s570795 

 1560. Vũ Trọng Phụng. Giông tố : Tiểu thuyết / Vũ Trọng Phụng. - H. : Văn học, 2023. - 
333 tr. ; 18 cm. - (Danh tác Việt Nam). - 98000đ. - 5000b   s570806 
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 1561. Vũ Trọng Phụng. Giông tố : Tiểu thuyết / Vũ Trọng Phụng. - Tái bản lần thứ 3. - H. 
: Văn học, 2024. - 363 tr. ; 18 cm. - 86000đ. - 1000b   s570811 

 1562. Vũ Trọng Phụng. Làm đĩ : Tiểu thuyết / Vũ Trọng Phụng. - H. : Văn học, 2023. - 
238 tr. ; 18 cm. - (Danh tác Việt Nam). - 85000đ. - 5000b   s570803 

 1563. Vũ Trọng Phụng. Số đỏ / Vũ Trọng Phụng. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học, 2024. 
- 255 tr. ; 18 cm. - 63000đ. - 1000b   s570814 

 1564. Vũ Trọng Phụng. Số đỏ : Tiểu thuyết / Vũ Trọng Phụng. - H. : Văn học, 2023. - 258 
tr. ; 18 cm. - (Danh tác Việt Nam). - 87000đ. - 5000b   s570800 

 1565. Vũ Trọng Phụng. Trúng số độc đắc : Tiểu thuyết / Vũ Trọng Phụng. - H. : Văn học, 
2023. - 330 tr. ; 18 cm. - (Danh tác Việt Nam). - 98000đ. - 5000b   s570799 

 1566. Vũ Trọng Phụng. Vỡ đê : Tiểu thuyết / Vũ Trọng Phụng. - H. : Văn học, 2024. - 
279 tr. ; 18 cm. - (Danh tác Việt Nam). - 90000đ. - 5000b   s570802 

 1567. Wanted! : Tuyển tập truyện ngắn Eiichiro Oda : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / 
Eiichiro Oda ; Ngô Ngọc Minh Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 199 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. 
- 30000đ. - 2000b   s570551 

 1568. World trigger : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Daisuke Ashihara ; Yoda 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 3800b 
 T.10. - 2024. - 183 tr. : tranh vẽ   s570554 

 1569. Xuân Sách. Phía núi bên kia : Kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 
2024) / Xuân Sách. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 261 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 
1500b 
 Tên thật tác giả: Ngô Xuân Sách   s570471 

 1570. Xứ sở lạ lùng / Ch.b.: Tuấn Anh, Hoàng Phương, Đỗ Loan... - H. : Thanh niên, 
2024. - 240 tr. ; 21 cm. - 198000đ. - 2000b   s571745 

 1571. Xử lý rác thải : Truyện tranh : 12+ / Om Books ; Vũ Kim Ngân dịch. - In lần thứ 3. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Yêu thương và bảo vệ hành 
tinh xanh). - 15000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Waste management   s572013 

 1572. Y Ban. Sài Gòn - Làn sóng thứ tư : Nhật ký nhà văn thời giãn cách / Y Ban. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 233 tr. ; 24 cm. - 120000đ. - 1000b 
 Tên thậ tác giả: Phạm Thị Xuân Ban   s571016 

 1573. Yarros, Rebecca. Cánh Tư = Fourth wing / Rebecca Yarros ; Hoàng Anh dịch. - In 
lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 823 tr. ; 20 cm. - 315000đ. - 1500b   s571990 

 1574. Yên Khương. Nết Na và Cù Nhây : Tác phẩm dự Giải thưởng Văn học Kim Đồng 
lần thứ nhất 2023 - 2025 : Dành cho lứa tuổi 6+ / Yên Khương. - H. : Kim Đồng, 2024. - 181 
tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Yến   s570491 

 1575. Yên Yên. Lạc khỏi ngân hà : Tác phẩm dự Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ 
nhất 2023 - 2025 : Dành cho lứa tuổi 6+ / Yên Yên. - H. : Kim Đồng, 2024. - 190 tr. : tranh vẽ 
; 21 cm. - 55000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Hồ Yên Thảo   s570490 

 1576. Yotsuba&! : Truyện tranh / Azuma Kiyohiko ; Tuyết Quỳnh dịch. - H. : Hồng Đức. 
- 18 cm. - 65000đ. - 4000b 
 T.2. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s570780 
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 1577. Yunan. Những câu chuyện truyền cảm hứng - Con cảm ơn mẹ : Dành cho lứa tuổi 
thiếu nhi / Yunan b.s. ; Chíp Chíp dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 213 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - (I will be better). - 58000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Thank you, Mum   s570501 

 1578. Zookiz và trường khoa học bí ẩn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: 
Myeong Seon Lee, Jae Hoon Choi ; Tranh: Zookiz ; Phạm Thị Mỹ Phượng dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 21 cm. - 65000đ. - 2000b 
 T.1: Ngày đầu tiên đi học. - 2024. - 141 tr. : tranh vẽ   s570493 

 1579. Zookiz và trường khoa học bí ẩn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: 
Myeong Seon Lee, Jae Hoon Choi ; Tranh: Zookiz ; Phạm Thị Mỹ Phượng dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 21 cm. - 65000đ. - 2000b 
 T.2: Giải cứu gấu Bắc Cực. - 2024. - 142 tr. : tranh vẽ   s570494 

 1580. Zookiz và trường khoa học bí ẩn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: 
Myeong Seon Lee, Jae Hoon Choi ; Tranh: Zookiz ; Phạm Thị Mỹ Phượng dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 21 cm. - 65000đ. - 2000b 
 T.3: Truyền thuyết vịnh Hạ Long. - 2024. - 144 tr. : tranh vẽ   s570495 

LỊCH SỬ 

 1581. Anderson, Larry. 75 câu chuyện tiểu sử truyền cảm hứng / Larry Anderson ; Nguyễn 
Ngoan dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 199 tr. : ảnh ; 21 cm. - 72000đ. - 1000b   s571839 

 1582. Bài tập Lịch sử 11 / Trần Thị Vinh (ch.b.), Hoàng Hải Hà, Đào Tuấn Thành... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 95 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 17000đ. - 15000b   s571094 

 1583. Bộ đề kiểm tra, đánh giá môn Lịch sử lớp 12 / Hồ Như Hiển, Đặng Minh Hoàng. - 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 186 tr. : bảng ; 27 cm. - 169000đ. - 2020b   s571335 

 1584. Caesar, Julius. Cuộc chiến xứ Gallia : Nghệ thuật chiến tranh và ngoại giao của 
Julius Caesar / Julius Caesar ; Nguyễn Hữu Đăng Khoa dịch ; Lê Thuý Ái h.đ. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 326 tr. : bảng ; 21 cm. - (Tủ sách Ký ức). - 240000đ. - 1000b 
 Dịch theo "Caesar's Gallic war" của W. A. McDevitte và W. S. Bohn   s571517 

 1585. Chiến thắng Điện Biên Phủ: Khi lòng quyết tâm còn cao hơn núi / Đỗ Bá Tỵ, 
Nguyễn Hoàng Nhiên, Nguyễn Văn Sự... ; Sơn Hải s.t., b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 215 tr. : 
ảnh ; 19 cm. - (Điện Biên Phủ: Dấu ấn lịch sử)(Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ). 
- 82000đ. - 3000b   s570788 

 1586. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước và tầm nhìn thời đại : Sách 
tham khảo / Lê Chí Thành, Biền Quốc Thắng, Hồ Thức Tài... ; B.s.: Nguyễn Thành Nhân... - 
H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 310 tr. ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ An Giang. Trường Chính trị Tôn Đức Thắng   s571711 

 1587. Chuyên đề học tập Lịch sử 10 / Vũ Minh Giang, Phạm Hồng Tung (tổng ch.b.), 
Trương Thị Bích Hạnh, Vũ Thị Phụng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 9000đ. - 51000b   s571172 

 1588. Dương Thành Truyền. Di chúc của Bác Hồ - Một giáo trình Tiếng Việt độc đáo / 
Dương Thành Truyền. - In lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 130 tr. ; 21 cm. - 
(Di sản Hồ Chí Minh). - 65000đ. - 1000b 
 Bút danh tác giả: Duyên Trường. - Thư mục: tr. 128-130   s571981 
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 1589. Dương Trọng Phúc. Chân dung anh hùng Lý Tự Trọng qua những tư liệu lịch sử / 
Dương Trọng Phúc. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 
141 tr. : ảnh ; 19 cm. - 79000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 125-130   s570856 

 1590. Điện Biên Phủ: Những ký ức không phai mờ / Lê Nguyễn, Cẩm Tú, Thanh Vân... ; 
Sơn Hải s.t., b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 199 tr. : ảnh ; 19 cm. - (Điện Biên Phủ: Dấu ấn lịch 
sử)(Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ). - 76000đ. - 3000b   s570787 

 1591. Đỗ Hoàng Linh. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc / Đỗ Hoàng Linh s.t., b.s. 
- H. : Công an nhân dân, 2024. - 432 tr. : ảnh ; 24 cm. - 260000đ. - 715b   s571410 

 1592. Frankopan, Peter. Những con đường tơ lụa và những trang sử phi thường tạo nên 
thế giới / Peter Frankopan ; Minh hoạ: Neil Packer ; Lily dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 125 tr. : 
tranh vẽ ; 30 cm. - 289000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: The silk roads: A new history of the world - Illustrated edition   
s571314 

 1593. 25 đề Lịch sử trọng tâm 2024 : Dùng cho thi Đánh giá năng lực và thi tốt nghiệp 
THPT năm 2024 / Dương Thị Huyền, Ngô Thị Lan Hương. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - 
H. : Thanh niên, 2024. - 214 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 175000đ. - 1000b   s571844 

 1594. Hàn Mai Mai. Tuyển tập những câu chuyện về các danh nhân nổi tiếng trên thế giới 
- Những tấm gương gan dạ, dũng cảm : Dành cho trẻ em từ 6 -15 tuổi / Hàn Mai Mai ; Minh 
hoạ: Đại Đăng ; Công Khánh Bình dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2024. - 158 tr. : 
hình vẽ, tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 79000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 世界大人物传记 - 成为他们那样勇敢的人   s571800 

 1595. Hàn Mai Mai. Tuyển tập những câu chuyện về các danh nhân nổi tiếng trên thế giới 
- Những tấm gương tập trung, chuyên tâm : Dành cho trẻ em từ 6 -15 tuổi / Hàn Mai Mai ; Minh 
hoạ: Đại Đăng ; Công Khánh Bình dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2024. - 146 tr. : 
hình vẽ, tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 79000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 世界大人物传记 - 成为他们那样专注的人   s571801 

 1596. Harari, Yuval Noah. Sapiens: Lược sử loài người / Yuval Noah Harari ; Nguyễn 
Thuỷ Chung dịch ; Võ Minh Tuấn h.đ. - H. : Tri thức, 2024. - 626 tr. : ảnh ; 18 cm. - (Tủ sách 
Lịch sử - Tôn giáo). - 159000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Sapiens: A brief history of humankind. - Ấn bản bỏ túi Kỷ niệm 10 
năm xuất bản   s570757 

 1597. Hoà Chính Tử. Truyện xưa nước Nam / Hoà Chính Tử ; Nguyễn Quốc Khánh biên 
dịch ; Trịnh Khắc Mạnh giới thiệu, chỉnh lí, chú thích. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm. - 
24 cm. - (Tủ sách Di sản văn hoá Việt Nam). - 240000đ. - 500b 
 T.1: Những thế đất nổi tiếng (Trùng đính thiên Nam danh địa). - 2024. - 411 tr. - Thư mục: 
tr. 225-226. - Phụ lục: tr. 241-411   s571683 

 1598. Hoàng Minh Phương. Điện Biên Phủ - Những trang vàng lịch sử : Với lời tựa của 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Hoàng Minh Phương. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 331 tr. : ảnh, sơ đồ ; 20 cm. - 135000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 330-331   s571961 

 1599. Hội thảo khoa học quốc gia: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và 
bài học cho công tác giáo dục quốc phòng và an ninh hiện nay / Trần Ngọc Thanh, Nguyễn 
Trọng Sỹ, Hồ Sơn Đài... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 516 
tr. ; 27 cm. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s571340 
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 1600. Huỳnh Ngọc Đáng. Chính sách của các vương triều Việt Nam đối với người Hoa / 
Huỳnh Ngọc Đáng. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 
Hồ Chí Minh, 2024. - 269 tr. ; 24 cm. - 135000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 227-257. - Thư mục: tr. 258-269   s571509 

 1601. Hữu Mai. Điên Biên Phủ - Thời gian và không gian / Hữu Mai. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2024. - 155 tr. : ảnh ; 20 cm. - 70000đ. - 1000b   s571939 

 1602. Hữu Mai. Không phải huyền thoại : Tiểu thuyết lịch sử đầu tiên về Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ / Hữu Mai. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2024. - 585 tr. ; 24 cm. - 255000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 576-577   s572027 

 1603. Kecir Lepetit, Emmanuelle. Khám phá quốc kì trên thế giới : Khám phá lịch sử và 
văn hoá các nước. Giải thích về 194 quốc kì trên thế giới. Hơn 250 hình cắt dán : Dành cho lứa 
tuổi 7+ / Emmanuelle Kecir Lepetit, Claire Wortemann ; Dịch: Minh Nguyệt, Thu Huế. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 125 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 170000đ. - 2000b   
s571309 

 1604. Kennedy, Paul. Sự trỗi dậy và suy tàn của các cường quốc : Biến đổi kinh tế và xung 
đột quân sự từ năm 1500 đến 2000 / Paul Kennedy ; Nguyễn Thanh Xuân dịch. - H. : Thế giới, 
2024. - 881 tr. : bảng ; 24 cm. - 267000đ. - 1000b   s570395 

 1605. Kể chuyện Điện Biên Phủ : Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 
2024) : Truyện tranh : Dành cho thiếu nhi / Lời: Hữu Mai ; Tranh: Nguyễn Thế Phương. - H. : 
Kim Đồng, 2024. - 51 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 60000đ. - 3000b   s570424 

 1606. Lịch sử 10 / Vũ Minh Giang, Phạm Hồng Tung (tổng ch.b.), Nguyễn Nhật Linh... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 111 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 16000đ. - 158000b   s571171 

 1607. Lịch sử 11 / Vũ Minh Giang, Phạm Hồng Tung (tổng ch.b.), Trần Thị Vinh (ch.b.)... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 14000đ. - 160000b   s571173 

 1608. Lịch sử thế giới cổ đại / Lương Ninh (ch.b.), Đinh Ngọc Bảo, Đặng Quang Minh... 
- Tái bản lần thứ 19. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 271 tr. : bản đồ ; 24 cm. - 85000đ. - 
500b 
 Phụ lục: tr. 246-268. - Thư mục: tr. 269   s571049 

 1609. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân ; 
Hoạ sĩ: Nguyễn Trung Tín. - In lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 
1500b 
 T.2: Huyền sử đời Hùng: Con Rồng cháu Tiên - Thánh Gióng. - 2024. - 75 tr. : tranh vẽ   
s571975 

 1610. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân, 
Phan An ; Hoạ sĩ: Vũ Dũng. - In lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. 
- 1500b 
 T.3: Huyền sử đời Hùng: Bánh chưng bánh giầy - Trầu cau - Quả dưa đỏ. - 2024. - 79 tr. 
: tranh vẽ   s571976 

 1611. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân, 
Phan An ; Hoạ sĩ: Nguyễn Đức Hoà, Nguyễn Trung Tín. - In lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1500b 
 T.5: Nước Âu Lạc. - 2024. - 106 tr. : tranh vẽ. - Phụ lục: tr. 91-106   s571977 
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 1612. Lính Trường Sơn - Ký ức chiến tranh : Tuyển tập ký và hồi ký / Võ Sở, Nguyễn 
Việt Phương, Vũ Quỳnh Trang... - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 864 tr. : ảnh ; 24 cm. - 719b 
 ĐTTS ghi: Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh   s571694 

 1613. Lược sử nước Việt bằng tranh = Viet Nam - A brief history in pictures : Truyện 
tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Hiếu Minh, Huyền Trang ; Minh hoạ: Tạ Huy Long ; Nguyễn 
Xuân Hồng biên dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 93 tr. : tranh màu ; 24x30 
cm. - 196000đ. - 5000b   s570426 

 1614. Lưu Trọng Lân. Ký ức đường Trường Sơn : Bút ký / Lưu Trọng Lân. - In lần thứ 2. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 191 tr. : ảnh ; 20 cm. - 80000đ. - 1000b   s571941 

 1615. Lưu Trọng Lân. Thắng Pháp trên bầu trời Điện Biên Phủ : Với Lời tựa của Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp / Lưu Trọng Lân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 263 tr. : ảnh ; 
20 cm. - 110000đ. - 1000b   s571937 

 1616. Morris, Ian. Tại sao phương Tây vượt trội? : Những mẫu hình lịch sử & dự báo 
tương lai : Sách tham khảo / Ian Morris ; Nguyễn Thanh Xuân dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 876 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 468000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Why the west rules-for now. - Phụ lục: tr. 826-852   s570396 

 1617. Một số hiện vật và di tích lịch sử - Văn hoá cấp tỉnh ở Tiền Giang / Nguyễn Mạnh 
Thắng, Nguyễn Phúc Nghiệp, Võ Văn Hải... - H. : Thanh niên. - 21 cm. - 150000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 366 tr. : ảnh   s571751 

 1618. 1-C: Con đường huyền thoại / Nguyễn Thành Thơ, Phan Minh Tánh, Trương Tấn 
Lộc... - H. : Hồng Đức, 2024. - 475 tr., 36 tr. ảnh màu : bản đồ ; 21 cm. - 1000b   s571484 

 1619. Nghệ An xưa & nay / Nguyễn Quốc Hồng, Trần Văn Dũng, Nguyễn Bật Sinh... - 
Nghệ An : Nxb. Nghệ An. - 29 cm. - 120000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử Nghệ An 
 T.3. - 2023. - 108 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s571336 

 1620. Ngô Quyền : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / An Cương, Tạ Huy Long. - Tái 
bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt 
Nam). - 20000đ. - 3000b   s570467 

 1621. Nguyễn Thị Ngọc Hải. Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời / Nguyễn Thị 
Ngọc Hải. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 320 tr. : 
ảnh ; 20 cm. - 120000đ. - 1000b   s571496 

 1622. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ. 70 câu hỏi - đáp về Chiến thắng Điện Biên Phủ : Kỉ niệm 
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024) / Nguyễn Thị Thanh Thuỷ b.s. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 122 tr. ; 15 cm. - 30000đ. - 1500b   s570509 

 1623. Nguyễn Trúc Tân. Di tích và lễ hội hai làng Văn Giang, Nam Dương / Nguyễn Trúc 
Tân. - H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 31 tr. ; 18 cm. - 2000b   s570729 

 1624. Nguyễn Văn Khoan. Phong cách Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Khoan. - In lần thứ 4. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 174 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Di sản Hồ Chí Minh). - 72000đ. 
- 1500b   s571979 

 1625. Nguyễn Văn Thắng. Sư đoàn tôi yêu : Nhật ký viết lại / Nguyễn Văn Thắng. - Nghệ 
An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 311 tr. : ảnh ; 22 cm. - 200b   s570898 

 1626. Những danh tướng trong lịch sử Việt Nam / Bách Khoa s.t., tuyển chọn. - H. : Dân 
trí, 2024. - 199 tr. ; 21 cm. - 82000đ. - 3000b   s570963 

 1627. Phan Cẩm Thượng. Văn minh vật chất của người Việt / Phan Cẩm Thượng. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Thế giới, 2024. - 655 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 330000đ. - 1500b 
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 Phụ lục: tr. 615-652. - Thư mục: tr. 653-655   s570398 

 1628. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Khánh Hoà - Lớp 8 / Lê Đình Thuần, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Sinh Cung (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 100 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - 31000đ. - 14550b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Sở Giáo dục và Đào tạo   s571190 

 1629. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Khánh Hoà - Lớp 11 / Lê Đình Thuần, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Sinh Cung (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 96 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - 30000đ. - 12050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Sở Giáo dục và Đào tạo   s571191 

 1630. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng - Lớp 8 / Phạm Thị Hồng Hải (tổng 
ch.b.), Trần Đức Lợi (ch.b.), Nguyễn Quốc Tuý... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 80 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 27000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 79   
s571194 

 1631. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng - Lớp 11 / Phạm Thị Hồng Hải (tổng 
ch.b.), Trần Đức Lợi (ch.b.), Nguyễn Quốc Tuý... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 68 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 24000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo   s571195 

 1632. Thái Bá Tân. Lịch sử Việt Nam kể bằng thơ : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Thái Bá 
Tân ; Tranh: Cloud Pillow Studio. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 24 cm. - 80000đ. - 
2000b 
 T.1: Từ thời Hồng bàng đến chiến thắng Bạch Đằng (năm 938). - 2024. - 77 tr. : tranh màu   
s570441 

 1633. Thái Bá Tân. Lịch sử Việt Nam kể bằng thơ : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Thái Bá 
Tân ; Tranh: Cloud Pillow Studio. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 24 cm. - 95000đ. - 
2000b 
 T.2: Từ loạn 12 xứ quân đến chiến thắng chống Nguyên - Mông. - 2024. - 109 tr. : tranh 
màu   s570442 

 1634. Thái Bá Tân. Lịch sử Việt Nam kể bằng thơ : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Thái Bá 
Tân ; Tranh: Cloud Pillow Studio. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 24 cm. - 95000đ. - 
2000b 
 T.3: Từ khởi nghĩa Lam Sơn đến khi có quốc hiệu Việt Nam. - 2024. - 113 tr. : tranh màu   
s570443 

 1635. Trần Dân Tiên. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch / Trần Dân 
Tiên. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Lao động, 2024. - 179 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20 cm. - 49000đ. - 
3300b   s570725 

 1636. Trần Quốc Bảng. Tháng năm đời tôi / Trần Quốc Bảng. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 
2024. - 516 tr. ; 21 cm. - 500b 
 Phụ lục ảnh: tr. 465-509   s570934 

 1637. Trần Quốc Toản : Theo truyện Lá cờ thêu sáu chữ vàng của Nguyễn Huy Tưởng : 
Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Huy Thắng, Lê Minh Hải. - Tái bản lần thứ 3. - 
H. : Kim Đồng, 2024. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam). - 20000đ. 
- 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s570461 

 1638. Trần Thái Bình. Điện Biên Phủ - Nhớ lại để suy ngẫm / Trần Thái Bình. - In lần thứ 
3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 111 tr. : ảnh ; 20 cm. - 55000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 87-110. - Thư mục: tr. 111   s571938 
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 1639. Trần Thái Bình. Võ Nguyên Giáp - Hào khí trăm năm / Trần Thái Bình. - In lần thứ 
10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 472 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 200000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 457   s572029 

 1640. Trần Văn Giàu. Vĩ đại một con người / Trần Văn Giàu. - In lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 130 tr. ; 21 cm. - (Di sản Hồ Chí Minh). - 52000đ. - 1000b   s571984 

ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH  

 1641. Atlat địa lí Việt Nam : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Đỗ Anh Dũng, 
Kiều Văn Hoan, Đỗ Văn Thanh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 32 tr. : minh hoạ ; 32 cm. - 34000đ. - 10000b   s571346 

 1642. Chuyên đề học tập Địa lí 10 / Lê Huỳnh (tổng ch.b.), Nguyễn Đình Cử, Đặng Tiên 
Dung, Đào Ngọc Hùng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 35 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 6000đ. - 45000b   s571175 

 1643. Doherty, Gillian. Bách khoa toàn thư về địa lý = Geography encyclopedia : Kèm 
atlas thế giới : Dành cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên / B.s.: Gillian Doherty, Anna Claybourne, 
Susanna Davidson ; Minh Quyên dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thanh niên, 2024. - 400 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 289000đ. - 1000b   s571924 

 1644. Địa lí 10 / Lê Huỳnh (tổng ch.b.), Nguyễn Việt Khôi (ch.b.), Nguyễn Đình Cử... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 115 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 16000đ. - 156000b   s571174 

 1645. Lịch sử và Địa lí 6 / Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (tổng 
ch.b.)... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 199 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 27000đ. - 114000b   s571177 

 1646. Mizielińska, Aleksandra. Bản đồ / Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński ; 
Quỳnh Chi dịch. - H. : Lao động, 2024. - 105 tr. : tranh màu ; 37 cm. - 345000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Ba Lan: Mapy   s571389 

 1647. Nhật Phạm. Du lịch Việt Nam - Ẩm thực & cảnh điểm = 越南旅游- 景点及饮食 : 
Song ngữ Trung - Việt có phiên âm / Nhật Phạm. - H. : Thanh niên, 2024. - 379 tr. : ảnh màu ; 
25 cm. - 350000đ. - 1000b   s571730 

 1648. Tập bản đồ Địa lí 10 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Huỳnh, Đỗ 
Anh, Phạm Văn Hải... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 39 tr. : minh hoạ ; 
30 cm. - 39800đ. - 15000b   s571182 

 1649. Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Địa lí / Phí Công Việt, Trương Thị Thu Hiền, 
Phạm Văn Hải... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 39 tr. : minh hoạ ; 30 
cm. - 39000đ. - 40000b   s571178 

 1650. Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Lịch sử / Đinh Ngọc Bảo (ch.b.), Lưu Hoa 
Sơn, Lương Thị Hoa... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 35 tr. : minh hoạ 
; 30 cm. - 36000đ. - 30000b 
 Thư mục cuối chính văn   s571179 

 1651. Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí 7 - Phần Địa lí : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Phí Công Việt, Đỗ Anh, Trương Thị Thu Hiền... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 35 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 38000đ. - 30000b   s571181 
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 1652. Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí 7 - Phần Lịch sử : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Lê Hồng Sơn (ch.b.), Phạm Văn Đức, Trần Minh Hiếu, Nguyễn Đức Hiền. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 32 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 37000đ. - 15000b   s571316 

 1653. Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí 7 - Phần Lịch sử : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Nguyễn Đình Vỳ, Lương Thị Hoa, Nguyễn Thị Hoà... - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 31 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 37000đ. - 30000b 
 Thư mục cuối chính văn   s571180 

 1654. Tôn Sinh Thành. Cẩm nang Du lịch Ấn Độ / Tôn Sinh Thành ch.b. - H. : Thế giới, 
2024. - 137 tr. : ảnh ; 19 cm. - 100000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội   s570765 

 1655. Trần Đặng Đăng Khoa. 1111 - Nhật ký sáu vạn dặm trên yên xe cà tàng / Trần Đặng 
Đăng Khoa. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 771 tr. : ảnh ; 23 cm. - 
325000đ. - 1500b   s572023 

 


